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QUAN HỆ QUỐC TẾ

1. CPTPP: Cơ hội và thách thức cho ngành Thông tin và Tuyền thông/ Đồng Hoàng Vũ, Nguyễn Đức Mạnh// Thông tin và Truyền thông .- 2018 .- Số 558 (748) .- Tr.50 – 54.

Nội dung: Giới thiệu 11 nước thành viên CPTPP và những cơ hội, thách thức đối với ngành thông tin và truyền thông.

Từ khóa:CPTPP, Thông tin và truyền thông, cơ hội, thách thức

2. Chiến lươc ngoại giao kinh tế của Nhật Bản với Asean tron ghai thập niên đầu thế kỷ XXI/ ThS. Ngô Phương Anh// Lý luận chính trị .- 2018 .- Số 6 .- Tr. 111 - 1 17.

Nội dung: Chính sách ngoại giao kinh tế của Nhật Bản đối với Asean thế kỷ XXI được xây dựng nhằm hướng đến ba mục tiêu cụ thể: vực dậy nền kinh tế Nhật Bản, khắc phục tình trạng thiếu hụt tài nguyên thiên nhiên, bảo đảm Nhật Bản không bị gạt ra bên lề cuộc chơi hội nhập kinh tế trong khu vực.  Chính sách này đã được triển khai toàn diện cả cuộc chơi hội nhập kinh tế khu vực. Chính sách này đã được triển khai toàn diện cả trên lĩnh vực đầu tư trực tiếp nước ngoài FDI và viện trợ phát triển chính thức ODA. Kết quả tích cực từ chiến lược ngoại giao kinh tế ASEAN của Nhật Bản là do cường quóc này coi trọng vai trò hạt nhân trung tâm trong các cơ chế hợp tác và cấu trúc khu vực Asean.

Từ khóa: Ngoại giao kinh tế, Nhật Bản, Asean

3. Chính sách đối ngoại giai đoạn 1976 – 1986 và những bài học kinh nghiệm/ Hoàng Thị Thúy// Lý luận chính trị .- 2018 .- Số 6 .- Tr.59 – 63.

Nội dung:Chính sách đối ngoại của Đảng giai đoạn 1976 – 1986 đã để lại những kinh nghiệm quý báu, đó là: cần phải đánh giá đúng sự vận động, biến đổi của bối cảnh quốc tế., khu vực; bám sát thực tiễn đất nước, kịp thời điều chỉnh chủ trương, chính sách đối ngoại, thường xuyên phòng,  tránh nguy cơ  mất độc lập, tự chủ về tư duy và đường lối đối ngoại; coi trọng công tác dự báo, tổng kết thực tiễn; chủ đồng khắc phục đường lối đối ngoại “nhất biên đảo”; tích cực thiết lập các mối quan hệ với các nước lớn và các nước láng giềng…Những kinh nghiệm này đã góp phần định hướng đường lối đối ngoại của Đảng trong thời kỳ đổi mới và hội nhập quốc tế; cần được vận dụng, phát huy có hiệu quả trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc hiện nay.

Từ khóa: Chính sách đối ngoại, Đảng Cộng sản Việt Nam, bài học kinh nghiệm

4. Chính sách đối ngoại và an ninh chung Châu Âu – Thực trạng và triển vọng dến năm 2025/ NCS. Mạc Như Quỳnh// Nghiên cứu Châu Âu .- 2018 .- Số 8 (215) .- Tr. 15-29.

Nội dung: Đánh giá những thành tựu, hạn chế của Chính sách Đối ngoại và an ninh chung Châu Âu từ năm 2009 đến nay, đưa ra dự báo triển vọng thực thi chính sách đến năm 2025.

Từ khóa: Chính sách đối ngoại và An ninh Châu Âu, EU, thực trạng, triển vọng
5. Phát triển hơn nữa quan hệ hợp tác Việt Nam – Ai Cập/ Phạm Sỹ Tam// Nghiên cứu Châu Phi & Trung Đông .- 2018 – Số 08 (156) .- Tr. 37-44.
Nội dung: Phân tích những lĩnh vực tiềm năng trong quan hệ hợp tác song phương, thực trạng quan hệ Việt Nam – Ai Cập thời gian qua và một số hàm ý đối với các doanh nghiệp Việt Nam.

Từ khóa: Quan hệ hợp tác, kinh tế, thương mại, Việt Nam, Ai Cập

6. Quan hệ giữa một số nước lớn xung quanh vấn đề nhà nước Hồi giáo tự xưng IS/ PGS. TS. Nguyễn Hữu Cát, ThS. Trần Văn An// Nghiên cứu Châu Phi & Trung Đông .- 2018 .- Số 08 (156) .- Tr. 17-26.

Nội dung: Cuộc chiến chống chủ nghĩa khủng bố nói chung và đặc biệt là cuộc chiến chống Nhà nước Hồi giáo tự xưng IS tại khu vực Trung Đông đã tác động mạnh đến quan hệ của các nước lớn có mặt tai đây. Bài viết tập trung phân tích một số cặp quan hệ quan trọng như: Nga – Mỹ, Nga – EU, Nga – Trung Quốc xung quanh cuộc chiến chống IS và chủ nghĩa khủng bố, chỉ ra tính chất cơ bản của mỗi cặp quan hệ thông qua việc nhận diện và đánh giá tính hợp tác và tính cạnh tranh, thậm chí đối đầu trong mỗi cặp quan hệ.

Từ khóa: Quan hệ Nga – Mỹ, Nga – EU, Nga – Trung Quốc, Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS)

7. Sáng kiến “Vành đai và con đường” (BRI) của Trung Quốc tại Châu Âu: Thực tế và triển vọng/ TS. Nguyễn Hải Lưu// Nghiên cứu Châu Âu .- 2018 .- Số 8 (215) .- Tr. 3-14.

Nội dung: Phân tích mục đích, thực tế triển khai BRI của Trung Quốc ở Châu Âu (chủ yếu thông qua góc độ quan hệ Trung Quốc – EU), đánh giá kết quả, tác động liên quan đối với Trung Quốc và EU, cũng như dự báo triển vọng thời gian tới.

Từ khóa: Châu Âu, EU, Trung Quốc, BRI

8. Tác động từ sự thay đổi chính sách đối ngoại của Thỗ Nhĩ Kỳ đến Nga, Mỹ, EU tại Trung Đông/ PGS. TS. Nguyễn Thanh Hiền// Nghiên cứu Châu Phi & Trung Đông .- 2018 .- Số 07 (155) .- Tr. 3-11.

Nội dung: Phân tích những tác động từ sự thay đổi chính sách đối ngoại của Thỗ Nhĩ Kỳ đối với các nước đang gia tăng cạnh tranh ảnh hưởng tại Trung Đông, bao gồm Mỹ, Nga và EU. Một số đánh giá mang tính kết luận cũng được đưa ra về tác động này.

Từ khóa: Thay đổi chính sách đối ngoại, tác động, Thỗ Nhĩ Kỳ, chính sách của Mỹ - Nga – EU tại Trung Đông

9. Vị trí của Châu Phi trong chiến lược “Một vành đai, một con đường” của Trung Quốc/ ThS. Trần Hữu Đồng// Nghiên cứu Châu Phi & Trung Đông .- 2018 .- Số 08 (156) .- Tr. 27-36.

Nội dung: Phân tích vị trí của các quốc gia ở Châu Phi trong tổng thể chiến lược “Một vành đai, một con đường” của Trung Quốc.

Từ khóa: Chiến lược vành đai con đường, kinh tế, quân sự, Trung Quốc, Châu Phi

10. Yếu tố chuẩn mực trong nghiên cứu quan hệ quốc tế/ TS. Lê Lêna// Nghiên cứu Châu Âu .- 2018 .- Số 9 (216) .- Tr. 28-38.

Nội dung: Bàn về khái niệm của chuẩn mực, cách phân loại chuẩn mực. Bài viết cũng sẽ trả lời câu hỏi tại sao một hiện tượng nghiên cứu như chuẩn mực trong một thời gian dài không thu hút được các nhà nghiên cứu mà giờ đây quay trở lại; đồng thời xem xét yếu tố nào quyết định nên sự tồn tại, phát triển và lan tỏa của chuẩn mực và chuẩn mực có tác động như thế nào đối với quan hệ quốc tế.

Từ khóa: Chuẩn mực, cấu trúc tinh thần, quan hệ quốc tế, nghiên cứu quan hệ quốc tế

LUẬT

1. Bàn về các nguyên tắc pháp luật chung trong luật quốc tế/ Trần Thăng Long// Khoa học pháp lý .- 2018 .- Số 3 (115) .- Tr. 51-61

Nội dung:Trình bày 3 nội dung sau: 1. Khái niệm và đặc điểm của các :nguyên tắc pháp luật chung”; 2. Vai trò của nguyên tắc pháp luật chung trong pháp luật quốc tế và 3. Kết luận.

Từ khóa: Nguyên tắc, pháp luật chung, luật quốc tế

2. Bàn về chủ thể thực hiện giao dịch có nguy cơ phát sinh tư lợi trong công ty cổ phần/ Nguyễn Trung Dương, Ngô Thị Kim Hoàng// Nhà nước và pháp luật .- 2018 .- Số 6 (362) .- Tr. 46-53

Nội dung: Trình bày các nội dung sau: 1. Giao dịch có nguy cơ phát sinh tư lợi và chủ thể thực hiện giao dịch có nguy cơ tư lợi trong công ty cổ phần và 2. Thực trang quy định về chủ thể thực hiện giao dịch có nguy cơ phát sinh tư lợi trong công ty cổ phần và giải pháp hoàn thiện.

Từ khóa: Chủ thể, thực hiện giao dịch, nguy cơ, phát sinh tư lợi, công ty cổ phần

3. Bàn về quy định người tiêu dùng là tổ chức theo luật bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng Việt Nam/ Lê Thị Hồng Vân// Khoa học pháp lý .- 2018 .- Số 3 (115) .- Tr. 43-50

Nội dung: Phân tích và bình luận quy định “người tiêu dùng là tổ chức” theo luật bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng Việt Nam hiên nay trên cơ sở so sánh với Bộ luật Dân sự năm 2015, pháp luật nước ngoài và thực tiễn áp dụng, qua đó đưa ra một số kiến nghị góp phần hoàn thiện quy định trên.

Từ khóa: Quy định, người tiêu dùng, tổ chức, luật bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng

4. Bảo vệ kì vọng chính đáng của nhà đầu tư trong pháp luật đầu tư quốc tế và một số lưu ý cho Việt Nam/ Đào Kim Anh// Luật học .- 2018 .- Số 4 (215) .- Tr. 3-17

Nội dung: Phân tích cơ sở hình thành của học thuyết về kì vọng chính đáng của nhà đầu tư trong pháp luật đầu tư quốc tế và thực tiễn áp dụng học thuyết này trong giải quyết tranh chấp giữa nhà đầu tư nước ngoài và nhà nước tiếp nhận đầu tư.

Từ khóa: Kì vọng chính đáng, nhà đầu tư, pháp luật, đầu tư quốc tế, Việt Nam

5. Bồi thường thiệt hại do nguồn nguy hiểm cao độ gây ra theo Bộ luật dân sự năm 2015/ Nguyễn Văn Hợi// Luật học .- 2018 .- Số 4 (215) .- Tr. 54-65

Nội dung: Phân tích, đánh giá một số vấn đề về bồi thương thiệt hại do nguồn nguy hiểm cao độ gây ra theo Bộ luật dân sự năm 2015 như: nhận diện nguồn nguy hiểm cao độ, xác định nguồn nguy hiểm cao độ, chủ thể chịu trách nhiệm bồi thường thiệt hại, các căn cứ loại trừ trách nhiệm bồi thường thiệt hại. Qua đó, đưa ra một số kiến nghị hoàn thiện.

Từ khóa: Bồi thường thiệt hại, nguồn nguy hiểm cao độ, Bộ luật dân sự

6. Chính sách thu hút người lao động nước ngoài hoạt động khoa học công nghệ tại Việt Nam/ Đào Kim Anh// Luật học .- 2018 .- Số 4 (215) .- Tr. 38-53

Nội dung: Phân tích những điểm bất cập trong chính sách và quy định của pháp luật Việt Nam về thu hút lao động nước ngoài, từ đó đề xuất một số giải pháp hoàn thiện.

Từ khóa: Chính sách, thu hút, lao động nước ngoài, khoa học công nghệ

7. Chính sách, pháp luật bảo đảm quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo ở Việt Nam hiện nay/ Cao Đại Đoàn// Luật học .- 2018 .- Số 3 (214) .- Tr. 3-13

Nội dung: Phân tích thục trạng pháp luật về bảo đảm quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo ở Việt Nam, từ đó đề xuất kiến nghị.

Từ khóa: Chính sách, pháp luật, bảo đảm, quyền tự do, tín ngưỡng, tôn giáo

8. Chức năng bảo hiến của Tòa án nhân dân theo tinh thần Hiến pháp năm 2013/ Trần Văn Độ// Khoa học pháp lý .- 2018 .- Số 3 (115) .- Tr. 3-9

Nội dung: Đánh giá những điểm tích cực cũng như hạn chế trong cơ chế bảo hiến của Tòa án nhân dân hiện nay ở Việt Nam, đồng thời đưa ra kiến nghị hoàn thiện.

Từ khóa: Bảo hiến, Tòa án nhân dân, Hiến pháp năm 2013

9. Đào tạo chất lượng cao tại Trường Đại học Luật Hà Nội thực trạng và giải pháp/ Lê Đình Nghị// Luật học .- 2018 .- Số 4 (215) .- Tr. 84-90

Nội dung: Chỉ ra thực trạng những hạn chế, tồn tại: từ đó đề xuất giải pháp khắc phục những hạn chế, tồn tại trong triển khai thực hiện Chương trình đào tạo chất lượng cao thời gian tới.

Từ khóa: Đào tạo, chất lượng cao, Trường đại học Luật Hà Nội, thực trạng, giải pháp

10. Điều tiết giá trị tăng thêm từ đất không do đầu tư của người sử dụng đất mang lại/ Lưu Quốc Thái// Khoa học pháp lý .- 2018 .- Số 3 (115) .- Tr. 18-24

Nội dung: Phân tích các quy định củ pháp luật hiện hành về điều tiết giá trị tăng thêm từ đất không do đầu tư của người sử dụng đất mang lại, từ đó đưa ra một số kiến nghị để hoàn thiện pháp luật.

Từ khóa: Điều tiết, giá trị tăng thêm, đầu tư, đất đai, người sử dụng đất

11. Đổi mới đào tạo đại học ngành luật theo định hướng tiếp cận năng lực - kiến nghị cho Trường Đại học Luật Hà Nội/ Tôn Quang Cường, Bùi Đăng Hiếu// Luật học .- 2018 .- Số 4 (215) .- Tr. 74-83

Nội dung: Đề cập nhận thức chung về năng lực và các yêu cầu của đào tạo theo định hướng tiếp cận năng lực của người học, từ đó đề xuất một số nhiệm vụ mà Trường Đại học Luật Hà Nội cần thực hiện nếu muốn đổi mới đào tạo theo định hướng tiếp cận năng lực.

Từ khóa: Đổi mới, đào tạo đại học, ngành luật, định hướng, tiếp cận năng lực, Trường Đại học Luật Hà Nội

12. Giá trị pháp lý của UCP và tính độc lập của L/C/ Đỗ Văn Đại// Khoa học pháp lý .- 2018 .- Số 3 (115) .- Tr. 71-80

Nội dung: Làm rõ giá trị của UCP tại VIệt Nam cũng như tính độc lập của L/C so với hợp đồng mua bán được thể hiện trong án lệ số 13/2017.

Từ khóa: Giá trị pháp lý, độc lập, L/C, thư tín dụng

13. Giải quyết tranh chấp đầu tư quốc tế bằng biện pháp tài phán trong các hiệp định thương mại tự do của EU/ Nguyễn Thị Anh Thơ, Trần Phương Anh// Luật học .- 2018 .- Số 3 (214) .- Tr. 69-79

Nội dung: Phân tích, làm rõ một số vấn đề cơ bản về giải quyết tranh chấp đầu tư quốc tế theo quy định của pháp luật EU và giải quyết tranh chấp đầu tư quốc tế bằng các biện pháp tài phán trong các hiệp định thương mại tự do của EU.

Từ khóa: Giải quyết tranh chấp, đầu tư quốc tế, biện pháp, tài phán, hiệp định, thương mại tự do, EU

14. Hoàn thiện Bộ luật lao động về đối thoại tại nơi làm việc thương lượng tập thể và thỏa ước lao động tập thể/ Đỗ Thị Dung, Lê Văn Đức// Luật học .- 2018 .- Số 4 (215) .- Tr. 29-37

Nội dung: Phân tích những điểm tiến bộ và những hạn chế trong quy định của Bộ luật lao động năm 2012 về đối thoại tại nơi làm việc, thương lượng tập thể và thỏa ước lao động tập thể, từ đó đề cuất một số kiến nghị sửa đổi.

Từ khóa: Bộ luật lao động, đối thoại, nơi làm việc, thương lượng tập thể, thỏa ước, lao động tập thể

15. Hoàn thiện pháp luật quản lý cư trú đối với người nước ngoài trên lãnh thổ Việt Nam/ Cao Vũ Minh// Nhà nước và pháp luật .- 2018 .- Số 6 (362) .- Tr. 22-29

Nội dung: Phân tích những bất cập và đề xuất kiến nghị hoàn thiện các quy định pháp luật Việt Nam về quản lý cư trú đối với người nước ngoài.

Từ khóa: Hoàn thiện pháp luật, quản lý cư trú, người nước ngoài, lãnh thổ, Việt Nam

16. Học thuyết vật quyền và việc xây dựng chế định vật quyền theo hệ thống pháp luật châu Âu lục địa/ Trịnh Tuấn Anh, Nguyễn Văn Phúc// Luật học .- 2018 .- Số 4 (215) .- Tr. 18-28

Nội dung: Phân tích học thuyết vật quyền và lợi ích của việc xây dựng chế định này theo hệ thống pháp luật châu Âu lục đia mà Việt Nam có thể tham khảo trong quá trình sử đổi pháp luật dân sự nhằm đáp ứng các tiêu chí hội nhập.

Từ khóa: Học thuyết vật quyền, xây dựng, chế định vật quyền, hệ thống pháp luật, châu Âu lục địa

17. Khái niệm, nội dung của nguyên tắc pháp quyền/ Nguyễn Đức Minh// Nhà nước và pháp luật .- 2018 .- Số 6 (362) .- Tr. 3-21, 29

Nội dung: Phân tích với các yếu tố cấu thành nội dung: (1) Quyền lực nhà nước bị giới hạn, bị iểm soát và ràng buộc bởi pháp luật; (2) Bảo đảm hiệu lực tối thượng của hiến pháp và luật; (3) An toàn pháp lý; (4) Bình đẳng trước pháp luật và bình đẳng trước tòa án; (5) Bảo vệ hiệu lực của pháp luật bởi cơ quan tài phán độc lập, xét xử công bằng theo thủ tục chặt chẽ; (6) Gắn pháp quyền với bảo đảm, bảo vệ tự do, nhân phẩm, công bằng, công lý, dân chủ và quyền con người.

Từ khóa: Khái niệm, nội dung, nguyên tắc pháp quyền

18. Không yêu cầu và rút yêu cầu khởi tố đối với các tội phạm chỉ được khởi tố theo yêu cầu/ Mai Thanh Hiếu, Phạm Thái// Khoa học pháp lý .- 2018 .- Số 3 (115) .- Tr. 25-32

Nội dung: Phân tích các điều kiện và hậu quả pháp lý của không yêu cầu và rút yêu cầu khởi tố, trên cơ sở đô, đề xuất các kiến nghị hoàn thiện pháp luật.

Từ khóa: Không yêu cầu khởi tố, rút yêu cầu khởi tố, tội phạm

19. Kiểm soát sự du nhập của sinh vật ngoại lai xâm hại nhìn từ góc độ pháp lý/ Phan Huy Hồng, Đặng Hoa Trang, Danh Phạm Mỹ Duyên// Khoa học pháp lý .- 2018 .- Số 3 (115) .- Tr. 10-17

Nội dung: Phân tích sự du nhập có chủ đích và du nhập không có chủ đích của sinh vật ngoại lai (SVNL) xâm hại và thực trạng pháp luật Việt Nam về kiểm soát sự du nhập của SVNL xâm hại nhằm tìm kiếm các giải pháp pháp lý cho việc kiểm soát sự du nhập của SVNL xâm hại một cách hữu hiệu hơn.

Từ khóa: Kiểm soát, du nhập, sinh vật ngoại lai, pháp lý

20. Nguyên tắc độc lập của thư tín dụng: một số vấn đề lý luận và thực tiễn áp dụng/ Nguyễn Thị Bích Ngọc// Khoa học pháp lý .- 2018 .- Số 3 (115) .- Tr. 62-70

Nội dung: Trình bày 3 nội dung chính: 1. Nguyên tắc độc lập của thư tín dụng - nguyên tắc cơ bản của phương thức thanh toán tín dụng chứng từ; 2. Ngoại lệ của nguyên tắc độc lập và 3. Thực tiễn thanh toán tín dụng tại Việt Nam.

Từ khóa: Nguyên tắc độc lập, thư tín dụng, lý luận, thực tiễn

21. Những thách thức của viết học thuật đối với các nhà khoa học Việt Nam trong công bố quốc tế/ Nguyễn Thị Ánh Vân// Luật học .- 2018 .- Số 4 (215) .- Tr. 91-104

Nội dung: Bàn về đặc điểm của truyền thống viết của người Việt trong mối quan hệ với yêu cầu của viết học thuật phương Tây nhằm gợi mở hướng đi cho các học giả người Việt trên con đường công bố quốc tế các sản phẩm trí tuệ của mình.

Từ khóa: Thách thức, viết học thuật, nhà khoa học, công bố quốc tế

22. Những vấn đề lí luận về di chúc và hiệu lực của di chúc/ Hoàng Thị Loan// Luật học .- 2018 .- Số 3 (214) .- Tr. 31-41

Nội dung: Chỉ ra quan niệm và đặc điểm của di chúc dựa trên việc phân tích các quan điểm khoa học về di chúc.

Từ khóa: Lí luận, di chúc, hiệu lực

23. Pháp luật về bảo vệ thực vật, động vật hoang dã, nguy cấp, quý, hiếm - thực trạng và khuyến nghị/ Nguyễn Thanh Huyền, Vũ Quang// Luật học .- 2018 .- Số 3 (214) .- Tr. 22-30

Nội dung: Phân tích tình trạng các quy định pháp luật còn chồng chéo, khó áp dụng trong lĩnh vực bảo vệ thực vật, động vật hoang dã, nguy cấp, quy, hiếm như: về cách xác định loài động vật, thực vật hoang dã, nguy cấp, quy, hiếm và mức độ nguy cấp cần bảo vệ, từ đó đề xuất một số khuyến nghị.

Từ khóa: Pháp luật, bảo vệ, thực vật, động vật hoang dã, nguy cấp, quý, hiếm

24. Pháp luật về các  phương thức tống đạt giấy tờ ra nước ngoài/ Ngô Thị Ngọc Ánh, Nguyễn Hồng Bắc// Nhà nước và pháp luật .- 2018 .- Số 6 (362) .- Tr. 64-73,84

Nội dung: Phân tích, so sánh các phương thức tống đạt giấy tờ thông qua coq quan trung ương (Bộ Tư háp), cơ quan đại diện ngoại giao, dịch vụ bưu chính được quy định trong pháp luật Việt Nam và điều ước quốc tế Việt Nam là thành viên, từ đó đề xuất giải pháp hoàn thiện pháp luật.

Từ khóa: Pháp luật, phương thức tống đạt, giấy tờ ra nước ngoài

25. Pháp luật Việt Nam về hành vi cạnh tranh không lành mạnh trong lĩnh vực sở hữu công nghiệp - bình luận và kiến nghị/ Vũ Thị Hải Yến// Luật học .- 2018 .- Số 3 (214) .- Tr. 80-91

Nội dung: Phân tích, làm rõ khái niệm hành vi cạnh tranh không lành mạnh, khái niệm và các loại chỉ dẫn thương mại, trên cơ sở đó nhận diện các dạng hành vi cạnh tranh không lành mạnh liên quan đế chỉ dẫn thương mại gây nhầm lẫn.

Từ khóa: Pháp luật, hành vi, cạnh tranh, không lành mạnh, lĩnh vực, sở hữu công nghiệp

26. Quyền được sử dụng thực phẩm an toàn theo pháp luật quốc tế và pháp luật Việt Nam/ Vũ Công Giao, Nguyễn Đình Đức// Nhà nước và pháp luật .- 2018 .- Số 6 (362) .- Tr. 74-84

Nội dung: Phân tích khái niệm và nội dung các quy định về quyền được sử dụng thực phẩm an toàn trong pháp luật quốc tế và pháp luật Việt Nam, qua đó đưa ra một số khuyến nghị đối với nước ta trong bối cảnh hiện nay.

Từ khóa: Quyền được sử dụng, thực phẩm an toàn, pháp luật, quốc tế, Việt Nam

27. Quyền hưởng dụng trong Bộ luật Dân sự năm 2015/ Nguyễn Minh Oanh, Chu Thị Lam Giang// Nhà nước và pháp luật .- 2018 .- Số 6 (362) .- Tr. 39-45

Nội dung: Giới thiệu khái quát về quyền hưởng dụng, một loại quyền khác đối với tài sản theo quy định của Bộ luật Dân sự năm 2015, từ đó đưa ra một số kiến nghị hoàn thiện.

Từ khóa: Quyền hưởng dụng, Bộ luật Dân sự, năm 2015

28. Tặng cho tài sản trong Bộ luật dân sự Pháp/ Lê Thị Giang// Luật học .- 2018 .- Số 3 (214) .- Tr. 92-104

Nội dung: Phân tích, bình luận các quy định về tặng cho tài sản trong Bộ luật dân sự Pháp và rút ra các giá trị tham khảo trong việc hoàn thiện pháp luật Việt Nam về hợp đồng tặng cho tài sản.

Từ khóa: Tặng cho tài sản, Bộ luật dân sự, Pháp

29. Thẩm phán không chuyên trong phiên tòa hình sự: mô hình của Hoa Kỳ, Nhật Bản và kinh nghiệm cho Việt Nam/ Võ Minh Kỳ, Nguyễn Phương Anh// Nhà nước và pháp luật .- 2018 .- Số 6 (362) .- Tr. 30-38, 45

Nội dung: Tiến hành phân tích so sánh với mô hình hội thẩm nhân dân tại Việt Nam, từ đó chỉ ra một số bất cập và đề xuất kiến nghị hoàn thiện.

Từ khóa: Thẩm phán không chuyên, phiên tòa hình sự, mô hình, Hoa Kỳ, Nhật Bản, kinh nghiệm

30. Thẩm quyền của tòa án Việt Nam trong giải quyết vụ việc dân sự có yếu tố nước ngoài/ Trần Thị Thu Phương// Luật học .- 2018 .- Số 3 (214) .- Tr. 56-68

Nội dung: Phân tích những quy định mới của Bộ luật tố tụng dân sự năm 2015 về cách xác định thẩm quyền chung và thẩm quyền riêng biệt của tòa án Việt Nam.

Từ khóa: Thẩm quyền, tòa án, giải quyết, vụ việc dân sự, yếu tố nước ngoài

31. Thẩm quyền xét xử sơ thẩm đối với bị cáo là pháp nhân/ Mai Thanh Hiếu// Luật học .- 2018 .- Số 3 (214) .- Tr. 1-21

Nội dung: Phân tích thẩm quyền xét xử sơ thẩm đối với bị cáo là pháp nhân và đề xuát những giải pháp hoàn thiện pháp luật tố tụng hình sự Việt Nam trong lĩnh vực này.

Từ khóa: Thẩm quyền xét xử sơ thẩm, bị cáo, pháp nhân

32. Thủ tục nói tại một số thiết chế tài phán quốc tế/ Đinh Phạm Văn Minh// Luật học .- 2018 .- Số 3 (214) .- Tr. 42-55

Nội dung: Phân tích thủ tục nói tại 3 thiết chế tài phán quốc tế có chức năng giải quyết tranh chấp giữa các quốc gia gồm: Tòa án công lí quốc tế, Tòa án luật biển quốc tế và Tòa trọng tài thường trực quốc tế, từ đó rút ra những kinh nghiệm cho Việt Nam.

Từ khóa: Thủ tục nói, thiết chế, tài phán quốc tế

33. Tư tưởng về chủ nghĩa hợp hiến thời cổ đại và trung đại/ Đinh Ngọc Thắng// Luật học .- 2018 .- Số 4 (215) .- Tr. 66-73

Nội dung: Nghiên cứu tư tưởng về chủ nghĩa hợp hiếm thời cổ đại, tập trung vào các quan niệm về “chính quyền pháp trị”.

Từ khóa: Tư tưởng, chủ nghĩa hợp hiếm, cổ đại, trung đại

34. Vùng nhận diện phòng không và thực tiễn thiết lập của Hàn Quốc/ Trần Thị Thu Thủy// Nhà nước và pháp luật .- 2018 .- Số 6 (362) .- Tr. 54-63

Nội dung: Phân tích khái niệm, các đặc điểm của Vùng nhận diện phòng không, so sánh Vùng nhận diện phòng không với Vùng thông báo bay. Trên cơ sở đó, phân tích các vấn đề pháp lý liên quan đến Vùng nhận diện phòng không của Hàn Quốc và đưa ra một số nhận xét.

Từ khóa: Vùng nhận diện phòng không, thực tiễn thiết lập, Hàn Quốc

35. Xã hội hóa hoạt động thi hành án hình sự tại một số quốc gia và kinh nghiệm đối với Việt Nam/ Lê Huỳnh Tấn Duy// Khoa học pháp lý .- 2018 .- Số 3 (115) .- Tr. 33-42

Nội dung: Trình bày 3 nội dung chính: nhận thức chung về xã hội hóa hoat động thi hành án hình sự; xã hội hóa hoạt động thi hành án hình sự tại một số nước trên thế giới; bài học kinh nghiệm cho Việt Nam khi thực hiện xã hội hóa hoạt động thi hành án hình sự.

Từ khóa: Xã hội hóa, thi hành án hình sự, kinh nghiệm, Việt Nam

MÔI TRƯỜNG

1. Chính sách quản lý tài nguyên nước dựa trên tiếp cận thị trường/ Lê Anh Tuấn// Tài nguyên & Môi trường.- 2018 .- Số 17 (295) .- Tr. 39 - 40.

Nội dung: Nhằm quản lý tài nguyên nước hiệu quả, công bằng và bền vững, Việt Nam đã thực hiện một số công cụ quản lý dựa trên tiếp cận thị trường như: Thuế tài nguyên nước; phí và lệ phí trong khai thác sử dụng nước; phí bảo vệ môi trường đối với nước thải… Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện vẫn còn nảy sinh nhiều bất cập, trong điều tiết, khai thác, sử dụng nguồn nước một cách có hiệu quả.

Từ khóa: Chính sách quản lý, tài nguyên nước, tiếp cận thị trường

2. Đánh giá ảnh hưởng của địa hình đến sự hình thành trữ lượng nước ngầm trên địa bàn tỉnh Bình Thuận/ ThS. Nguyễn Thu Hiền// Tài nguyên & Môi trường.- 2018 .- Số 17 (295) .- Tr. 18 - 20.

Nội dung: Tập trung đánh giá ảnh hưởng của địa hình đến sự hình thành trữ lượng nước ngầm trên địa bàn tỉnh Bình Thuận.

Từ khóa: Ảnh hưởng, địa hình, sự hình thành trữ lượng nước ngầm, địa bàn, tỉnh Bình Thuận

3. Đánh giá khả năng xử lý mùi thuốc lá tại nhà máy sản xuất bằng vật liệu sinh học/ Lại Duy Phương, Đặng Vũ Bích Hạnh, Trịnh Thị Bích Huyền, Đặng Vũ Xuân Huyên// Tài nguyên & Môi trường.- 2018 .- Số 17 (295) .- Tr. 24 - 25.

Nội dung: Nghiên cứu sử dụng vỏ thông được nuôi cấy vi sinh vật để xử lý mùi thuốc lá tại nhà máy sản xuất thuốc lá Sài Gòn. Tiến hành hút không khí của nhà máy vào các mô hình thí nghiệm bao gồm 01 mô hình đặt vỏ thông bên trong (ký hiệu G). 01 mô hình đặt vỏ thông được nuôi cấy vi sinh vật sau 3 tháng (ký hiệu GV) và 01 mô hình đối chứng (ký hiệu C) không chứa gì. Thu mẫu khí trong các mô hình sau 0 phút, 5 phút, 10 phút, 15 phút và 30 phút vào các chai chứa bông gòn thấm nước, đậy kín và ký hiệu mẫu trên chai. Hiệu quả xử lý mùi thuốc lá của các mô hình thí nghiệm theo thời gian được đánh giá bằng phương pháp lập hội đồng cảm quan mùi theo TCVN 3215-79. Kết quả cho thấy, sau 30 phút hiệu quả xử lý mùi thuốc lá của mô hình chứa vỏ thông được cấy vi sinh (điểm cho mức độ mùi trung bình là 3,05), so với mô hình đối chứng vẫn cho mùi cực kỳ hôi (điểm cho mức độ mùi trung bình là 0,44).

Từ khóa: Xử lý mùi thuốc lá, nhà máy sản xuất, vật liệu sinh học

4. Đánh giá nguy cơ ô nhiễm bãi chôn lấp bằng chỉ số ô nhiễm nước rỉ rác (LPI)/ Hoàng Ngọc Hà, Nguyễn Thị Kim Thái, Phạm Anh Tú, Nguyễn Thu Huyền// Tài nguyên & Môi trường.- 2018 .- Số 16 (294) .- Tr. 31 - 33.

Nội dung: Trình bày nội dung về: 1. Đặt vấn đề; 2. Phương pháp và đối tượng nghiên cứu và 3. Kết luận.

Từ khóa: Nguy cơ ô nhiễm, bãi chôn lấp, chỉ số, ô nhiễm nước rỉ rác, LPI

5. Đánh giá rủi ro đối với tài nguyên và môi trường tại các điểm tái định cư thủy điện Lai Châu/ Đặng Xuân Thường, Nguyễn Phú Duyên, Nguyễn Thanh Hải, Lương Thị Hoa, Dương Văn Đang, Nguyễn Văn Phiên, Nguyễn Văn Cương, Nguyễn Thế Khoa, Nguyễn Mai Hoa// Môi trường Đô thị Việt Nam.- 2018 .- Số 5 (118) .- Tr. 22 - 27.

Nội dung: Xem xét tổng thể việc hoàn thành công trình thủy điện Lai Châu là rủi ro mất đất, mất rừng, tai biến địa chất khác, như: sạt lở đất, lũ bùn đá, động đất kích thích, cháy rừng đi kèm....

Từ khóa: Rủi ro, tài nguyên, môi trường, tái định cự, thủy điện Lai Châu

6. Đề xuất điều kiện tối ưu để ứng dụng công nghệ lọc sinh học kết hợp với sục khí trong xử lý nước thải chăn nuôi lợn/ TS. Lê Sỹ Chính, ThS. Lưu Đình Thi// Tài nguyên & Môi trường.- 2018 .- Số 16 (294) .- Tr. 37 - 39.

Nội dung: Trình bày các nội dung sau: 1. Đặc tính kỹ thuật của hệ thống xử lý; 2. Điều kiện tối ưu để vận hành hệ thống xử lý; 3. Ứng dụng hệ thống xử lý chất thải trong chăn nuôi và 4. Kết luậnvà định hướng phát triển.

Từ khóa: Điều kiện tối ưu, ứng dụng công nghệ lọc sinh học, sục khí, xử lý nước thải chăn nuôi lợn

7. Đề xuất quy định mới về việc giao các khu vực biển nhất định cho tổ chức, cá nhân khai thác, sử dụng tài nguyên biển/ Đăng Tuyên// Tài nguyên & Môi trường.- 2018 .- Số 17 (295) .- Tr. 12 - 14.

Nội dung: Dự thảo Nghị định của Chính phủ quy định việc giao các khu vực biển nhất định cho tổ chức, cá nhân khai thác sử dụng tài nguyên biển đang được lấy ý kiến rộng rãi từ các nhà quản lý, các chuyên gia, nhà khoa học và các tỉnh thành, địa phương có biển. Trình bày toàn văn nội dung dự thảo Nghị định được đăng tải trên Cổng Thông tin điện tử Chính phủ và Trang thông tin điện tử của Bộ Tài nguyên & Môi trường để lấy ý kiến đóng góp của các tổ chức, cá nhân.

Từ khóa: Quy định mới, tổ chức, cá nhân, khai thác, sử dụng, tài nguyên biển

8. Giải pháp giúp giảm ô nhiễm môi trường đất tại đô thị/ Vân Oanh// Môi trường Đô thị Việt Nam.- 2018 .- Số 5 (116) .- Tr. 31 - 31.

Nội dung: Do chịu tác động từ nước thải sinh hoạt, chất thải của hoạt động công nghiệp, xây dựng, các bãi chôn lấp rác thải, các điểm chứa chất độc hóa học tồn lưu…, tình trạng ô nhiễm môi trường đất tại các đô thị ở nước ta tiếp tục gia tăng. Từ đó đề xuất một số giải pháp thực hiện.

Từ khóa: Giải pháp, ô nhiễm môi trường, đô thị

9. Hiện trạng chất lượng nước các con sông, suối một số tỉnh biên giới phía Bắc/ ThS. NCS. Đặng Xuân Thường, TS. Nguyễn Phú Duyên, TS. Nguyễn Thanh Hải// Môi trường Đô thị Việt Nam.- 2018 .- Số 1+3 (114-115) .- Tr. 26 - 29.

Nội dung: Trình bày kết quả khảo sát và lấy mẫu phân tích 8 điều chìa khóa đại diện cho các sông suối chính của 4 tỉnh biên giới phía Bắc là: Hà Giang, Lạng Sơn, Lào Cai và Lai Châu.

Từ khóa: Hiện trạng, chất lượng nước, sông, suối, biên giới phía Bắc

10. Kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết số 120/NQ-CP về phát triển bền vững thích ứng với biến đổi khí hậu/ Nguyễn Văn Mạnh// Tài nguyên & Môi trường.- 2018 .- Số 18 (296) .- Tr. 39 - 41.

Nội dung: Trình bày các nội dung sau: Giao đoạn 2018 – 2020; Cập nhật, hệ thống hóa số liệu, dữ liệu và tăng cường điều tra cơ bản; Rà soát, hoàn thiện và bổ sung hệ thống cơ chế, chính sách; Rà soát, hoàn thiện và xây dựng các phương án quy hoạch trong lĩnh lực tài nguyên & môi trường; Tuyên truyền nâng cao nhận thức; Phát triển ứng dụng khoa học & công nghệ; Huy động, quản lý nguồn lực tài chính và tăng cường hợp tác quốc tế; Giai đoạn 2021 - 2030.

Từ khóa: Kế hoạch hành động; Nghị quyết số 120/NQ-CP, phát triển bền vững, thích ứng, biến đổi khí hậu

11. Kết quả đánh giá quá trình phân hủy chất thải nhà tiêu khô một ngăn và thử nghiệm biện pháp cải thiện/ ThS. Đỗ Hồng Anh, PGS. TS. Nguyễn Việt Anh// Môi trường Đô thị Việt Nam.- 2018 .- Số 4 (117) .- Tr. 26 - 30.

Nội dung: Trình bày các nội dung sau: 1. Đặt vấn đề; 2. Vật liệu và phương pháp nghiên cứu; 3. Nhận xét kết quả và thảo luận; 4. Kết luận và kiến nghị.

Từ khóa: Nhà tiêu, phân hủy, mầm bệnh, ủ compost, chất độn

12. Kết quả đánh giá quá trình phân hủy chất thải nhà tiêu khô một ngăn và thử nghiệm biện pháp cải thiện/ ThS. Đỗ Hồng Anh, PGS. TS. Nguyễn Việt Anh// Môi trường Đô thị Việt Nam.- 2018 .- Số 5 (118) .- Tr. 28 - 32.

Nội dung: Trình bày các nội dung sau: 1. Đặt vấn đề; 2. Vật liệu và phương pháp nghiên cứu; 3. Nhận xét kết quả và thảo luận; 4. Kết luận và kiến nghị.

Từ khóa: Nhà tiêu, phân hủy, mầm bệnh, ủ compost, chất độn

13. Kết quả thực hiện phân loại rác tại nguồn sau 5 năm tại Hội An/ // Môi trường Đô thị Việt Nam.- 2018 .- Số 5 (116) .- Tr. 24 - 28.

Nội dung: Trình bày các mục như sau: I. Những kết quả đạt được; II. Tồn tại, hạn chế; III. Một số giải pháp thời gian đến và IV. Đề xuất, kiến nghị.

Từ khóa: Kết quả thực hiện, phân loại rác, sau 5 năm, Hội An

14. Kinh nghiệm của một số nước trên thế giới về khung pháp lý bảo vệ môi trường ven biển/ TS. Nguyễn Hải Yến, ThS. Nguyễn Thị Quỳnh Hương// Tài nguyên & Môi trường.- 2018 .- Số 16 (294) .- Tr. 55 - 56.

Nội dung: Trình bày các nội dung sau: Khung pháp lý bảo vệ môi trường vùng ven biển của Mỹ; Khung pháp lý bảo vệ môi trường vùng ven biển của Đức và Khung pháp lý bảo vệ môi trường vùng ven biển của Trung Quốc.

Từ khóa: Thế giới, khung pháp lý, bảo vệ môi trường ven biển

15. Không gian xanh và hiện tượng đảo nhiệt đô thị tại Hà Nội/ TS. KTS. Phạm Anh Tuấn, ThS. Nguyễn Văn Ơn// Môi trường Đô thị Việt Nam.- 2018 .- Số 1+3 (114-115) .- Tr. 20 - 25.

Nội dung: Tập trung đề cập đến mối quan hệ giữa cây xanh nói riêng và không gian xanh nói chung với hiện tượng đảo nhiệt đô thị, tương quan giữa nhiệt mặt đất và nhiệt độ không khí cũng như sự biến đổi nhiệt độ tại Hà Nội.

Từ khóa: Không gian xanh, đảo nhiệt đô thị, Hà Nội

16. Nâng cao năng lực xử lý chất thải rắn tại Việt Nam/ Nguyễn Văn Hòa// Môi trường Đô thị Việt Nam.- 2018 .- Số 1+3 (114-115) .- Tr. 34 - 35.

Nội dung: Trình bày các mục như sau: I. Tình hình xây dựng và phát triển đô thị; II. Hiện trạng chất thải rắn và xử lý chất thải rắn tại Việt Nam; III. Xử lý và công nghệ xử lý chất thải rắn; IV. Chôn lấp chất thải rắn; V. Chi phí xử lý chất thải rắn; VI. Nhận xét tổng quát; VII. Các giải pháp nâng cao năng lực xử lý đối với các bãi chôn lấp; VIII. Giải pháp tổng thể nâng cao năng lực xử lý và chiến lược xử lý đến năm 2025.

Từ khóa: Năng lực, xử lý chất thải rắn, Việt Nam

17. Nghiên cứu hiện trạng phát sinh và đề xuất mô hình quản lý chất thải rắn phù hợp với phát triển kinh tế xã hội tại quận Bắc Từ Liêm, thành phố Hà Nội/ Ngô Bá Quang, Phạm Thị Mai Thảo// Xây dựng .- 2018 .- Số 04 .- Tr. 99-103.

Nội dung: Đánh giá hiện trạng về việc thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải rắn trên địa bàn quận Bắc Từ Liêm đồng thời tính toán dự báo lượng chất thải rắn phát sinh đến năm 2025 và đề xuất giải pháp quản lý đồng bộ chất thải rắn phù hợp với các quy định về bảo vệ môi trường và nguồn kinh phí của địa phương.

Từ khóa: Chất thải rắn sinh hoạt, chất thải xây dựng, chất thải rắn y tế, chất thải nguy hại, bùn thải.

18. Nghiên cứu ứng dụng mô hình phân tích nhân tố trong đánh giá mức độ ưu tiên phát triển rừng sản xuất trên địa bàn tỉnh Kon Tum/ Bùi Thị Thúy Đào// Tài nguyên & Môi trường.- 2018 .- Số 17 (295) .- Tr. 26 - 28.

Nội dung: Sử dụng mô hình phân tích nhân tố trong đánh giá tổng hợp theo nhiều chỉ tiêu một tập hợp các đối tượng địa lý cùng loại có liên quan đến các quy luật sinh thái, từ đó đề xuất định hướng không gian sử dụng hợp lý TNTN và BVMT trong phát triển sản xuất lâm nghiệp tỉnh Kon Tum.

Từ khóa: Nghiên cứu ứng dụng, mô hình phân tích nhân tố, mức độ ưu tiên, phát triển rừng sản xuất, địa bàn, tỉnh Kon Tum

19. Nghiên cứu, đánh giá hiện trạng và đề xuất giải pháp quản lý môi trường tại các cơ sở khai thác, chế biến đá vôi trên địa bàn thành phố Sơn La, tỉnh Sơn La/ Cao Minh Thu, Phạm Thị Mai Thảo// Xây dựng .- 2018 .- Số 04 .- Tr. 93-98.

Nội dung: Quá trình khai thác và chế biến đá vôi đã làm những người dân sống xung quanh mỏ đá bị mắc các bệnh về đường hô hấp, đau mắt, đau tai. Bài báo này đề xuất một số giải pháp nhằm giảm thiểu ô nhiễm môi trường không khí cũng như không gây ảnh hưởng đến sức khõe con người tại khu vực khai thác.

Từ khóa: Khai thác đá vôi, ô nhiễm không khí, quản lý môi trường.

20. Nguyên lý vận hành của hệ thống xử lý nước sử dụng công nghệ màng lọc kết hợp với vật liệu đa năng để xử lý nước suối vùng biên giới Tây Bắc phục vụ cấp nước cho sinh hoạt/ NCS. Đặng Xuân Thường, TS. Nguyễn Phú Duyên, ThS. Lương Thị Hoa, KS. Dương Văn Đang, ThS. Nguyễn Danh Tiến, ThS. Nguyễn Mai Hoa// Tài nguyên & Môi trường.- 2018 .- Số 17 (295) .- Tr. 6 - 11.

Nội dung: Giúp cho các nhà quản lý và công nhân vận hành am hiểu các nguyên lý hoạt động, cách thức vận hành, khắc phục sự cố, bảo trì một cách thuận lợi và chủ động. 

Từ khóa: Nguyên lý vận hành, hệ thống xử lý nước, công nghệ màng lọc, vật liệu đa năng, xử lý nước suối, vùng biên giới Tây Bắc, nước sinh hoạt

21. Người Đức – Bảo vệ môi trường chính là thể hiện văn hóa và đạo đức/ Tịnh Tâm, Thu Hiền// Môi trường Đô thị Việt Nam.- 2018 .- Số 5 (116) .- Tr. 44 - 45.

Nội dung: Trình bày các nội dung sau: Hệ thống phân loại rác theo màu; Hệ thống tái chế “Green dot” đã trở thành một trong những sáng kiến tái chế thành công nhất và Ai cũng mang trên mình một ý thức trách nhiệm bảo vệ môi trường và lợi ích chung của xã hội.

Từ khóa: Người Đức, bảo vệ môi trường, văn hóa, đạo đức

22. Pháp luật kiểm soát ô nhiễm nước ở Malaysia và một số gợi mở cho Việt Nam/ ThS. Phạm Thị Hiền; ThS. Nguyễn Thị Hưng// Tài nguyên & Môi trường.- 2018 .- Số 18 (296) .- Tr. 55 - 56.

Nội dung: Tìm hiểu pháp luật kiểm soát ô nhiễm nguồn nước của Malaysia cũng như những điểm đạt được trong công tác kiểm soát ô nhiễm môi trường nước của nước này, từ đó rút ra một số kinh nghiệm cho Việt Nam.

Từ khóa: Pháp luật, kiểm soát ô nhiễm nước, Malaysia, Việt Nam

23. Phát triển công trình xanh và đô thị xanh tại Việt Nam/ GS. TS. Nguyễn Hữu Dũng// Môi trường Đô thị Việt Nam.- 2018 .- Số 4 (117) .- Tr. 31 - 33.

Nội dung: Trình bày các nội dung sau: 1. Khái niệm công trình xanh, đô thị xanh, đô thị thông minh; 2. Hiện trang phát triển công trình xanh, đô thị xanh tại Việt Nam; 3. Kiến nghị một số giải pháp phát triển công trình xanh, đô thị xanh tại Việt Nam.

Từ khóa: Phát triển, công trình xanh, đô thị xanh, Việt Nam

24. Phát triển công trình xanh và đô thị xanh tại Việt Nam/ GS. TS. Nguyễn Hữu Dũng// Môi trường Đô thị Việt Nam.- 2018 .- Số 5 (118) .- Tr. 33 - 34.

Nội dung: Trình bày các nội dung sau: 1. Khái niệm công trình xanh, đô thị xanh, đô thị thông minh; 2. Hiện trang phát triển công trình xanh, đô thị xanh tại Việt Nam; 3. Kiến nghị một số giải pháp phát triển công trình xanh, đô thị xanh tại Việt Nam.

Từ khóa: Phát triển, công trình xanh, đô thị xanh, Việt Nam

25. Phương pháp tổng hợp xác định nhu cầu tiêu thụ nước sinh hoạt ở hộ gia đình/ PGS. TS. Trần Thị Việt Nga// Môi trường Đô thị Việt Nam.- 2018 .- Số 1+3 (114-115) .- Tr. 36 - 41.

Nội dung: Nghiên cứu này nhằm mục đích phát triển một phương pháp phù hợp để có thể xác định được chính xác được lượng nước tiêu thụ ở hộ gia đình  trong điều kiện việc sử dụng các thiết bị đo thông minh không thực hiện được.

Từ khóa: Phương pháp tổng hợp, nhu cầu tiêu thụ nước sinh hoạt, hộ gia đình

26. Quản lý ô nhiễm môi trường trong chăn nuôi// Môi trường Đô thị Việt Nam.- 2018 .- Số 5 (116) .- Tr. 14 - 15.

Nội dung: Tình trạng ô nhiễm môi trường nước, chất thải rắn và không khí tại các khu vực chăn nuôi là vấn đề bức xúc cho xã hội đòi hỏi các nhà quản lý cần có những giải pháp quản lý hiệu quả hơn nữa.

Từ khóa: Quản lý, ô nhiễm môi trường, chăn nuôi

27. Sản xuất và đốt vàng mã nhìn từ pháp luật bảo vệ môi trường/ ThS. Trần Thị Hoa, ThS. Nguyễn Thị Khánh Huyền// Môi trường Đô thị Việt Nam.- 2018 .- Số 5 (116) .- Tr. 35 - 37.

Nội dung: Trình bày các nội dung sau: 1. Thực trạng ô nhiễm môi trường từ việc sản xuất và đốt vàng mã; 2. Thực trạng pháp luật bảo vệ môi trường liên quan đến hoạt động sản xuất, đốt vàng mã; 3. Phương hướng hoàn thiện pháp luật bảo vệ môi trường liên quan đến sản xuất, đốt vàng mã.

Từ khóa: Sản xuất, đốt vàng mã, pháp luật, bảo vệ môi trường

28. Sự ô nhiễm hợp chất Perfluorinated trong nước và trầm tích tại Việt Nam/ Trần Hoài Lê, Ngô Huy Thành, Nguyễn Thanh Huyền, Vũ Đức Thảo// Môi trường Đô thị Việt Nam.- 2018 .- Số 5 (118) .- Tr. 10 - 16.

Nội dung: Đưa ra tổng quan hiện trạng ô nhiễm PFOS/PFOA trong nước và trầm tích trên thế giới và tại Việt Nam dựa trên những nghiên cứu được công bố gần đây.

Từ khóa: Ô nhiễm hợp chất, Perfluorinated, PFCS, trầm tích, Việt Nam

29. Ứng dụng công nghệ màng lọc (UF) kết hợp vật liệu lọc đa năng (ODM-2F) để xử lý nước suối cấp cho sinh học tỉnh Hà Giang/ Đặng Xuân Thường, Trần Công Việt, Vũ Xuân Hợi, NCS. Phong Phet Sisaveng Souk// Tài nguyên & Môi trường.- 2018 .- Số 18 (296) .- Tr. 19 - 21.

Nội dung: Trình bày các nội dung sau: 1. Giới thiệu chung; 2. Sơ đồ công nghệ xử lý nước suối bằng công nghệ màng lọc UF kết hợp với vật liệu lọc đa năng ODM-2F; 3. Đánh giá chất lượng nước sau xử lý bằng công nghệ mạng lọc UF kết hợp với vật liệu lọc đa năng ODF-2F.

Từ khóa: Ứng dụng, công nghệ màng lọc, kết hợp, vật liệu lọc đa năng, xử lý nước suối, sinh học, tỉnh Hà Giang

30. Ứng dụng GIS và FAHP-GDM trong đánh giá thích nghi đất đai cho cây lúa nước tại huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình/ Phạm Thị Thanh Thủy, Lê Thụ Thu Hà// Tài nguyên & Môi trường.- 2018 .- Số 16 (294) .- Tr. 25 - 27.

Nội dung: Đưa ra phương pháp đánh giá thích nghi đất đai cho xây lúa nước dựa trên công nghệ GIS và MCA để bảo đảm kinh tế về an ninh lương thực cho người dân.

Từ khóa: Ứng dụng, GIS, FAHP-GDM, thích nghi đất đai, cây lúa nước, huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình

31. Ứng dụng mô hình keo tụ tạo bông xử lý màu nước thải công nghiệp nhuộm bằng chất keo tụ sinh học/ Đào Minh Trung, Nguyễn Thanh Quang, Trịnh Diệp Phương Danh, Nguyễn Xuân Thành Nam// Tài nguyên & Môi trường.- 2018 .- Số 17 (295) .- Tr. 29 - 31.

Nội dung: Trình bày các nội dung sau: 1. Đặt vấn đề; 2. Vật liệu và phương pháp nghiên cứu; 3. Kết quả và thảo luận.

Từ khóa: Ứng dụng, mô hình keo tụ tạo bông, xử lý màu nước thải công nghiệp, nhuộm, keo tụ sinh học

32. Ứng dụng phản ứng Fenton và mô hình Jartest để xử lý nước thải phòng thí nghiệm tại các trường đại học/ Đỗ Thị Thao, Tào Minh Điện, Đường Hữu Phú Hưng, Trần Phương Ái Như, Trịnh Minh Dương, Nguyễn Thị Hồng Nhung, Lê Thị Hồng Diệp// Tài nguyên & Môi trường.- 2018 .- Số 19 (297) .- Tr. 16 - 18.

Nội dung: Trình bày các mục như sau: I. Mở đầu; II. Vật liệu và phương pháp nghiên cứu; III. Kết quả nghiên cứu và thảo luận; IV. Kết luận và kiến nghị.

Từ khóa: Ứng dụng, phản ứng Fenton, mô hình Jartest, xử lý nước thải phòng thí nghiệm, trường đại học

33. Ứng dụng phương pháp mô hình hóa dự đoán diễn biến chất lượng nước sông Cầu đoạn chảy qua tỉnh Thái Nguyên và đề xuất giải pháp quản lý phù hợp/ Nguyễn Tường Khương Duy, Phạm Thị Mai Thảo, Hoàng Anh Huy// Xây dựng .- 2018 .- Số 04 .- Tr. 116-122.

Nội dung: Đánh giá hiện trạng và dự báo diễn biến chất lượng nước sông Cầu đoạn chảy qua tỉnh Thái Nguyên theo các kịch bản khác nhau bằng mô hình MIKE11. 

Từ khóa: Mike 11 HD, mô hình hóa, chất lượng nước, sông Cầu chảy qua tỉnh Thái Nguyên.

34. Ứng phó với biến đổi khí hậu trong chăn nuôi của người Kinh và Khơ-me ở xã Khánh Hưng, huyện Trần Băn Thời và xã Khánh Hội, huyện U Minh, tỉnh Cà Mau/ ThS. Lý Cẩm Tú// Dân tộc học .- 2018 .- Số 4 (208) .- Tr. 34 - 43. 363

Nội dung: Góp phần cung cấp luận cứ khoa học cho việc xây dựng những giải pháp phù hợp giúp người dân phát triển hoạt động sinh kế này.

Từ khóa: Chăn nuôi, ứng phó với biến đổi khí hậu, người Khơ-me, người Kinh, Cà Mau

35. Vai trò của chất chống dính cho quặng dạng viên sử dụng trong công nghệ luyện thép/ Trần Văn Quy, Nguyễn Xuân Huân, Lê Hải Linh, Nguyễn Mạnh Khải// Môi trường Đô thị Việt Nam.- 2018 .- Số 5 (118) .- Tr. 17 - 21.

Nội dung: Trình bày các nội dung sau: 1. Mở bài; 2. Công nghệ luyện thép truyền thống, 3. Công nghệ hoàn nguyên trực tiếp; 4. Chất chống dính bọc viên quặng trong công nghệ luyện thép; 5. Đánh giá sơ bộ khả năng giảm thiểu tác động môi trường của việc sử dụng vôi bột làm chất chống dính.

Từ khóa: Vai trò, chất chống dính, quặng dạng viên, công nghệ luyện thép

36. Xây dựng mô hình xử lý nước thảo cao su với bể lọc Cát Tiên đạt hiệu quả cao/ Nguyễn Thị Hồng Nhung, Lương Quang Tưởng, Lê Thị Hồng Diệp, Đặng Tài, Nguyễn Hoài Hy, Trần Thành// Tài nguyên & Môi trường.- 2018 .- Số 18 (296) .- Tr. 16 - 18.

Nội dung: Trình bày nội dung nghiên cứu thiết kế mô hình xử lý nước thải cao su với công suất 24 lít/ngày đêm với bể lọc cải tiến đạt hiệu quả cao.

Từ khóa: Xây dựng, môt hình xử lý nước thải cao su, bể lọc Cát Tiên

37. Xử lý nước thải dệt nhuộm bằng đất ngập nước kiến tạo dòng chảy ngược/ Bùi Phương Linh, Lê Hoàng Nghiêm// Tài nguyên & Môi trường.- 2018 .- Số 19 (297) .- Tr. 26 - 28.

Nội dung: Trình bày các nội dung sau: Mở đầu; Vật liệu và phương pháp nghiên cứu; Kết quả và thảo luận.

Từ khóa: Xử lý nước thải dệt nhuộm, đất ngập nước, kiến tạo dòng chảy ngược

Y - DƯỢC

1. Ảnh hưởng của chitosan chiếu xạ kết hợp nấm Trichoderma tới bệnh chế héo Phytophthora spp. trên cây dâu tây/ Nguyễn Duy Hạng, Nguyễn Trọng Hoành Phong, Lê Thị Thái Hòa,…// Khoa học & Công nghệ Việt Nam (B) .- 2018 .- Số 7( Tập 60) .- Tr.38 – 41.

Nội dung: Đánh giá hiệu ứng  của chitosan chiếu xạ và nấm Trichoderma đến khả năng sinh trưởng và trừ bệnh chế héo ở cây dâu tây.

Từ khóa: Bệnh thối rễ, cây dâu tây, chitosan chiếu xạ, phytophthora, trichoderma

2. Áp dụng phương pháp sinh học phân tử trong phát hiện sớm người mắc bệnh Wilson chưa có triệu chứng lâm sàng và mang gen bệnh/ Nguyễn Thị Mai Hương, Nguyễn Phạm Anh Hoa, Nguyễn Thị Phương Mai,…// Khoa học & Công nghệ Việt Nam (B) .- 2018 .- Số 7( Tập 60) .- Tr.6 – 11.

Nội dung: Khảo sát  đặc điểm đột biến gen ATP7B trên bệnh nhân mắc bệnh Wilson ở miền bắc Việt Nam và áp dụng phương pháp phân tích AND để chẩn đoán  sớm cho các thành viên trong gia đình bệnh nhân.

Từ khóa: Bệnh Wilson, chẩn đoán sớm, đột biến gen ATP7B, người bệnh chưa có triệu chứng

3. Ba hợp chất được phân lập từ phân đoạn dichloromethan từ phần trên mặt đất loài ban lá dính ( Hypericum sampsonii Hance )/ Nguyễn Việt Dũng, Nguyễn Duy Thuần, Phạm Thị Vân Anh, Lê Cảnh Việt Cường, Lê Thị Liên, Hoàng Lê Tuấn Anh// Dược học .- 2018 .- Số 6 (Số 506 năm 58) .- Tr. 45 - 50.

Nội dung: Trình bày kết quả phân lập và xác định cấu trúc hóa học của 3 hợp chất từ dịch chiết dichloromethan của phần trên mặt đất loài ban lá dính ở Việt Nam.

Từ khóa: Chất phân lập, ban lá dính, cấu trúc hóa học

4. Biến động và đa dạng chi vi khuẩn Lam Microcystis tại hồ Núi Cốc, tỉnh Thái Nguyên/ Dương Thị Thủy, Lê Thị Phương Quỳnh // Công nghệ sinh học .- 2018 .- Số 1 ( Tập 16) .- Tr.189 – 196.

Nội dung: Trình bày kết quả khảo sát hàng tháng về đa dạng chi vi khuẩn lam (VKL) Microcystis và hàm lượng microcystin trong 3 chủng VKL Microcystis phân lập ở hồ Núi Cốc trong năm 2011. Kết quả cho thấy đã xác định được 8 loài thuộc chi Microcytis trong đó loài Microcystis aeruginosa xuất hiện với tần xuất cao nhất.

Từ khóa: Microcystis, hồ Núi Cốc, chất lượng nước, phú dưỡng

5. Các hợp chất flavonoid và dẫn xuất của acid prenylbenzoic từ cây nhục tử gần ( Sarcosperma affinis Gagnep. )/ Nguyễn Thị Hoài// Dược học .- 2018 .- Số 6 (Số 507 năm 58) .- Tr. 45 – 47,72.

Nội dung: Công bố kết quả về chiết xuất, phân lập và xác định cấu trúc hóa học của các hợp chất flavonoid và dẫn xuất của acid prenylbenzoic từ phần trên mặt đất của cây nhục tử gần.

Từ khóa: Acid prenylbenzoic, hợp chất flavonoid, cây nhục tử gần

6. Các hợp chất triterpenoid phân lập từ lá cây hồng (Diospyros kaki L.f. – Ebenaceae)/ Trương Thị Thanh Hoài, Nguyễn Thị Hoài// Dược học .- 2018 .- Số 8 (Số 508 năm 58) .- Tr. 51-55

Nội dung: Từ lá cây hồng (Diospyros kaki L.f.) thu hái tại Thừa Thiên Huế, bằng các phương pháp chiết khấu phân đoạn, các phương pháp sắc ký và phương pháp pháp phổ biến đã phân lập và xác định cấu trúc của 5 hợp chất triterpenoid gồm acid diospyric B (1), acid ursolic (2), acid pomolic (3), acid rotungenic (4) và acid oleanolic (5). Các triterpenoid này là các chất có hoạt tính sinh học tốt, kết quả mở ra cơ sở cho các nghiên cứu tiếp theo về dược liệu này tại Việt Nam.

Từ khóa: Hợp chất, triterpenoid, phân lập, lá cây hồng, Diospyros kaki L.f.

7. Chọn tạo các dòng ngô kháng bệnh mốc hồng bằng chỉ thị phân tử SSR/ Vương Huy Minh, Ngô Thị Thùy Linh, Hồ Thị Hương,…// Khoa học & Công nghệ Việt Nam (B) .- 2018 .- Số 7( Tập 60) .- Tr.60 – 64.

Nội dung: Trình bày kết quả phân tích quần thể ly F5 và quần thể lai trở lại BC5F1 với 6 chỉ thị liên kết chặt chẽ với tính trạng kháng bệnh mốc hồng đã nhận được từ các nghiên cứu trước [5-10]. Sau đó sử dụng các dòng được chọn để tạo THL và phối hợp với kết quả đánh giá nông sinh học  để chọn các dòng/giống ngô lai có năng suất cao, có khả năng kháng bệnh mốc hồng.

Từ khóa: Chỉ thị phân tử, kháng bệnh, mốc hồng, ngô, SSR

8. Công nghệ gen trong tạo cây ngô chịu hạn và những triển vọng mới/ Huỳnh Thị Thu Huệ, Nguyễn Thùy Linh, Nguyễn Hải Hà// Công nghệ sinh học .- 2018 .- Số 1 ( Tập 16) .- Tr.19 – 43.

Nội dung: Trình bày những nghiên cứu đã có nhằm đưa ra cái nhìn toàn diện  về vấn đề nghiên cứu gen, promoter, vector, và  những yếu tố  quan trọng khác trong nghiên cứu chuyển gen  cây ngô nói riêng và thực vật nói chung cũng như xu hướng về chỉnh sửa gen trong nghiên cứu tạo cây ngô cải thiện tính chịu hạn.

Từ khóa: Cây ngô, công nghệ gen, chỉnh sửa gen, chuyển gen

9. Đánh giá khả năng gắn kết in silico giữa các kháng sinh cephalosporin thế hệ 5 với PBP2a bình thường và đột biến của MRSA/ Phạm Toàn Quyền, Thái Khắc Minh, Lê Minh Trí// Dược học .- 2018 .- Số 6 (Số 506 năm 58) .- Tr. 16 - 20.

Nội dung: Nghiên cứu được tiến hành nhằm mục đích tìm ra các đột biến in silico ở PBP2a của MRSA có khả năng kháng lại kháng sinh cephalosporin thế hệ mới đồng thời xác định mức độ đề kháng của các chủng đột biến này.

Từ khóa: Kháng sinh cephalosporin, PBP2a, MRSA, đột biến

10. Đánh giá khả năng ức chế vi khuẩn Helicobacter pylori của một số dịch chiết thảo dược Việt Nam/ Đỗ Thị Thanh Trung, Phạm Thị Vui, Nguyễn Huyền Trang,…// Khoa học & Công nghệ Việt Nam (B) .- 2018 .- Số 7( Tập 60) .- Tr.23 – 27.

Nội dung: Trình bày kết quả chiết tách 30 lài thảo dược sử dụng trong chữa bệnh dạ dày và khả năng ức chế chủng Helicobacter pylori của các dịch chiết này.

Từ khóa: Dịch chiết, Helicobacter pylori, thảo dược, ức chế

11. Đánh giá sử dụng thuốc trong điều trị viêm khớp dạng thấp tại Khoa Nội thận – Cơ xương khớp Bệnh viện Trung ương Huế/ Đỗ Thị Diệu Hằng, Đinh Thị Minh Hảo, Nguyễn Hoàng Thanh Vân, Hoàng Thị Kim Huyền// Dược học .- 2018 .- Số 6 (Số 506 năm 58) .- Tr. 5 - 9.

Nội dung: Nghiên cứu được tiến hành với mục tiêu đánh giá sự phù hợp về chỉ định, liều dùng, hiệu quả và tính an toàn của các thuốc điều trị viêm khớp dạng thấp tại Khoa Nội thận – Cơ xương khớp Bệnh viện Trung ương Huế.

Từ khóa: Thuốc, Bệnh viêm khớp, Bệnh viện Trung ương Huế

12. Dây thìa canh – Dược liệu quý giúp điều trị bệnh tiểu đường/ TS. Phùng Tuấn Giang// Khoa học & Công nghệ Việt Nam (A) .- 2018 .- Số 8( 713) .- Tr.49 – 50.

Nội dung: Các nghiên cứu cho thấy, hoạt chất chính trong Dây thìa canh là gymnemic có tác dụng làm tăng tiết insulin của tuyến tụy, tăng cường nguồn lực của insulin, ức chế hấp thu glucose ở ruột…Chính nhờ hoạt chất này mà Dây thìa canh trở thành loại dược liệu quý và được nhiều quốc gia trên thế giới sử dụng làm thuốc điều trị bệnh tiểu đường.

Từ khóa: Dây thìa canh, dược liệu, điều trị tiểu đường

13. Định danh một số mẫu sâm mang tên sâm Ngọc Linh bằng cách giải trình tự đoạn ITS/ Phạm Thị Minh Tâm, Nguyễn Hữu Sơn, Nguyễn Thị Ngọc Linh, Huỳnh Thị Thanh Thượng, Nguyễn Thị Ánh Nguyệt, Trần Việt Hùng// Dược học .- 2018 .- Số 6 (Số 507 năm 58) .- Tr. 35 - 40.

Nội dung: Giải trình tự gene đoạn ITS để định danh một số mẫu sâm mang tên Ngọc Linh trên địa bàn 2 tỉnh Kon Tum và Quảng Nam.

Từ khóa: Sâm Ngọc Linh, tự đoạn ITS

14. Định lượng domperidon trong huyết tương người bằng phương pháp sắc ký lỏng siêu hiệu năng ghép nối với detector khối phổ ( UPLC-MS/MS )/ Tạ Mạnh Hùng, Phạm Thanh Huyền, Phan Thị Nghĩa// Dược học .- 2018 .- Số 6 (Số 507 năm 58) .- Tr. 29 - 34.

Nội dung: Nghiên cứu xây dựng phương pháp sắc ký lỏng siêu hiệu năng ghép nối với detector khối phổ ( UPLC-MS/MS ) có đủ độ nhạy, đặc hiệu, chính xác, định lượng được domperidon trong các mẫu huyết tương người. Phương pháp phân tích sẽ được áp dụng trong các nghiên cứu sinh khả dụng và tương đương sinh học chế phẩm chứa domperidon.

Từ khóa: Huyết tương, sắc ký lỏng, chế phẩm

15. Định lượng đồng thời 6-gingerol và 6-shogaol trong củ gừng (Rhizoma Zingiberis) bằng phương pháp HPLC/ Nguyễn Xuân Quỳnh, Phạm Văn Hiển, Đặng Trường Giang, Trần Kim Thanh, Vũ Bình Dương// Dược học .- 2018 .- Số 8 (Số 508 năm 58) .- Tr. 46-50

Nội dung: Đánh giá chất lượng nguyên liệu đầu vào, tối ưu hóa các thông số trong quá trình sản xuất, kiểm tra chất lượng của bán thành phẩm và thành phẩm, thực hiện nghiên cứu để xây dựng quy trình định lượng đồng thời 6-gingerol và 6-shogaol trong củ gừng.

Từ khóa: Định lượng, 6-gingerol, 6-shogaol, củ gừng, Rhizoma Zingiberis, phương pháp HPLC

16. Flavonoid và lignan phân lập từ phần dưới mặt đất của cây bát giác liên (Podophyllum tonkinense Gagnep. ) thu hái ở Sa Pa, Lào Cai/ Nguyễn Thị Dung, Man Thanh Long, Bùi Hồng Cường, Phương Thiện Thương// Dược học .- 2018 .- Số 6 (Số 507 năm 58) .- Tr. 48 – 53.

Nội dung: Thông báo kết quả nghiên cứu chiết xuất, phân lập và xác định 7 hợp chất từ phần dưới mặt đất của cây bát giác liên ( Podophyllum tonkinense ) thu hái tại Sa Pa Lào Cai.

Từ khóa: Cây bát giác liên, Flavonoid, Sa Pa

17. Giải trình tự và phân tích toàn bộ hệ gen chủng virus nhược độc Hanvet1.VN sử dụng trong sản xuất vaccine  phòng hội chúng loạn sinh sản và hô hấp ở lợn/ Nguyễn Thị Nga, Hà Thị Thu,  Nguyễn Thị Hoa,... // Công nghệ sinh học .- 2018 .- Số 1 ( Tập 16) .- Tr.51 – 57.

Nội dung: Trình bày kết quả giải mã và phân tích toàn bộ hệ gen chủng virus nhược độc Hanvet1. VN sử dụng trong sản xuất vaccine phòng hội chứng rối loạn sinh sản và hô hấp ở lợn nhằm đánh giá những biến đổi di truyền liên quan tới độc lực và tính sinh miễn dịch vaccine.

Từ khóa: Hanvet1. VN, vaccine PRRS, toàn bộ hệ gen, thay đổi amino acid, hiệu lực vaccine

18. Hiện trạng công nghệ gen ở Trung Quốc, Nhật Bản và Hàn Quốc trong lĩnh vực y dược và nông nghiệp/ Phạm Lê Bích Hằng, Nguyễn Hải Hà, Lê Thị Thu Hiền// Công nghệ sinh học .- 2018 .- Số 1 ( Tập 16) .- Tr. 1 – 18.

Nội dung: Nghiên cứu ứng dụng công nghệ gen ở các nước châu Á, đặc biệt là ba quốc gia Trung Quốc, Nhật Bản và Hàn Quốc, đã đạt được được nhiều thành tựu và được áp dụng trong nhiều lĩnh vực của đời sống xã hội. Qua đó, đánh giá hiện trạng công nghệ gen trong lĩnh vực y dược và nông nghiệp  ở  Châu Á, cụ thể tập trung vào ba quốc gia có nền công nghệ sinh học phát triển.

Từ khóa: PCR, giải trình tự ghe thế hệ mới, chỉnh sửa gen, vacine, cây trồng biến đổi gen

19. Hoàn thiện quy trình sản xuất glucomannan từ lát nưa khô (Amorphophallus konjac K. Koch) ở quy mô công nghiệp/ Trần Hồng Đăng, Vũ Quý Chiên, Nguyễn Văn Thịnh, Lê Quang Thảo, Dương Minh Tân, Nguyễn Văn Hùng, Bùi Quốc Thái// Dược học .- 2018 .- Số 6 (Số 506 năm 58) .- Tr. 62 - 67.

Nội dung: Đưa ra kết quả quy trình hoàn thiện chiết xuất glucomannan từ lát nưa khô (Amorphophallus konjac K. Koch) ở quy mô 1000 kg/lô, có thể ứng dụng vào triển khai sản xuất công nghiệp.

Từ khóa: Sản xuất glucomannan, lá nưa khô, sản xuất công nghiệp

20. Khảo sát độc tính cấp và tác động chống đông máu của huyết giác (Dracaena cambodiana Pierre ex Gagnep., Dracaenaceae)/ Nguyễn Lê Thanh Tuyền, Đoàn Trí Hạnh Dung, Ngô Thị Ngọc Yến, Trần Thị Vân Anh, Đỗ Thị Hồng Tươi// Dược học .- 2018 .- Số 6 (Số 506 năm 58) .- Tr. 50 - 53.

Nội dung: Khảo sát độc tính cấp đường uống và tác động chống đông máu của huyết giác (Dracaena cambodiana Pierre ex Gagnep., Dracaenaceae ) nhằm cung cấp cơ sở khoa học về tính an toàn và tác động dược lý của huyết giác ứng dụng trong nghiên cứu chế phẩm phòng ngừa và điều trị bệnh tim mạch liên quan đến rối loạn đông máu.

Từ khóa: Huyết giác, huyết tương, bệnh tim mạch

21. Khảo sát nano bạc làm chất khử trùng mẫu mới trong nhân giống vô tính cây african violet (Saintpaulia Ionatha H. Wendl.)/ Dương Tấn Nhựt, Dương Bảo Trinh, Đỗ Mạnh Cường,…// Công nghệ sinh học .- 2018 .- Số 1 ( Tập 16) .- Tr.87 – 97.

Nội dung: Nghiên cứu nhằm khảo sát và đánh giá khả năng thay thế các chất khử trùng thông dụng bằng nano bạc trong giai đoạn khử trùng mẫu cấy và cảm ứng sinh trưởng, phát triển cây African violet.

Từ khóa: African violet, khử trùng, kích thích mẫu cấy, nano bạc, nuôi cấy in vitro

22. Khảo sát sự thay đổi tần số tim và huyết áp sau nhĩ áp huyệt Tâm tai trái và phải trên người bình thường khi thực hiện nghiệm pháp  kích thích thụ thể lạnh/ Nguyễn Văn Huy, Nguyễn Văn Đàn, Trịnh Thị Diệu Thường// Khoa học & Công nghệ Việt Nam (B) .- 2018 .- Số 7( Tập 60) .- Tr.12 -  16.

Nội dung: Khảo sát sự thay đổi tần số tim và huyết áp  sau sử dụng hạt dán loa tai tại huyệt Tâm tai trái và tai phải trên người bình thường khi thực hiện nghiệm pháp kích thích thụ thể lạnh; so sánh sự thay đổi tần số tim và huyết áp sau sử dụng hạt dán loa tai huyệt Tâm tai trái và tai phải trên người bình thường khi thực hiện nghiệm pháp kích thích thụ thể lạnh; khảo sát những tác dụng không mong muốn khi thực hiện nghiệm pháp kích thích thụ thể lạnh và khi sử dụng hạt dán loa tai tại huyệt Tâm.

Từ khóa: Hạt dán loa tai, huyết áp, nghiệm pháp kích thích thụ thể lạnh, nhĩ áp, tần số tim

23. Khảo sát thành phần hóa học phân đoạn chloroform của lá cây bù dẻ (Uvaria rufa Bl., Annonaceae)/ Trần Thị Minh Tâm, Huỳnh Ngọc Thụy// Dược học .- 2018 .- Số 8 (Số 508 năm 58) .- Tr. 69-72

Nội dung: Nhằm phân lập các chất trong lá bù dẻ góp phần chuẩn hóa cây thuốc bù dẻ về mặt hóa học, làm tiền đề cho những nghiên cứu sâu hơn sau này.

Từ khóa: Khảo sát, thành phần hóa học, phân đoạn, chloroform, lá cây bù dẻ, Uvaria rufa Bl.

24. Khảo sát thực trạng thuốc tồn kho tại Bệnh viện Da liễu Trung ương năm 2017/ Nguyễn Thị Kim Thu, Nguyễn Thị Thanh Hương// Dược học .- 2018 .- Số 6 (Số 506 năm 58) .- Tr. 2 - 4.

Nội dung: Phân tích số lượng và giá trị tồn kho của các thuốc tại Khoa Dược Bệnh viện Da liễu Trung ương năm 2017; từ đó chỉ ra tính hợp lý và chưa hợp lý trong tồn kho thuốc tại Bệnh viện.

Từ khóa: Thuốc tồn kho, Bệnh viện Da liễu

25. Lựa chọn điều kiện lên men cho sự sinh trưởng chủng Bacillus subtilis BSVN15 ứng dụng sản xuất chế phẩm Probiotic trong chăn nuôi/ Phương Thị Hương, Vũ Văn Mạnh// Công nghệ sinh học .- 2018 .- Số 1 ( Tập 16) .- Tr.167 -172.

Nội khoa: Nghiên cứu này nhằm lựa chọn điều kiện lên men cho sự sinh trưởng của Bacillus subtilis BSVN15 ứng dụng trong sản xuất probiotic cho chăn nuôi. Mật độ tế bào trong dịch nuôi cấy (CFU/mL) là thông số được sử dụng để đánh giá ảnh hưởng của các điều kiện lên men. Nghiên cứu được thực hiện trên môi trường cơ bản LB* ( trong đó peptone được thay thế cho tryptone)

Từ khóa: Bacillus subtilis, điều kiện lên men, probiotic, vi khuẩn, sinh khối tế bào

26. Mặt trái của kháng sinh và thuốc tây/ Trần Quốc Khánh// Khoa học & Công nghệ Việt Nam (A) .- 2018 .- Số 8( 713) .- Tr.43 – 45.

Nội dung: Đưa ra những giải pháp để hạn chế lạm dụng thuốc tây như thực hành vệ sinh tốt, tiêm chủng đầy đủ theo khuyến cáo, tìm hiểu về thuốc trước khi sử dụng.

Từ khóa: Kháng sinh, thuốc tây

27. Melioidosis – Bệnh nguy hiểm có bị lãng quên tại Việt Nam/ PGS.TS. Phạm Công Hoạt, TS. Nguyễn Thành Trung, ThS. Phạm Lê Anh Tuấn// Khoa học & Công nghệ Việt Nam (A) .- 2018 .- Số 8( 713) .- Tr.46 – 48.

Nội dung: Trình bày bệnh và nguy cơ của bệnh Meliodosis, một số nghiên cứu về B.pseudomallei tại Việt Nam.

Từ khóa: Melioidosis, Việt Nam

28. Một số hợp chất phân lập từ phần trên mặt đất của cây thạch tùng đuôi ngựa ( Huperzia phlegmaria (L.) Rothm. ) ở Việt Nam / Đoàn Thị Hường, Hồ Việt Đức, Phạm Thanh Kỳ, Nguyễn Thị Hoài// Dược học .- 2018 .- Số 6 (Số 506 năm 58) .- Tr. 42 - 45.

Nội dung: Công bố kết quả phân lập một số hợp chất từ phần trên mặt đất loài Huperzia phlegmaria thu hái tại Quảng Trị.

Từ khóa: Cây thạch tùng đuôi ngựa, chất phân lập

29. Nang tóc – Nguồn tế bào gốc và nguyên liệu cho y học tái tạo/ Trần Đặng Xuân Tùng, Lê Thị Bích Phượng, Phạm Thanh Tú// Khoa học & Công nghệ Việt Nam (A) .- 2018 .- Số 8( 713) .- Tr.57- 60.

Nội dung: Nang tóc là một trong hai cấu trúc duy nhất trong cơ thể người lớn có khả năng thoái hóa, tái tạo và được các nhàn khoa học đánh giá là nguồn tế bào gốc phù hợp cho lĩnh vực y học tái tạo. Nang tóc đã được chứng minh có ảnh hưởng  đến khả năng làm lành vết thương, mạch máu, tăng trưởng thần kinh. Ngoài ra, keratin được sản xuất bởi nang tóc dưới dạng sợi tóc còn cung cấp  một số nguồn vật liệu sinh học phong phú cho y học tái tạo.

Từ khóa: Nang tóc, nguyên liệu, y học tái tạo

30. Nghiên cứu  một số đặc điểm của vi  khuẩn lao ở bệnh nhân lao phổi mới và lao phổi tái trị được chỉ định điều trị bằng thuốc chống lao  hàng một/ Lê Thị Luyến, Trịnh Thị Hiền, Nguyễn Văn Hưng,…//  Khoa học & Công nghệ Việt Nam (B) .- 2018 .- Số 7( Tập 60) .- Tr.1 – 5.

Nội dung: Đánh giá đặc điểm vi khuẩn lao dựa trên kết quả xét nghiệm vi sinh ở bệnh nhân lao phổi mới và tái trị được chỉ định điều trị bằng thuốc chống lao hàng 1.

Từ khóa: Lao đa kháng thuốc, lao kháng thuốc, lao phổi mới, lao phổi tái trị, vi khuẩn lao

31. Nghiên cứu bào chế dung dịch tiêm mesna 10%/ Đào Nguyệt Sương Huyền, Lữ Nguyễn Phúc Hưng, Nguyễn Đình Luyện, Nguyễn Văn Hân // Dược học .- 2018 .- Số 6 (Số 507 năm 58) .- Tr. 63 – 67.

Nội dung: Trên thị trường dược phẩm Việt Nam, thuốc tiêm chứa mesna hoàn toàn được nhập khẩu, chưa có cơ sở nào trong nước sản xuất. Nghiên cứu này với mục tiêu bào chế dung dịch tiêm mesna 10% ổn định về mặt lý hóa trong thời gian 12 tháng với nguyên liệu được tổng hợp trong nước.

Từ khóa: Mesna, HPLC, dung dịch

32. Nghiên cứu bào chế phytosome chứa polyphenol chiết xuất từ lá chè xanh (Camellia sinensis L.)/ Nguyễn Trọng Điệp, Nguyễn Hoàng Hiệp, Nguyễn Thị Thanh Hằng, Trần Kim Thanh, Vũ Bình Dương// Dược học .- 2018 .- Số 8 (Số 508 năm 58) .- Tr. 10-15

Nội dung: Nghiên cứu được tiến hành nhằm xây dựng được quy trình bào chế và đánh giá được một số chỉ tiêu chất lượng của PHY và chứa PP chiết xuất từ lá chè xanh.

Từ khóa: Bào chế, phytosome, polyphenol, chiết xuất, lá chè xanh

33. Nghiên cứu đặc điểm hình thái và vi học phục vụ xây dựng tiêu chuẩn cơ sở dược liệu sâm Lai Châu (Panax vietnamensis var. fuscidiscus)/ Đỗ Thị Hà, Trần Thị Kim Hương, Phạm Quang Tuyến, Nguyễn Minh Khởi, Lê Thị Loan, Vũ Thị Diệp// Dược học .- 2018 .- Số 8 (Số 508 năm 58) .- Tr. 21-25

Nội dung: Mô tả đặc điểm hình thái cây sâm Lai Châu, tuy nhiên cho đến nay kể cả trong và ngoài nước vẫn chưa thấy tài liệu nào công bố về đặc điểm vi học của loài này. Vì vậy với nghiên cứu này góp phần xây dựng tiêu chuẩn cơ sở dược liệu sâm Lai Châu phục vụ công tác kiểm nghiệm dược liệu này trong tương lai.

Từ khóa: Đặc điểm hình thái, vi học, xây dựng tiêu chuẩn, cơ sở dược liệu, sâm Lai Châu

34. Nghiên cứu điều kiện lên men sinh tổng hợp Mannitol bởi chủng Lactobacillus Fermentum HF08/ Đỗ Trọng Hưng, Lê Đức Mạnh, Nguyễn La Anh,…// Công nghệ sinh học .- 2018 .- Số 1 ( Tập 16) .- Tr.167  - 172.

Nội dung: Tiến hành nghiên cứu một số điều kiện thích hợp sinh tổng hợp mannitol bởi chủng Lactobacillus fermentum HF08. Hàm lượng mannitol đạt 93,1-93,2 g/l sau 48 giờ lên men trong môi trường SP bao gồm các thành phần (g/L): pepton 7,): glucose/fructose = 50/100; cao nấm men 2,0; K2HPO4 2,0; MgSO4.5H2O 0,2; MnSO4 0,01. Nhiệt độ lên men 35-37oC, pH lên men 5,0-5,5.

Từ khóa: Lactobacillus Fermentum, nannitol, đường rượu, polyols

35. Nghiên cứu hàm lượng saponin trong củ tam thất trồng tại Hà Giang và Lào Cai khi cây 2 và 3 năm tuổi/ Trần Kiều Duyên, Bùi Lan Phương, Đoàn Thị Ngọc Diệp, Phùng Minh Dũng// Dược học .- 2018 .- Số 8 (Số 508 năm 58) .- Tr. 66-68

Nội dung: Cung cấp kết quả nghiên cứu về hàm lượng saponin trong củ tâm thất ở cây trồng 2 và 3 năm tuổi tại tỉnh Lào Cai và Hà Giang.

Từ khóa: Hàm lượng, saponin, củ tam thất, Hà Giang, Lào Cai

36. Nghiên cứu hoạt tính sinh học và khả năng nuôi cấy in vitro của gai cây xương rồng (Opuntia Dillenii (Ker Gawl.) Haw)/ Vũ Thị Bạch Phượng, Trần Thị Tạ Oanh, Quách Ngô Diễm Phương// Công nghệ sinh học .- 2018 .- Số 1 ( Tập 16) .- Tr.137 – 147.

Nội dung: Trong nghiên cứu này, cao elthanol của ba bộ phận ruột, vỏ, gai được đem đi khảo sát hoạt tính kháng oxy hóa bằng phương pháp Yen, Duh, 1993, hoạt tính kháng khuẩn bằng phương pháp đo đường kính vòng vô khuẩn, sau đó tiến hành định tính các nhóm chức năng có trong cả 3 bộ phận trên bằng các phản ứng định tính đặc trưng. Kết quả cho thấy, gai xương rồng là bộ phận có hoạt tính kháng oxy hóa và kháng khuẩn  cao hơn hẳn so với bộ phận ruột và vỏ. Cả ba bộ phận ruột, vỏ, gai đều chứa các hợp chất phenol, quinon, coumarin, flavanon, isoflavon, auron, steroid, ngoài ra gai còn chứa flavon, chalcon, leucoantocyanidin.

Từ khóa: Kháng khuẩn, kháng oxy hóa,  gai xương rồng invitro, xương rồng, opuntia dillenii

37. Nghiên cứu in silico khả năng gắn kết của các chất có trong sâm Việt Nam (Panax vietnamensis) trên enzym peroxiredoxin 5/ Nguyễn Lê Nhật Tân, Dương Hồng Tố Quyên, Nguyễn Thị Thu Hương, Nguyễn Thụy Việt Phương// Dược học .- 2018 .- Số 8 (Số 508 năm 58) .- Tr. 2-5

Nội dung: Đánh giá tác động chống stress oxy hóa hướng in silico của các hợp chất này thông qua khảo sát tương tác của các dẫn xuất saponin có trong sâm Việt Nam với enzym peroxiredoxin 5- một trong những enzym liên quan đến quá trình chống stress oxy hóa trong cơ thể, từ đó tìm ra những chất có tiềm năng trong việc chống stress oxy hóa.

Từ khóa: In silico, xâm Việt Nam, peroxiredoxin 5

38. Nghiên cứu khả năng diệt một số loài vi khuẩn và nấm của lá hẹ (Allium tuberosum)/ Trương Thị Mỹ Hạnh, Nguyễn Thị Nguyện, Trương Thị Thành Vinh,…// Khoa học & Công nghệ Việt Nam (B) .- 2018 .- Số 7( Tập 60) .- Tr.48 – 52.

Nội dung: Đánh giá khả năng diệt khuẩn và nấm của nước ép lá hẹ (Allium tuberosum) làm cơ sở cho việc nghiên cứu tạo sản phẩm thuốc có nguồn gốc từ thảo dược  với hiệu quả diệt vi khuẩn và nấm có thể ứng dụng phù hợp ở mô hình cá rô phi tại Việt Nam.

Từ khóa: Aeromonas hydrophila, allium tuberosum, hẹ, rô phi 

39. Nghiên cứu khả năng gắn kết in silico giữa các kháng sinh cephalosporin thế hệ 5 và PBP2x tự nhiên và đột biến của Streptococcus pneumoniae/ Phạm Toàn Quyền, Thái Khắc Minh, Lê Minh Trí // Dược học .- 2018 .- Số 8 (Số 508 năm 58) .- Tr. 76-79, 80

Nội dung: Xác định khả năng gắn kết in silion của PBP2x ở S. pneumoniae với các kháng sinh cephalosporin thế hệ mới đồng thời tìm ra những chủng đột biến ở PBP2x có khả năng kháng lại các kháng sinh này.

Từ khóa: Khả năng gắn kết, in silion, kháng sinh, cephalosporin, PBP2x, tự nhiên, đột biến, Streptococcus pneumoniae

40. Nghiên cứu khả năng kháng oxy hóa và ức chế enzym α-glucosidase của cao chiết từ lá cây lá đắng ( Vernonia amygdalina Del.), họ Cúc ( Asteraceae )/ Nguyễn Thị Chi, Phạm Việt Trang, Lê Xuân Tiến, Nguyễn Văn Thanh// Dược học .- 2018 .- Số 6 (Số 507 năm 58) .- Tr. 25 - 29.

Nội dung: Góp phần cung cấp thêm những thông tin về hoạt tính kháng oxy hóa, ức chế enzym α-glucosidase và điều kiện chiết xuất cao của loài cây lá đắng, tạo tiền đề cho các nghiên cứu tiếp theo.

Từ khóa: Oxy hóa, enzym α-glucosidase, cây lá đắng

41. Nghiên cứu khả năng ức chế 5 dòng tế bào ung thư ở người của cao dịch chiết rễ chùm ngây trong điều kiện in vitro/ Lương Hiền Minh, Huỳnh Thanh Tùng, Nguyễn Đức Bách,…//  Khoa học & Công nghệ Việt Nam (B) .- 2018 .- Số 7( Tập 60) .- Tr.28 – 31.

Nội dung: Nghiên cứu  chiết tách thu cao chiết rễ chùm ngây bằng 7 loại dung môi khác nhau, đồng thời đánh giá hiệu quả ức chế 5 dòng tế bào ung thư ở người của cao dịch rễ chùm ngây thu được.

Từ khóa: Dịch chiết rễ chùm ngây, dung môi, HepG2

42. Nghiên cứu khảo nghiệm xây dựng chuyên luận Huyết giác và cao khô huyết giác trong Dược điển Việt Nam xuất bản lần thứ năm/ Nguyễn Thị Lan Phương, Nguyễn Tuấn Anh, Nguyễn Thị Phương Mai, Trần Việt Hùng// Dược học .- 2018 .- Số 6 (Số 507 năm 58) .- Tr. 59 – 63.

Nội dung: Qua tham khảo tiêu chuẩn Quốc gia Trung Quốc và thực hiện khảo nghiệm các mẫu huyết giác lưu hành ở Việt Nam, bài viết tiến hành xây dựng chuyên luận Huyết giác trong Dược điển Việt Nam xuất bản lần thứ năm.

Từ khóa: Huyết giác, loureirin B, dược điển

43. Nghiên cứu phát triển dược liệu actisô trong cộng đồng dân tộc thiểu số thuộc huyện Sa Pa, tỉnh Lào Cai theo mô hình liên hết “4 Nhà”/ Nguyễn Huy Văn, Vũ Hương Thủy, Đỗ Tiến Sỹ, Phạm Thanh Kỳ, Nguyễn Sơn Nam// Dược học .- 2018 .- Số 8 (Số 508 năm 58) .- Tr. 25-31, 36

Nội dung: Đánh giá thành quả đạt được của mô hình liên kết “4 Nhà”, khả năng mở rộng và tính bền vững trong mô hình liên kết phát triển dược liệu actisô trong cộng đồng dân tộc thiểu số huyện Sa Pa, tỉnh Lào Cai, từ đó đưa ra định hướng phát triển trong thời gian tới.

Từ khóa: Nghiên cứu phát triển, dược liệu, actisô, cộng đồng, dân tộc thiểu số, huyện Sa Pa, tỉnh Lào Cai, mô hình liên kết, 4 Nhà

44. Nghiên cứu sự thích ứng của 4 giống/ dòng lúa (Oryza Sativa L.) trong điều kiện khô hạn nhân tạo giai đoạn sinh dưỡng/ Nguyễn Thị Bích Vân, Võ Công Thành// Khoa học & Công nghệ Việt Nam .- 2018 .- Số 7 (Tập 60) .- Tr.32 – 37.

Nội dung: Tìm hiểu sự thích ứng về biểu hiện sinh hóa của 4 giống/ dòng lúa  đáp ứng trong điều kiện hạn giai đoạn sinh dưỡng.

Từ khóa: Chịu hạn, gia đoạn sinh dưỡng, hệ số di truyền, sinh hóa

45. Nghiên cứu tác dụng của cao toàn phần lá đu đủ (Carica papaya L.) trên mô hình gây giảm tiểu cầu thực nghiệm bằng cyclophosphamid/ Phạm Đức Vịnh, Nguyễn Tùng Sơn, Đinh Thị Chi, Nguyễn Quỳnh Chi, Phạm Tuấn Anh, Nguyễn Thùy Dương, Nguyễn Hoàng Anh, Lê Doãn Trí, Nguyễn Duy Tân// Dược học .- 2018 .- Số 8 (Số 508 năm 58) .- Tr. 42-46

Nội dung: Để đánh giá tác dụng chống giảm tiểu cầu của cao toàn phần lá đu đủ Việt Nam, sử dụng mô hình gây giảm tiểu cầu bằng cyclophosphamid trên chuột cống trắng.

Từ khóa: Tác dụng, cao toàn phần, lá đu đủ, Carica papaya L., mô hình, giảm tiểu cầu, thực nghiệm, cyclophosphamid

46. Nghiên cứu tác dụng giảm đau và chống viêm của rễ cây viễn chí hoa vàng ( Polygala arillata)/ Đoàn Thái Hưng, Nguyễn Thùy Dương, Nguyễn Minh Khởi, Phương Thiện Thương// Dược học .- 2018 .- Số 6 (Số 506 năm 58) .- Tr. 21 - 25.

Nội dung: Đánh giá tác dụng chống viêm, giảm đau của cao chiết cồn từ rễ của cây viễn chí hoa vàng ( Polygala arillata Buch. – Ham. Ex D. Don ) thu hái tại Sa Pa, Lào Cai.

Từ khóa: Rễ cây viễn chí hoa vàng, giảm đau, chống viêm

47. Nghiên cứu tái sinh một số giống sắn (Manihot Esculenta Crantz) thông qua mô sẹo phôi hóa/ Nguyễn Thị Minh Hồng, Nguyễn Thị Hoài Thương, Phạm Bích Ngọc, Chu Hoàng Hà// Công nghệ sinh học .- 2018 .- Số 1 ( Tập 16) .- Tr.119 – 126.

Nội dung: Tối ưu hóa quy trình tái sinh cây sắn thông qua phôi soma từ các nguồn nguyên liệu khác nhau một số giống sắn Việt Nam. Kết quả này góp phần phục vụ cho việc  nghiên cứu tạo cây sắn chuyển gen ở các bước tiếp theo.

Từ khóa: Cây sắn, cuốn lá non, đỉnh chồi, mô sẹo, phôi soma

48. Nghiên cứu tổng hợp 5-(3’-fluorobenzyliden) thiazolidin-2,4-dion và một số dẫn chất base Mannich hướng tác dụng kháng tế bào ung thư/ Bùi Thị Thanh Hà, Trần Thị Vân Anh// Dược học .- 2018 .- Số 6 (Số 506 năm 58) .- Tr. 54 - 57.

Nội dung: Trình bày kết quả nghiên cứu tổng hợp và thử tác dụng gây độc tế bào của 5-(3’-fluorobenzyliden) thiazolidin-2,4-dion và một số dẫn chất base Mannich.

Từ khóa: Ung thư, dẫn chất base Mannich

49. Nghiên cứu xây dựng  quy trình định tính, định lượng diosmectit trong hỗn dịch thuốc bằng phương pháp phổ nhiễu xạ tia X và phân tích khối lượng/ Lê Minh Trân, Hà Minh Hiển// Dược học .- 2018 .- Số 8 (Số 508 năm 58) .- Tr. 72-76

Nội dung: Xây dựng và thẩm định quy trình định tính, định lượng diosmectit trong thuốc hỗn dịch cho mục đích kiểm tra chất lượng dược chất này nhất là tại các cơ sở sản xuất dược.

Từ khóa: Xây dựng quy trình, định tính, định lượng, diosmectit, hỗn dịch thuốc, phương pháp, phổ nhiễu xạ tia X, phân tích khối lượng

50. Nghiên cứu xây dựng công thức viên nén dạng cốt lornoxicam giải phóng kéo dài với tá dược hydroxypropyl methylcellulose/ Đồng Thị Hoàng Yến, Vũ Đình Tuấn, Phạm Thành Đạt, Nguyễn Thạch Tùng, Nguyễn Đăng Hòa// Dược học .- 2018 .- Số 8 (Số 508 năm 58) .- Tr. 15-20

Nội dung: Thông qua khảo sát ảnh hưởng của các loại polymer hydroxypropul methylcellulose  (HPMC) khác nhau, đã nghiên cứu xác định được loại và lượng HPMC tạo cốt phù hợp cho lornoxicam. Nghiên cứu đã chọn và kết hợp 2 loại polyme Methocel K4M và Methocel E15LV để bào chế viên nén LNX 8 mg giải phóng kéo dài dạng cốt.

Từ khóa: Xây dựng công thức, viên nén dạng cốt, lornoxicam, giải phóng kéo dài, tá dược, hydroxypropyl methylcellulose

51. Nghiên cứu xây dựng quy trình đánh giá  mức độ đứt gãy AND tinh trùng/ Triệu Tiến Sang, Trần Anh Đức, Trần Văn Khoa,…// Khoa học & Công nghệ Việt Nam (B) .- 2018 .- Số 7( Tập 60) .- Tr.17 – 22.

Nội dung: Xây dựng một quy trình phù hợp về thời gian  và công thức các dung dịch xử lý mẫu từ hóa chất thô nhằm tiết kiệm về mặt tài chính so với việc sử dụng bộ Kit thương mại. Mẫu tinh dịch được xử lý song song bằng bộ Kit và phương pháp này để so sánh và đánh giá mức độ  tin cậy. Kết quả thu được cho thấy, phương pháp này mang lại  hiệu quả xử lý tương đối đồng nhất với kết quả nhận được từ bộ Kit.

Từ khóa: Đứt gãy AND tinh trùng, hỗ trợ sinh sản, quy trình mới

52. Nghiên cứu xây dựng tiêu chuẩn chất lượng bột cao khô bán chi liên/ Hoàng Việt Dũng, Nguyễn Đình Cần, Vương Thị Phương Dung, Lê Thị Kim Loan// Dược học .- 2018 .- Số 8 (Số 508 năm 58) .- Tr. 32-36

Nội dung: Nghiên cứu và bào chế được bột cao khô bán chi liên làm nguyên liệu đầu vào để bào chế các chế phẩm hoàn thiện khác nhau như: viên nang, thuốc bột....

Từ khóa: Xây dựng, tiêu chuẩn chất lượng, bột cao khô, bán chi liên

53. Phân lập các hợp chất trong phân đoạn chiết ethyl acetat của thân và lá cây hồng ri (Cleome spinosa Jacq.) thu hái ở Mỹ Tho ( Tiền Giang)/ Nguyễn Phúc Đảm, Nguyễn Hoàng Trung, Thái Thị Tuyết Nhung, Nguyễn Thị Ngọc Vân, Nguyễn Thị Thu Trâm// Dược học .- 2018 .- Số 6 (Số 506 năm 58) .- Tr. 57 - 61.

Nội dung: Cung cấp các thông tin bước đầu về thành phần hóa học của cây hồng ri từ đó tạo tiền đề các nghiên cứu sâu hơn về hóa học cũng như hoạt tính sinh học của cây.

Từ khóa: Ethyl acetat, thành phần hóa học, cây hồng ri

54. Phân loại và nghiên cứu đặc tính của xạ khuẩn nội sinh YBQ75 phân lập từ cây quế (Cinnamomum cassia presl)/ Vũ Thị Hạnh Nguyên, Chu Kỳ Sơn, Phí Quyết Tiến// Công nghệ sinh học .- 2018 .- Số 1 ( Tập 16) .- Tr.149 – 155.

Nội dung: Nghiên cứu tập trung vào đặc điểm sinh học và phân loại chủng xạ khuẩn nội sinh YBQ75 có khả năng sinh kháng sinh được phân lập từ cây quế tại Yên Bái.

Từ khóa: Anthracyclin, cây quế, xạ khuẩn nội sinh

55. Phân tích đa dạng di truyền hệ gen ty thể và nguồn gốc tiến hóa của sáu giống bản địa Việt Nam/ Bùi Anh Tuấn, Nguyễn Đức Hiếu, Nghiêm Ngọc Minh, Võ Thị Bích Thủy// Khoa học & Công nghệ Việt Nam (B) .- 2018 .- Số 7( Tập 60) .- Tr.53 – 59.

Nội dung: Giải trình tự hoàn chỉnh gen ty thể, dự đoán cấu trúc, phân tích dữ liệu phân tử, xác định mối quan hệ phát sinh chủng loại sử dụng sự đa hình về  trình tự mtDNA, qua đó đánh giá về về nguồn gốc tiến hóa của 6 giống lợn bản địa Việt Nam.

Từ khóa: Hệ gen ty thể, phát sinh chủng loại, Sus scrofa, tiến hóa phân tử

56. Phân tích phát hiện một số tân dược chống tiểu đường trộn trái phép trong thuốc đông dược và thực phẩm chức năng/ Phan Nguyễn Trường Thắng, Trần Việt Hùng, Lê Thanh Hoàng, Trần Thị Bạch Mai // Dược học .- 2018 .- Số 6 (Số 507 năm 58) .- Tr. 68 – 72.

Nội dung: Tiến hành xây dựng quy trình phát hiện một số tân dược điều trị tiểu đường  trộn trái phép trong thuốc đông dược và thực phẩm chức năng nhằm giúp định tính nhanh, chính xác các chất cấm.

Từ khóa: Tiểu đường, tân dược, thực phẩm chức năng

57. Phân tích tình hình sử dụng kháng sinh dự phòng và điều trị ở bệnh nhân giảm bạch cầu trung tính tại Viện Huyết học – Truyền máu Trung ương/ Lê Thị Quỳnh Giang, Trần Thúy Ngần, Nguyễn Hoàng Anh, Võ Thị Thu Thủy, Lê Doãn Trí, Vũ Duy Hồng// Dược học .- 2018 .- Số 6 (Số 506 năm 58) .- Tr. 36 - 41.

Nội dung: Phân tích và mô tả các phác đồ kháng sinh được sử dụng để dự phòng và điều trị nhiễm khuẩn cho bệnh nhân giảm bạch cầu trung tính tại Viện Huyết học truyền máu Trung ương.

Từ khóa: Huyết học, kháng sinh, bạch cầu

58. Phân tích tình hình sử dụng kháng sinh trên bệnh nhân viêm phổi bệnh viện/ viêm phổi thở máy điều trị tại Khoa Hồi sức tích cực, Bệnh viện Đa khoa Thành phố Cần Thơ/ Nguyễn Bửu Huy, Phan Thị Phụng, Nguyễn Mai Hoa, Vũ Đình Hòa, Nguyễn Hoàng Anh// Dược học .- 2018 .- Số 6 (Số 507 năm 58) .- Tr. 8 - 14.

Nội dung: Phân tích tình hình sử dụng kháng sinh điều trị bệnh nhân viêm phổi bệnh viện/ viêm phổi thở máy tại khoa Hồi sức tích cực, từ đó đề xuất các giải pháp giúp tăng cường hiệu quả sử dụng kháng sinh tại Khoa hồi sức cấp cứu, Bệnh viện Đa khoa Thành phố Cần Thơ.
Từ khóa: Viêm phổi, kháng sinh, viêm phổi thở máy

59. Phân tích tổng quát dựa trên hệ gen học của của họ gen học của họ gen RBOH ở cây đậu tương  [(Glycine Max L. Merr.)]/ Ông Đăng Quang, Nguyễn Phương Thảo// Công nghệ sinh học .- 2018 .- Số 1 ( Tập 16) .- Tr. 107 – 117.

Nội dung: Trong báo cáo này, các kết quả đưa ra nhằm nhận diện gen GmRboh của cây đậu giá mối quan hệ dựa trên cây phát sinh loài giữa các gen  Rboh của đậu tương và cây Arabidopsis. Sau cùng, phân tích mô hình biểu hiện của họ gen Rboh trong quá trình phát triển của cây đậu tương được thể hiện của họ gen được thực hiện dựa trên dữ liệu hệ phiên mã (RNA-seq) nhằm dự đoán chức năng của các gen GmRboh này. Các dữ liệu công bố trong bài viết này sẽ là nền tảng vững chắc cho các nghiên cứu chuyên sâu trong tương lai để phát triển giống cây đạu tương chống chịu stress phi sinh học, đặc biệt là stress hạn hán.

Từ khóa: Cây phát sinh loài, cấu trúc gen, đậu tương, Rboh, RNA-seq, stress phi sinh học

60. RPA – Kỹ thuật mới trong chẩn đoán bệnh hại cây trồng/ Chu Đức Hà, Đoàn Thị Nhung, Trần Thị Hoa Mỹ,…// Khoa học & Công nghệ Việt Nam (A) .- 2018 .- Số 8( 713) .- Tr.61 – 64.

Nội dung: Giới thiệu những thành tựu của kỹ thuật này và đánh giá tiềm năng  ứng dụng trong quản lý dịch bệnh trên cây trồng tại Việt Nam.

Từ khóa: Kỹ thuật PRA, chẩn đoán bệnh hại cây trồng

61. Sàng lọc hoạt tính ức chế enzym acetylcholinesterase của một số dược liệu khu vực miền Trung Việt Nam/ Lê Thị Bích Hiền, Nguyễn Thị Thanh Hòa, Trần Thanh Thủy, Nguyễn Thị Hoài// Dược học .- 2018 .- Số 6 (Số 507 năm 58) .- Tr. 20 - 24.

Nội dung: Nghiên cứu được tiến hành với mục tiêu sàng lọc hoạt tính ức chế AchE của một số dược liệu được thu mẫu tại khu vực miền Trung Việt Nam, trong đó có một số dược liệu chưa từng được đánh giá hoạt tính ức chế AchE trước đó.

Từ khóa: Enzym acetylcholinesterase, dược liệu

62. Sự phối hợp của Endoglucanase A và Exoglucanase S tái tổ hợp tiết bởi  tế bào chủ Bacillus Subtilis WB800N/ Nguyễn Hoàng Ngọc Phương, Võ Minh Toàn, Lê Dương Vương,…// Công nghệ sinh học .- 2018 .- Số 1 ( Tập 16) .- Tr.157 – 165.

Nội dung: Nghiên cứu này cung cấp cách tiếp cận để khảo sát hoạt động phối hợp của các tiểu đơn vị enzyem trong quá trình thiết kế mini-cellulosome trong chủng chủ B.subtilis WB800N.

Từ khóa: Baculuss.subtilis WB800N

63. Tìm hiểu đa dạng di truyền cá lăng chấm (hemibagrus guttatus lacepede, 1803) bằng chỉ thị  phân tử microsatellite/ Bùi Hà My, Nguyễn Thị Hương, Nguyễn Hữu Đức, Trần Thị Thúy Hà// Công nghệ sinh học .- 2018 .- Số 1 ( Tập 16) .- Tr.59 – 63.

Nội dung: Trong nghiên cứu này ba chỉ thị  microsatellite được sử dụng để tìm hiểu đặc điểm di truyền của 4 quần cá Lăng chấm (3 quần đàn tự nhiên tại Tuyên Quang, Phú Thọ, Hà Giang và 1 quần đàn cá  bố mẹ nuôi giữ tại Hải Dương). Việc tìm hiểu đa dạng di truyền đối tượng này bằng chỉ thị phân tử microsatellite giúp cung cấp thông tin khoa học cho các chương trình lai tạo và bảo tồn  đa dạng nguồn gen cá Lăng chấm trong tương lai.

Từ khóa: Cá Lăng chấm, đa dạng di truyền, microsatellite

64. Tổng hợp và đánh giá hoạt tính kháng khuẩn, kháng nấm của một số dẫn chất pyrazol-5-on và pyrazol-5-ol/ Võ Phước Hải, Phan Tiểu Long, Nguyễn Xuân Thanh, Trương Ngọc Tuyền// Dược học .- 2018 .- Số 6 (Số 506 năm 58) .- Tr. 25 - 30.

Nội dung: Tổng hợp các dẫn chất pyrazol-5-on và pyrazol-5-ol để tạo sự phong phú về cấu trúc và định tính sơ bộ hoạt tính kháng khuẩn, kháng nấm.

Từ khóa: Kháng khuẩn, kháng nấm, dẫn chất

65. Tổng hợp và khảo sát hoạt tính kháng nấm, kháng khuẩn của một sô dẫn chất 2-acetamidobenzothiazol/ Phùng Thị Thu Thủy, Trần Thị Ngọc Lâm, Trương Phương// Dược học .- 2018 .- Số 8 (Số 508 năm 58) .- Tr. 61-65

Nội dung: Trình bày kết quả tổng hợp và thử hoạt tính kháng khuẩn, kháng nấm của một số dẫn chất trong đó có sự kết hợp benzothiazol với các cycloamin với hy vọng tìm được những chất có tác dụng sinh học tốt.

Từ khóa: Khảo sát hoạt tính, kháng nấm, kháng khuẩn, dẫn chất, 2-acetamidobenzothiazol

66. Tổng hợp và thử hoạt tính kháng khuẩn của một số dẫn chất 2 – pyrazolin/ Nguyễn Đức Tài, Lê Tuấn Anh, Huỳnh Thị Ngọc Phương// Dược học .- 2018 .- Số 6 (Số 506 năm 58) .- Tr. 30 - 35.

Nội dung: Tổng hợp một số dẫn chất 2 – pyrazolin từ phản ứng giữa hydrazin, phenylhydrazin với các chalcon có được bằng phản ứng ngưng tụ giữa 5 – bromosalicylaldehyd với một số dẫn chất acetophenon. Các chất tổng hợp được sẽ được thử hoạt tính kháng khuẩn in vitrotreen E. coli và S. aureus. Nghiên cứu cũng góp phần tìm hiểu mối liên quan cấu trúc – tác dụng của nhóm dẫn chất này.

Từ khóa: Kháng khuẩn, dẫn chất, phản ứng ngưng tụ

67. Tổng quan về các nhóm chất cản quang sử dụng trong chẩn đoán hình ảnh/ Nguyễn Thị Mai Anh, Nguyễn Văn Long// Dược học .- 2018 .- Số 6 (Số 507 năm 58) .- Tr. 2 - 7.

Nội dung: Trình bày tổng quan về các chất cản quang sử dụng trong chẩn đoán hình ảnh với mục tiêu tổng hợp và phân loại các chất cản quang hiện đang được sử dụng cùng với những ứng dụng của chúng trong lâm sàng.

Từ khóa: Chất cản quang, y học lâm sàng

68. Ứng dụng kỹ thuật xác định kiểu gen bằng giải trình tự (GBS) để sàng lọc các đa hình nucleotide đơn (SNPs) liên quan đến tính trạng  tăng trưởng  ở tôm sú ( penaeus monodon)/ Nguyễn Thị Minh Thanh, Nguyễn Quyết Tâm, Nguyễn Văn Hảo,…// Công nghệ sinh học .- 2018 .- Số 1 ( Tập 16) .- Tr. 75 – 85.

Nội dung: Sử dụng kỹ thuật GBS để sàng lọc các SNPs liên quan tới tính trạng tăng trưởng tôm sú ở tôm nhằm tạo cơ sở dữ liệu cho các nghiên cứu giống tôm sú hướng đến tính trạng tăng trưởng.

Từ khóa: Đa hình nucleotide đơn, GBS, giải trình tự gen thế hệ mới, tính trạng tăng trưởng, tôm sú

69. Vi nhân giống cây Ruscus (Ruscus Aculeatus L.)/ Đinh Văn Khiêm, Hoàng Văn Cương, Nguyễn Thị Thanh Hằng,…// Công nghệ sinh học .- 2018 .- Số 1 ( Tập 16) .- Tr. 99 – 105.

Nội dung:  Tìm hiểu ảnh hưởng của các chất điều hòa sinh trưởng khác nhau lên sự nhân nhanh chồi và ra rễ tạo cây hoàn chỉnh, từ đó hoàn thiện quy trình nhân giống in vitro cây Ruscus aculeatus L. Bên cạnh đó, bài viết cũng nghiên cứu ảnh hưởng của nước dừa lên sự nhân nhanh chồi và giá thể lên khả năng thích nghi của loài cây này tại vườn ươm, chưa được thực hiện ở các nghiên cứu trước đây. Bên cạnh đó, nghiên cứu vi nhân giống cây Ruscus nhằm tạo ra nguồn cây giống  để đáp ứng nhu cầu sản xuất thương mại cũng rất cần thiết.

Từ khóa: In vitro, nhân nhanh chồi, Ruscus, sự ra rễ, vi nhân giống

70. Vi nhân giống Lan Nhất điểm hoàng (Dendrobium heterocarpum Lindl.)/ Đặng Thị Thắm, H’Yon Niê Bings, Nguyễn Thị Thanh Hằng,…// Công nghệ sinh học .- 2018 .- Số 1 ( Tập 16) .- Tr.127 – 135.

Nội dung: Trong nghiên cứu này, ảnh hưởng của BA, NAA, và TDZ đến sự hình thành PLB IBA và NAA đến sự ra rễ in vitro, cũng như ảnh hưởng của các loại giá thể ( xơ dừa, dớn, đất sạch Eco, trấu, hun phối trộn đất sạch Eco, đến sự sống sót và sinh trưởng cây con ngoài vườn ươm đã được khảo sát. Kết quả nghiên cứu nhân giống in vitro lan Nhất điểm hoàng góp phần bảo tồn và phát triển bền vững cũng như hướng tới việc nhân nhanh cầy con  phục vụ thương mại hóa loài lan rừng quý hiếm này. 

Từ khóa: Bảo tồn, Dendrobium heterocarpum Lindl., in vitro, lan rừng

71. Xác định đột biến gen NPHS1 ở bệnh nhân mắc hội chứng thận hư bẩm sinh/ Nguyễn Thị Kim Liên, Phạm Văn Đếm, Nguyễn Thu Hương,… // Công nghệ sinh học .- 2018 .- Số 1 ( Tập 16) .- Tr.45 – 49.

Nội dung: Tiến hành phân tích toàn bộ gen NPHS1 ở bệnh nhân mắc CNS và gia đình bệnh nhân để xác định các đột biến trên gen NPHS1 nhằm tìm hiểu mối liên hệ giữa lâm sàng và thay đổi trong gen NPHS1 từ đó đưa ra các tư vấn di truyền cho gia đình bệnh nhân. 

Từ khóa: Bệnh di truyền, đột biến gen NPHS1, hội chứng thận hư bẩm sinh

72. Xác định loài cá trong sản phẩm thủy sản chế biến bằng phương pháp sinh học phân tử/ Trần Thị Thúy Hà, Nguyễn Thị Hương, Nguyễn Thị Hương Dịu, Nguyễn Phúc Hưng// Công nghệ sinh học .- 2018 .- Số 1 ( Tập 16) .- Tr. 67- 73.

Nội dung: Nghiên cứu được thực hiện với mục tiêu xác định chính xác tên loài thủy sản được sử dụng trong các sản phẩm chế biến bằng phương pháp sinh học phân tử.  Mặc khác,  nghiên cứu này cho thấy việc chiết tách DNA bằng bộ kit Dneasy mericon food của Hãng Qiagen (Đức) và phản ứng PCR sử dụng cặp mồi MAB và cặp mồi Fish là phù hợp để định danh loài sử dụng trong các sản phẩm chế biến từ cá.

Từ khóa: Gen COI, sai nhãn mác, sản phẩm chế biến, xác định loài

73. Xây dựng công thức màng bao bảo vệ viên nén 2 lớp amoxicillin và acid clavulanic giải phóng kéo dài/ Lê Đình Quang, Nguyễn Phương Nhung, Nguyễn Ngọc Chiến, Nguyễn Văn Long// Dược học .- 2018 .- Số 6 (Số 507 năm 58) .- Tr. 14 - 20.

Nội dung: Thiết kế và xây dựng công thức màng bao bảo vệ viên nén 2 lớp giải phóng kéo dài với mục đích bảo vệ hoạt chất nhằm nâng cao độ ổn định và tuổi thọ của viên nén.

Từ khóa: Thuốc, amoxicillin, acid clavulanic, công thức

74. Xây dựng công thức và quy trình bào chế cốm pha hỗn dịch chứa glucomannan từ củ nưa (Amorphophallus paeoniifolius) trồng tại Thừa Thiên Huế/ Nguyễn Thị Hoài, Ngô Thị Kim Cúc, Nguyễn Hồng Trang// Dược học .- 2018 .- Số 8 (Số 508 năm 58) .- Tr. 5-9, 20

Nội dung: Đã bào chế được cốm pha hỗn dịch uống glucomannan đạt các chỉ tiêu chất lượng về mặt cảm quan, hỗn dịch bào chế không phân lớp và duy trì được độ ổn định trong 3 phút, độ ẩm ≤ 5%, tỷ lệ cắn sau 24 giờ ≤ 85%.

Từ khóa: Xây dựng công thức, quy trình bào chế, cốm pha hỗ dịch, glucomannan, củ nưa, Thừa Thiên Huế

75. Xây dựng mô hình và bước đầu đánh giá tác dụng chống huyết khối của cao giàu saponin tam thất hoang trên chuột thực nghiệm/ Nguyễn Thị Giang, Hồ Thị Thu Hà, Lê Thị Thanh Hoa, Lưu Thị Huyền Trang, Vũ Thị Thơm, Dương Thị Ly Hương// Dược học .- 2018 .- Số 6 (Số 506 năm 58) .- Tr. 9 - 15.

Nội dung: Xây dựng được mô hình gây huyết khối đuôi chuột; Đánh giá được tác dụng của cao giàu saponin tam thất hoang trên mô hình đã xây dựng.

Từ khóa: Huyết khối đuôi chuột, tam thất hoang

76. Xây dựng phương pháp định lượng fenofibrat và acid fenofibric trong huyết tương chó bằng sắc ký lỏng hiệu năng cao/ Nguyễn Thị Thuận, Nguyễn Ngọc Chiến, Phạm Thị Huyền Chang, Nguyễn Thị Ngọc, Lê Dình Hùng// Dược học .- 2018 .- Số 6 (Số 507 năm 58) .- Tr. 41 - 44.

Nội dung: Xây dựng phương pháp định lượng đồng thời acid fenofibric và fenofibrat bằng HPLC với điều kiện hiện có nhằm xác định tương đương sinh học của các chế phảm fenofibrat bào chế trong nước.

Từ khóa: Huyết tương, sắc ký lỏng, acid fenofibric

77. Xây dựng quy trình xác định dư lượng 9 thuốc bảo vệ thực vật thường phun trên ra bằng phương pháp UPLC-MS/MS Xevo TQ-S Micro/ Huỳnh Thị Hồng Ngọc, Võ Thị Bạch Huệ, Nguyễn Thị Kiều Anh, Nguyễn Thị Ngọc Vân// Dược học .- 2018 .- Số 8 (Số 508 năm 58) .- Tr. 55-60

Nội dung: Nghiên cứu này được tiến hành với mục tiêu xây dựng được phương pháp xác định đồng thời dư lượng 9 thuốc BVTV thuộc 4 nhóm thường sử dụng trên rau ở tỉnh Vĩnh Long bằng phương pháp UPLC-MS/MS ở mức ppb.

Từ khóa: Xây dựng quy trình, xác định dư lượng, thuốc bảo vệ thực vật, rau xanh, UPLC-MS/MS

78. Xây dựng và thẩm định quy trình định lượng đồng thời curdion và germacron trong cao ngải trắng/ Lê Thị Ngọc Anh, Nguyễn Đức Hạnh, Võ Thanh Hóa// Dược học .- 2018 .- Số 8 (Số 508 năm 58) .- Tr. 37-41

Nội dung: Kết quả thẩm định đạt các yêu cầu về tính tương thích hệ thống, tính tuyến tính, độ đặc hiệu, độ chính xác cao (RSD% độ lặp lại trung gian của curdion và germacron lần lượt là 1,09% và 0,91%), độ đúng với độ phục hồi trong khoảng 99,88 – 101,40% và 98,54 – 101,05% tương ứng với curdion và germacron.

Từ khóa: Xây dựng, thẩm định, quy trình định lượng, curdion, germacron, cao ngải trắng

79. Xây dựng và thẩm định quy trình định lượng đồng thời epimedin C và icariin trong cao dâm dương hoắc / Nguyễn Ngọc Thạch, Nguyễn Đức Hạnh, Huỳnh Trần Quốc Dũng, Nguyễn Minh Đức// Dược học .- 2018 .- Số 6 (Số 507 năm 58) .- Tr. 54 – 58.

Nội dung: Nhằm mục đích kiểm soát chất lượng cao DDH, một nguyên liệu đầu vào trong sản xuất một số sản phẩm có chứa cao DDH, việc nghiên cứu quy trình định lượng đồng thời 2 chất điểm chỉ epimedin C và icariin trong cao DDH là vấn đề cấp thiết.

Từ khóa: Epimedin C, icariin, cao dâm dương hoắc

ĐIỆN TỬ - VIỄN THÔNG

1. Điện mặt trời nổi - Công nghệ của tương lai/ Đức Tưởng// Môi trường Đô thị Việt Nam.- 2018 .- Số 4 (117) .- Tr. 34 - 36. 

Nội dung: Khám phá những quốc gia nơi điện mặt trời nổi đang cất cánh, những nhà phát triển chính và các công nghệ khác nhau của họ, cũng như những thuận lợi và ý nghĩa của việc lắp đặt các tấm pin năng lượng mặt trời trên bề mặt nước.

Từ khóa: Điện mặt trời nổi, công nghệ của tương lai

2. Điều khiển và giám sát cho tòa nhà sử dụng Ethernet/ TS. Nguyễn Khắc Khiêm, PGS. TS. Trần Sinh Biên// Giao thông Vận tải .- 2018 .- Số 09 .- Tr. 84-87.

Nội dung: Nghiên cứu ứng dụng vi điều khiển PIC và ESP8266 để chế tạo mô-đun điều khiển và giám sát cho tòa nhà sử dụng Ethernet. Mô hình hoạt động khá ổn định và có thể ứng dụng trong việc điều khiển và giám sát từ xa một số thiết bị điện trong nhà.

Từ khóa: Ethernet, giao thức TCP/IP, vi điều khiển PIC18F4620, mô-đun ESP8266

3. Khảo sát sự ảnh hưởng của việc lựa chọn hệ tọa độ đến kết quả xử lý dữ liệu trong công tác theo dõi sự dịch chuyển vỏ trái đất/ ThS. Phạm Thanh Thạo, KS. Lê Văn Hà// Tài nguyên & Môi trường.- 2018 .- Số 19 (297) .- Tr. 22 - 25. 

Nội dung: Khảo sát trên mô hình và trong thực tế nhằm định lượng hóa sự biến dạng của trị dô trong quá trình xử lý dữ liệu đối với các trường hợp lựa chọn hệ tọa độ khác nhau. Từ đó rút ra kết luận về ảnh hưởng của việc lựa chọn hệ tọa độ trong xử lý dữ liệu định vị vệ tinh trong công tác theo dõi sự dịch chuyển vỏ Trái đất.

Từ khóa: Khảo sát, hệ tọa độ, xử lý dữ liệu, sự dịch chuyển vỏ trái đất

4. Mô phỏng xác định ngưỡng điều khiển ABS cho xe máy theo gia tốc góc bánh xe/ ThS. Nguyễn Sỹ An, PGS. TS. Hồ Hữu Hải, PGS. TS. Lưu Văn Tuấn// Giao thông Vận tải .- 2018 .- Số 3 .- Tr. 105-108.

Nội dung: Trình bày nội dung mô phỏng hệ thống phanh có ABS điều khiển theo gia tốc góc cho xe máy bằng phần mềm Matlab – Simulink để xác định ngưỡng điều khiển theo gia tốc góc, từ đó làm cơ sở để nghiên cứu, thiết kế, chế tạo bộ điều khiển ABS cho xe máy.

Từ khóa: Mô phỏng, hệ thống phanh có ABS, ngưỡng điều khiển, gia tốc góc bánh xe, xe máy.

5. Nghiên cứu ảnh hưởng của các thông số động lực học dòng môi chất đến khả năng trao đổi nhiệt của thiết bị trao đổi nhiệt kiểu tấm trên động cơ M503b/ KS. Phùng Văn Được, GS. TS. Đào Trọng Thắng, ThS. Vũ Thanh Trường// Giao thông Vận tải .- 2018 .- Số 3 .- Tr. 101-104.

Nội dung: Trình bày cơ sở lý thuyết và tính toán, mô phỏng bằng phần mềm ANSYS Fluent nhằm đưa ra những kết quả khảo sát ảnh hưởng của các thông số động lực học dòng môi chất đến khả năng trao đổi nhiệt của thiết bị trao đổi nhiệt kiểu tấm.

Từ khóa: Động lực học chất lỏng, thiết bị làm mát kiểu tấm, động cơ M503b, CFD, ANSYS Fluent.

6. Nghiên cứu cấu trúc điều khiển hệ thống pin năng lượng mặt trời/ TS. Phạm Tâm Thành// Giao thông Vận tải .- 2018 .- Số 09 .- Tr. 88-93.

Nội dung: Nghiên cứu cấu trúc hệ thống pin năng lượng mặt trời, cấu trúc các mạch vòng điều khiển điện áp, dòng điện. Cấu trúc này được mô hình hóa sử dụng phần mềm Matlab & Simulink. Hệ thống thực nghiệm cũng được xây dựng để kiểm chứng các kết quả nghiên cứu lý thuyết và mô phỏng. Kết quả nghiên cứu được sử dụng để phục vụ đánh giá hệ thống trước khi triển khai chế tạo hệ thống trong thực tiễn công nghiệp.

Từ khóa: Pin mặt trời, mô hình hóa, mạch vòng điều khiển, năng lượng mặt trời

7. Nghiên cứu thành lập mô hình số độ cao bằng công nghệ radar giao thoa, sử dụng ảnh vệ tinh ALOS PALSAR và ALOS 2/ TS. Phạm Xuân Hoàn, TS. Lê Đại Ngọc, PGS.TS. Doãn Minh Chung// Tài nguyên & Môi trường.- 2018 .- Số 19 (297) .- Tr. 29 - 31. 

Nội dung: Trình bày một công nghệ mới trong việc sử dụng ảnh viễn thám chủ động (ALOS Palsar và ALOS 2) để thành lập mô hình số độ cao.

Từ khóa: Mô hình số độ cao, công nghệ radar giao thoa, ảnh vệ tinh, ALOS PALSAR, ALOS 2 

8. Nghiên cứu thực hiện nhận dạng một số mô hình động học và các bộ tham số của động cơ một chiều từ dữ liệu đo sử dụng vi điều khiển và phần mềm Matlab/ ThS. Đặng Hà Dũng// Giao thông Vận tải .- 2018 .- Số 3 .- Tr. 97-100.

Nội dung: Nhận dạng là bước quan trọng đầu tiên của các bài toán điều khiển. Việc nhận dạng thành công đối tượng sẽ cung cấp những thông tin cần thiết để có thể phân tích chính xác và giải quyết hiệu quả các vấn đề điều khiển đối tượng. Bài báo sẽ đưa ra khả năng nhận dạng và đánh giá kết quả nhận dạng đối tượng động cơ một chiều kích từ độc lập từ bộ dữ liệu đo trực tiếp và sử dụng công cụ System Identification của Matlab.

Từ khóa: Nhận dạng tham số, nhận dạng mô hình, hàm truyền đạt, mô hình phi tuyến, động cơ DC.

9. Nghiên cứu xác định giá trị ngưỡng điều khiển cho bộ điều khiển chống trượt quay bánh xe chủ động trên cơ sở hệ thống phanh khí nén có ABS/ ThS. NCS. Lê Anh Vũ, PGS. TS. Hồ Hữu Hải, PGS. TS. Dương Ngọc Khánh, PGS. TS. Đàm Hoàng Phúc// Giao thông Vận tải .- 2018 .- Số 09 .- Tr. 98-101.

Nội dung: Trình bày nội dung nghiên cứu xác định ngưỡng trượt cho mô hình cấu trúc hệ thống chống trượt quay bánh xe chủ động trên cơ sở hệ thống phanh khí nén có ABS (Anti-lock Brake System).

Từ khóa: Điều khiển trượt quay, đặc tính tăng tốc, động lực học phương dọc

10. Nguy cơ ô nhiễm tiếng ồn từ các Turbine gió: Trường hợp Nhà máy điện gió Lợi Hải, tỉnh Ninh Thuận/ Nguyễn Quốc Huân// Tài nguyên & Môi trường.- 2018 .- Số 16 (294) .- Tr. 34 - 36. 

Nội dung: Trình bày các kết quả nghiên cứu về tính toán, dự báo và mô phỏng sự phân bố cường độ ồn do các turbine của nhà máy điện gió, đồng thời có xem xét trường hợp cộng hưởng âm với các nguồn khác trong khu vực.

Từ khóa: Ô nhiễm tiếng ồn, Turbine gió, nhà máy điện gió Lợi Hải, tỉnh Ninh Thuận

11. Phân tích chia tách tiêu thụ năng lượng của Việt Nam/ ThS. Nghiêm Thị Ngoan// Tài nguyên & Môi trường.- 2018 .- Số 18 (296) .- Tr. 29 - 31. 

Nội dung: Trình bày các nội dung sau: 1. Đặt vấn đề; 2. Phương pháp nghiên cứu; 3. Kết quả nghiên cứu; 4. Kết luận.

Từ khóa: Phân tích chia tách, tiêu thụ năng lượng, Việt Nam

12. Thực nghiệm đánh giá hiệu quả hệ thống điều khiển công suất động cơ nhằm chống trượt quay bánh xe trên các loại đường trơn trượt khác nhau/ ThS. NCS. Trần Văn Thoan, PGS. TS. Hồ Hữu Hải, PGS. TS. Đàm Hoàng Phúc, PGS. TS. Dương Ngọc Khánh// Giao thông Vận tải .- 2018 .- Số 09 .- Tr. 102-105.

Nội dung: Giới thiệu hệ thống điều khiển tự động giảm mức tải động cơ, từ đó giảm độ trượt của bánh xe chủ động mà không phụ thuộc vào mức ga người lái. Hệ thống gồm các cảm biến đo vận tốc góc các bánh xe, cụm cơ cấu chấp hành điều khiển thanh răng và bộ điều khiển được lắp trên xe tải trang bị động cơ diesel. Bài báo trình bày cấu trúc và kết quả thực nghiệm đánh giá hiệu quả của hệ thống điều khiển trên hai loại đường cụ thể.

Từ khóa: Điều khiển trượt quay bánh xe, điều khiển động cơ – TCS, đặc tính tăng tốc

13. Xác định khu vực trôi dạt và phương án tìm kiếm cứu nạn tối ưu trên biển cho một tàu tìm cứu/ ThS. Phạm Ngọc Hà, ThS. Bùi Duy Tùng, PGS. TS. Nguyễn Minh Đức// Giao thông Vận tải .- 2018 .- Số 09 .- Tr. 94-97.

Nội dung: Nghiên cứu đề xuất thuật toán xây dựng tuyến đường tìm kiếm tối ưu cho một tàu cứu nạn.

Từ khóa: Thuật toán tìm kiếm tối ưu, tìm kiếm cứu nạn, thuật tiến hóa gen.

9. Xây dựng mô hình động cơ phun xăng xe máy sử dụng hỗn hợp giàu hydro làm việc theo thời gian thực/ ThS. Lê Đăng Đông, GS. TS. Phạm Minh Tuấn, TS. Trần Anh Trung, GS. TS. Lê Anh Tuấn// Giao thông Vận tải .- 2018 .- Số 3 .- Tr. 113-117.

Nội dung: Đối với động cơ nguyên bản, chương trình điều khiển của ECU được thiết kế phù hợp cho nhiên liệu xăng truyền thống nên khi sử dụng hỗn hợp giàu hydro thì chương trình điều khiển cần phải thiết kế lại. Mô hình mô phỏng động cơ phun xăng xe máy sử dụng hỗn hợp giàu hydro làm việc theo thời gian thực được sử dụng trong quá trình tính toán, xây dựng chương trình điều khiển động cơ nhằm mục đích rút ngắn thời gian và giảm chi phí thực nghiệm. Mô hình mô phỏng được xây dựng trên phần mềm Matlab/Simulink, được kiểm chứng bằng thực nghiệm, điều đó khẳng định tính chính xác và độ tin cậy của mô hình và phương pháp xây dựng mô hình mô phỏng.

Từ khóa: Mô hình động cơ, hỗn hợp giàu hydro, động cơ phun xăng, cháy nghèo.

XÂY DỰNG
1. Ảnh hưởng công đầm nén đến chất lượng mặt đường cấp phối đá dăm gia cố xi măng/ Trần Thị Thu Thảo, Trần Trung Hiếu// Xây dựng .- 2018 .- Số 08 .- Tr. 92-95.

Nội dung: Trình bày một số kết quả nghiên cứu đánh giá ảnh hưởng của công đầm nén đến chất lượng của vật liệu cấp phối đá dăm gia cố xi măng trong công tác xây dựng đường ô tô. Từ đó giúp định hướng cho các nhà thiết kế.

Từ khóa: Cấp phối đá dăm gia cố xi măng, cường độ nén, cường độ ép chẻ, đầm nén, công tác xây dựng đường

2. Nghiên cứu ảnh hưởng của thành phần và lượng dùng chất kết dính đến tính chất của bê tông khí chưng áp/ Trần Lê Hồng, Vũ Xuân Đạt// Xây dựng .- 2018 .- Số 08 .- Tr. 105-108.

Nội dung: Trình bày kết quả nghiên cứu về sự ảnh hưởng của thành phần và lượng dùng chất kết dính đến một số tính chất cơ lý của bê tông khí chưng áp, đưa ra được cấp phối tối ưu chế tạo bê tông khí chưng áp cấp B3 (M500) trong khuôn khổ đề tài cấp nhà nước.

Từ khóa: Bê tông khí chưng áp, chất kết dính

3. Ảnh hưởng của diện tích, vị trí của lỗ mở trong kết cấu khung chèn/ Hoàng Thanh Chung, Phạm Phú Tình// Xây dựng .- 2018 .- Số 09 .- Tr. 73-76.

Nội dung: Phân tích ảnh hưởng của diện tích và vị trí lỗ mở đến ứng xử của khung phẳng có tường chèn. Nhiều ví dụ phân tích khung chèn trong giai đoạn đàn hồi bằng SAP2000 đã được thực hiện. Phần tử thanh (frame), tấm (shell), và tiếp xúc (gap) được sử dụng để lần lượt rời rạc hóa khung, tường chèn và bề mặt tiếp xúc.

Từ khóa: Lỗ mở, khung chèn, phần tử lớn, khối xây

4. Ảnh hưởng của định hướng vật liệu đến ứng xử của dầm màng mỏng thổi phồng chịu uốn phẳng/ Lê Khánh Toàn, Nguyễn Quang Tùng// Xây dựng .- 2018 .- Số 06 .- Tr. 49-53.

Nội dung: Nghiên cứu quá trình thổi phồng dầm màng mỏng. Các kết quả tính toán lý thuyết sẽ được so sánh với các kết quả mô phỏng từ phần mềm tính toán phần tử hữu hạn 3D.

Từ khóa: Ống thổi phồng, vải kỹ thuật, hệ số đàn hồi, biến dạng lớn, uốn phẳng.

5. Ảnh hưởng của hàm lượng cốt thép chịu uốn đến khả năng chống chọc thủng của sàn phẳng bê tông cốt thép/ Trần Việt Tâm, Phạm Ngọc Vượng// Xây dựng .- 2018 .- Số 07 .- Tr. 180-184.

Nội dung: Chọc thủng là hiện tượng phá hoại cục bộ do lực tập trung đặt trên bề mặt kết cấu gây ra. Hiện tượng này xuất hiện ở các kết cấu bê tông như vùng bản sàn nằm trên gối tựa có kích thước khá nhỏ như cột, trụ đỡ (sàn phẳng), sàn hoặc dầm chịu tải trọng tập trung lớn, bản đế móng dưới cột…là những vị trí lực cắt lớn. Bài báo trình bày ảnh hưởng của hàm lượng cốt thép chịu uốn đến khả năng chống chọc thủng của sàn bê tông cốt thép.

Từ khóa: Sàn phẳng, bê tông cốt thép, khả năng chống chọc thủng, ứng xử, cột, liên kết, hàm lượng cốt thép dọc.

6. Ảnh hưởng của hệ số hình dạng đến ứng xử ngang của gối cách chấn đàn hồi composite FREI vuông chịu tải trọng vòng lặp/ TS. Ngô Văn Thuyết// Khoa học Công nghệ Xây dựng .- 2018 .- Số 1-2 .- Tr. 16-21.

Nội dung: Trình bày về ảnh hưởng của hệ số hình dạng đến ứng xử ngang của gối cách chấn đàn hồi FREI vuông chịu tải trọng vòng lặp. Các gối FREI có cùng chiều cao và các lớp cấu tạo như nhau nhưng có kích thước mặt cắt ngang khác nhau, tức là có hệ số hình dạng khác nhau, chịu đồng thời áp lực thẳng đứng và chuyển vị ngang vòng lặp như nhau được phân tích bằng mô hình số.

Từ khóa: Gối cách chấn, gối đàn hồi FREI, hệ số hình dạng, ứng xử ngang, độ cứng ngang hiệu dụng.

7. Ảnh hưởng của loại đất đắp và góc nghiêng của mái đất đến chuyển vị ngang và mô men uốn lớn nhất trong cọc làm móng công trình tường chắn đất/ Nguyễn Thanh Trường, Nguyễn Thị Như Quỳnh, Trương Quang Thành// Xây dựng .- 2018 .- Số 07 .- Tr. 156-161.

Nội dung: Nghiên cứu giá trị mô men uốn lớn nhất trong cọc và chuyển vị ngang của đầu cọc làm móng công trình tường chắn đất.

Từ khóa: Tường chắn đất dạng công xôn, tường chắn đất trên cọc, mô men uốn lớn nhất trong cọc

8. Ảnh hưởng của máy trộn thí nghiệm đến tính chất của bê tông chất lượng siêu cao/ Hoàng Vĩnh Long, Nguyễn Duy Thái, Bùi Lê Gôn// Xây dựng .- 2018 .- Số 06 .- Tr. 106-109.

Nội dung: Nghiên cứu so sánh ảnh hưởng của loại thiết bị trộn thường dùng trong phòng thí nghiệm và thiết bị trộn cưỡng bức 2 trục ngang do nhóm đề tài mã số: RD 71-16 chế tạo; cùng với chế độ trộn đến tính công tác, hàm lượng bọt khí của hỗn hợp bê tông và cường độ nén ở các ngày tuổi của bê tông chất lượng siêu cao.

Từ khóa: Máy trộn thí nghiệm, bê tông chất lượng siêu cao, độ chảy loang, cường độ nén.

9. Ảnh hưởng của mô đun biến dạng của lớp đất dưới mũi cọc lên sự phân bố tải trọng của mũi cọc trong bè cọc bằng phương pháp PRD và phương pháp phần tử hữu hạn/ Võ Văn Đấu, Võ Phán, Trần Văn Tuẩn, Lê Minh Tâm// Xây dựng .- 2018 .- Số 07 .- Tr. 165-170.

Nội dung: Bài báo tập trung vào việc tính toán sức chịu tải cực hạn của bè và nhóm cọc trong móng bè cọc, phân tích so sánh các phương pháp tính toán tỉ lệ phần trăm giữa sức chịu tải dưới mũi cọc với tổng tải tác dụng lên cọc (Pb/Pt). Phương pháp tính toán giải tích (PDR) và phương pháp phần tử hữu hạn (Plaxis 2D) được sử dụng để nghiên cứu phân tích tính toán sức chịu tải của móng bè cọc, tỉ lệ Pb/Pt dựa theo các thông số từ thí nghiệm đất có trong thực tế tại thành phố Cần Thơ của Việt Nam.

Từ khóa: Bè cọc, phương pháp PDR, tải trọng mũi cọc, Plaxis 2D.

10. Ảnh hưởng của một số phụ gia khoáng đến biến dạng co ngót trong bê tông tự lèn cường độ cao/ Trần Đức Trung// Xây dựng .- 2018 .- Số 07 .- Tr. 71-75.

Nội dung: Trình bày một số kết quả nghiên cứu ảnh hưởng của hỗn hợp phụ gia khoáng xỉ lò cao – tro trấu đến biến dạng co ngót của bê tông tự lèn cường độ cao.

Từ khóa: Bê tông tự lèn, bê tông cường độ cao, biến dạng co ngót.

11. Ảnh hưởng của mức độ hư hỏng đến tuổi thọ của công trình xây dựng/ Nguyễn Hoàng Anh, Nguyễn Xuân Chính// Xây dựng .- 2018 .- Số 06 .- Tr. 110-113.

Nội dung: Sau khi đưa vào sử dụng, dưới tác động của lực và điều kiện môi trường công trình xây dựng sẽ dần bị xuống cấp và xẩy ra hư hỏng, nếu không được bảo trì và sữa chữa duy tu định kỳ thì tuổi thọ của công trình sẽ giảm đáng kể so với tuổi thọ thiết kế. Để đánh giá được tuổi thọ còn lại của công trình xây dựng, cần tiến hành khảo sát và đánh giá mức độ hư hỏng của kết cấu. Bài viết trình bày phương pháp đánh giá ảnh hưởng của mức độ hư hỏng đến tuổi thị công trình xây dựng.

Từ khóa: Hư hỏng kết cấu xây dựng, tuổi thọ công trình xây dựng, độ tin cậy của kết cấu.

12. Ảnh hưởng của nhiệt độ cao đến các tính chất của chất kết dính được làm từ xi măng poóc lăng và tro bay/ Lê Văn Trí, Đỗ Thị Phượng, Vũ Minh Đức, Nguyễn Nhân Hòa// Xây dựng .- Số 09 .- Tr. 132-136.

Nội dung: Thể hiện kết quả sử dụng phế thải tro bay (FA) và xi măng porland (OPC) chế tạo chất kết dính chịu nhiệt. Chín tỷ lệ về hàm lượng phụ gia/xi măng được nghiên cứu dưới ảnh hưởng của nhiệt độ cao 100, 200, 400, 600, 800 và 1000oC. Các tính chất cơ học và vật lý như cường độ nén, khối lượng thể tích, độ co ngót được xác định sau khi làm nguội mẫu ở ngoài không khí.

Từ khóa: Chất kết dính chịu nhiệt, tro bay, phế thải, nhiệt độ cao, vi cấu trúc

13. Ảnh hưởng của phụ gia siêu dẻo có chứa nano-cacbon đến tính chất của bê tông/ Văn Viết Thiên Ân// Xây dựng .- 2018 .- Số 06 .- Tr. 69-72.

Nội dung: Đánh giá ảnh hưởng của phụ gia siêu dẻo có chứa nano-cacbon (ART Concrete) đến khả năng giảm nước, khả năng duy trì tính công tác và cường độ uốn nén của bê tông. Kết quả được so sánh với các mẫu đối chứng không sử dụng phụ gia siêu dẻo hoặc sử dụng phụ gia siêu dẻo thông thường khác (ACE388).

Từ khóa: Nano-Cacbon, phụ gia siêu dẻo, khả năng giảm nước, cường độ nén, cường độ uốn

14. Ảnh hưởng của thành phần hạt mịn silicafume và hạt nanosilica đến tính chất của bê tông/ Đoàn Duy Khánh// Xây dựng .- 2018 .- Số 08 .- Tr. 7-11.

Nội dung: Xem xét ảnh hưởng của thành phần hạt mịn silicafume và hạt nanosilica đến cường độ chịu nén của kết cấu bê tông.

Từ khóa: Cường độ chịu nén, nanosilica, silicafume.

15. Ảnh hưởng của tro bay đến co ngót khô của cấp phối đá dăm gia cố xi măng/ Hồ Văn Quân, Nguyễn Văn Tươi// Xây dựng .- 2018 .- Số 09 .- Tr. 48-52.

Nội dung: Trình bày những kết quả nghiên cứu về ảnh hưởng của sự thay đổi hàm lượng tro bay nhà máy nhiệt điện Nông Sơn – Quảng Nam vào co ngót khô của các hỗn hợp cấp phối đá dăm gia cố (3-4)% xi măng. Sự thay đổi hàm lượng tro bay gồm các trường hợp như thay thế hàm lượng xi măng hoặc bổ sung thêm tro bay vào hỗn hợp cấp phối đá dăm gia cố xi măng.

Từ khóa: Xi măng, tro bay, cấp phối đá dăm gia cố xi măng – tro bay, co ngót khô

16. Ảnh hưởng của vị trí neo và đường mực nước đến sự làm việc của tường cọc bản dạng có một hàng neo trong nền đất cát/ Phạm Thị Bé Bảy, Nguyễn Thị Quỳnh Như, Trương Quang Thành// Xây dựng .- 2018 .- Số 06 .- Tr. 153-156.

Nội dung: Phân tích ảnh hưởng của chiều cao khối đắp và vị trí mực nước ngầm đến độ sâu cắm tường cọc bản theo lý thuyết (Dtheory) và giá trị mô men uốn lớn nhất xuất hiện trong TCB (Mmax) cũng như giá trị lực kéo trong thanh neo bằng phương pháp giải tích.

Từ khóa: Tường cọc bản có neo, giá trị mô men uốn lớn nhất trong tường cọc bản, vị trí thanh neo

17. Ảnh hưởng của việc bản sàn tham gia làm việc chung với dầm tới cốt thép sàn trong kết cấu sàn toàn khối/ Phạm Thị Lan// Xây dựng .- 2018 .- Số 08 .- Tr. 85-88.

Nội dung: So sánh cốt thép chịu lực của bản sàn theo Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 5574 – 2012 với Tiêu chuẩn Châu Âu EC – 2. Từ đó cho thấy ảnh hưởng của lực cắt giữa cánh và sườn của tiết diện chữ T hoặc I đến cốt thép trong sàn là khá lớn.

Từ khóa: Thiết kế cốt thép sàn theo TCVN 5574:2012, thiết kế cốt thép sàn theo Tiêu chuẩn Châu Âu EU – 2, dầm tiết diện chữ T, ứng suất tiếp giữa cánh và sườn của tiết diện chữ T

18. Ảnh hưởng của xỉ thép hạt nhỏ đến cường độ bê tông/ Lê Anh Thắng, Nguyễn Thanh Vinh// Xây dựng .- 2018 .- Số 07 .- Tr. 51-54.

Nội dung: Trình bày kết quả khảo sát sự thay đổi về cường độ chịu nén, cường độ chịu kéo khi uốn, cường độ chịu kéo gián tiếp khi bửa và khối lượng thể tích của bê tông sử dụng xỉ thép thay thế một phần cát có trong cấp phối. Khối lượng xỉ thép thay thế cho cát lần lượt tăng từ 20%, 40% và 60% có trong cấp phối.

Từ khóa: Cát trong bê tông, xỉ thép, cường độ chịu nén, cường độ chịu uốn, cường độ chịu kéo gián tiếp.

19. Ảnh hưởng thành phần bột khoáng đến cường độ kéo uốn của bê tông nhựa nóng/ Trần Thị Thu Thảo, Đặng Trần Đăng Khoa// Xây dựng .- 2018 .- Số 08 .- Tr. 89-91.

Nội dung: Trình bày kết quả thí nghiệm trong phòng xác định chỉ tiêu cường độ kéo uốn của BTNC12.5 và BTNC19 khi sử dụng các loại bột khoáng, tỷ lệ phối trộn của các loại bột khoáng khác nhau.

Từ khóa: Bê tông nhựa nóng, bột khoáng, bột vôi thủy hóa, bột đá tận dụng, cường độ kéo uốn

20. Áp dụng thuật toán lai ghép bầy ong nhân tạo vào tối ưu hóa bố trí cơ sở vật chất trên công trường xây dựng/ Phạm Vũ Hồng Sơn, Trần Lê Anh// Xây dựng .- 2018 .- Số 06 .- Tr. 59-64.

Nội dung: Nghiên cứu đề xuất một mô hình lai ghép Meta-heuristic mới, thuật toán bầy ong nhân tạo kết hợp với phân phối Levy Flights, Chaotic, Opposition-based learning và Destruction and construction. Thuật toán đề xuất được đặt tên là HMABC – Hybrid model of artificial bee colony có cả hai khả năng tìm kiếm địa phương và toàn cục đồng thời. Nghiên cứu còn so sánh hiệu quả của HMABC so với các nghiên cứu trước đây như thuật toán GA, MMAS-GA về các vấn đề bố trí cơ sở vật chất trên công trường xây dựng. Kết quả cho thấy rằng hiệu quả của HMABC vượt trội so với các thuật toán tối ưu hóa hiện có trong việc giải quyết các vấn đề trên.

Từ khóa: Bố trí công trường xây dựng, bài toán phân công hai bậc, bầy ong nhân tạo, chaotic, phương pháp học dựa trên sự đối diện, phân phối Levy, phương pháp phá hủy và xây dựng.

21. Áp dụng thừa số lagrange phân tích kết cấu dàn phẳng có điều kiện biên đa bậc tự do chịu tải trọng tĩnh/ TS. Phạm Văn Đạt// Khoa học Công nghệ xây dựng .- 2018 .- Số 4 .- Tr. 33-38.

Nội dung: Trình bày cách áp dụng thừa số Lagrange và phương pháp phần tử hữu hạn để giải bài toán kết cấu dàn phẳng có điều kiện biên đa bậc tự do chịu tải trọng tĩnh.

Từ khóa: Phương pháp phần tử hữu hạn, biên đa bậc tự do, thừa số lagrange

22. Biện pháp thi công cọc khoan hạ/ Nguyễn Văn Đức, Trương Kỳ Khôi// Xây dựng .- 2018 .- Số 06 .- Tr. 65-68.

Nội dung: Cọc bê tông ly tâm ứng suất trước ở nước ta trước đây thường được hạ xuống lòng đất theo phương pháp đóng hoặc ép. Trong một vài năm gần đây, công nghệ thi công khoan hạ cọc mới du nhập vào Việt Nam và đã được ứng dụng trong một số công trình. Bài báo giới thiệu về quy trình và biện pháp thi công cọc khoan hạ.

Từ khóa: Công nghệ xây dựng, cọc khoan hạ.

23. Các nhân tố ảnh hưởng đến việc vượt chi phí xây dựng của nhà thầu nước ngoài tại Việt Nam/ Trần Ngọc Anh, Nguyễn Anh Thư// Xây dựng .- 2018 .- Số 06 .- Tr. 193-198.

Nội dung: Nghiên cứu này được thực hiện thông qua việc điều tra, thảo luận và đánh giá các yếu tố ảnh hưởng đến việc vượt chi phí xây dựng của nhà thầu nước ngoài tại Việt Nam. Sau khi phân tích thành tố PCA và đánh giá các yếu tố, kết quả cho thấy nguyên nhân gây vượt chi phí xây dựng của nhà thầu nước ngoài tại Việt Nam bao gồm năm nhóm nhân tố liên quan như: chủ đầu tư, nhà thầu nước ngoài, nhà thầu phụ và nhà cung cấp, sự quản lý của Nhà nước và nhân tố liên quan đến công trình, và đề xuất các giải pháp hạn chế vượt chi phí xây dựng, nâng cao lợi nhuận của nhà thầu nước ngoài tại Việt Nam.

Từ khóa: Chi phí xây dựng, vượt chi phí, nhà thầu nước ngoài.

24. Các nhân tố ảnh hưởng và mô hình ước lượng số lượng hợp lý nhân viên công trường của nhà thầu thi công/ Lê Thị Mai Trang, Nguyễn Thị Khánh Ngân// Xây dựng .- 2018 .- Số 09 .- Tr. 128-131.

Nội dung: Xác định 10 nhân tố có ảnh hưởng lớn nhất đến số lượng nhân viên trên công trường, xây dựng được mô hình hồi quy dự báo tổng số nhân viên của nhà thầu với các biến độc lập là kinh phí của hợp đồng trong một tháng thi công và số tầng của công trình. Nghiên cứu giúp các nhà thầu có thêm cơ sở để đánh giá sự hợp lý của việc bố trí nhân viên ở công trường và dự báo nhân lực trong suốt quá trình thi công.

Từ khóa: Ước lượng, nhân viên, nhà thầu, quản lý dự án, mô hình hồi quy

25. Các yếu tố ảnh hưởng đến chất lượng của hồ sơ chất lượng thi công xây dựng công trình/ Phạm Thị Hoài Thu, Lê Hoài Long// Xây dựng .- 2018 .- Số 06 .- Tr. 33-37.

Nội dung: Điều tra các yếu tố có thể ảnh hưởng đến chất lượng của hồ sơ chất lượng thi công xây dựng công trình, sau đó thảo luận các yếu tố và tác động của chúng đối với quá trình lập và quản lý hồ sơ chất lượng thi công công trình xây dựng.

Từ khóa: Quản lý chất lượng, hồ sơ chất lượng, lập hồ sơ, kiểm tra hồ sơ.

26. Các yếu tố ảnh hưởng đến chi phí thuê dịch vụ tư vấn thiết kế xây dựng/ Nguyễn Liên Hương, Nguyễn Thế Quân// Xây dựng .- 2018 .- Số 06 .- Tr. 132-134.

Nội dung: Phân tích 17 yếu tố ảnh hưởng đến chi phí thuê tư vấn thiết kế trong hoạt động đầu tư xây dựng. Các yếu tố này gộp lại thành 3 nhóm, đó là nhóm yếu tố về yêu cầu của chủ đầu tư đối với hoạt động thiết kế; nhóm yếu tố về dự án đầu tư xây dựng và công trình của dự án; nhóm yếu tố về thị trường tư vấn đầu tư xây dựng. Việc xem xét đầy đủ sự ảnh hưởng của các nhân tố này đến chi phí tư vấn thiết kế xây dựng sẽ giúp chủ đầu tư có cái nhìn tổng quát hơn về loại chi phí này, từ đó có giải pháp ước lượng chi phí này phù hợp hơn.

Từ khóa: Thiết kế xây dựng, chi phí tư vấn thiết kế, định mức chi phí thiết kế, nhân tố ảnh hưởng đến chi phí thiết kế.

27. Các yếu tố gây stress trong công việc của kỹ sư thiết kế xây dựng/ Lê Hồng Vân, Lê Hoài Long// Xây dựng .- 2018 .- Số 08 .- Tr. 15-18.

Nội dung: Trình bày các yếu tố gây stress trong công việc mà đối tượng cụ thể là các kỹ sư thiết kế xây dựng. Từ đó đưa ra những nhìn nhận và đề xuất hướng giải quyết để làm thế nào quản lý stress trong công việc của kỹ sư thiết kế xây dựng và xem nó như một tác động tích cực cho quá trình làm việc và hoàn thiện bản than, đề ra những giải pháp giúp kỹ sư thiết kế xây dựng làm việc theo tổ chức hiệu quả.

Từ khóa: Các yếu tố gây stress trong công việc của kỹ sư thiết kế xây dựng

28. Cải thiện điều kiện vi khí hậu cho Trung tâm Học liệu Đại học Bách Khoa – Đại học Đà Nẵng theo hướng tiết kiệm năng lượng/ Nguyễn Đình Huấn, Lê Trung Tân// Xây dựng .- 2018 .- Số 08 .- Tr. 35-39.

Nội dung: Trung tâm Học liệu Đại học Bách Khoa – Đại học Đà Nẵng hiện nay tiêu tốn khá nhiều điện năng cho hệ thống điều hòa không khí trung tâm nhưng vẫn không giải quyết tốt điều kiện vi khí hậu bên trong công trình. Nghiên cứu đã chỉ ra các bất cập liên quan đến thiết kế kiến trúc, vận hành bảo dưỡng hệ thống điều hòa.

Từ khóa: Trung tâm Học liệu, thông gió, tiết kiệm năng lượng

29. Co ngót tự sinh của bê tông tính năng cao và các biện pháp giảm thiểu/ TS. Hồ Văn Quân, ThS. Trương Văn Hưng// Cầu đường Việt Nam .- 2018 .- Số 6 .- Tr. 10-16.

Nội dung: Phân tích cơ chế, các yếu tố ảnh hưởng và các biện pháp giảm thiểu co ngót tự sinh của bê tông tính năng cao.

Từ khóa: Bê tông tính năng cao, co ngót tự sinh.

30. Chương trình thử nghiệm thành thạo, đánh giá năng lực và độ tin cậy của phòng thí nghiệm/ TS. Trần Minh Đức, TS. Nguyễn Hùng Minh// Khoa học Công nghệ Xây dựng .- 2018 .- Số 1-2 .- Tr. 30-35.

Nội dung: Đề cập đến một số kết quả đạt được trong chương trình Thử nghiệm thành thạo, đánh giá năng lực và độ tin cậy các kết quả thử nghiệm cường độ chịu nén của bê tông ở tuổi 28 ngày theo TCVN 3118:1993 ở các phòng thí nghiệm trong lĩnh vực xây dựng Việt Nam.

Từ khóa: Thử nghiệm thành thạo, thí nghiệm liên phòng, cường độ chịu nén, độ thuần nhất, giá trị ấn định, độ lệch chuẩn.

31. Dầm bê tông cốt thép chịu tác động của lửa – lựa chọn phần tử cho mô hình nhiệt học trong ANSYS/ ThS. Hoàng Anh Giang// Khoa học Công nghệ xây dựng .- 2018 .- Số 4 .- Tr. 9-17.

Nội dung: Qua so sánh về các biểu đồ phân bố nhiệt độ trên tiết diện dầm bê tông cốt thép xác định được qua thử nghiệm đốt và qua phân tích bằng phương pháp phần tử hữu hạn với hai cách áp dụng tác động của nhiệt khác nhau lên mô hình dầm giống hệt như mẫu đã được thử nghiệm, bài viết muốn chứng minh cách tốt nhất để áp dụng tác động của nhiệt lên các mô hình tính toán nếu khả năng chịu lửa của mẫu được đánh giá bằng thử nghiệm theo ISO 834.

Từ khóa: ANSYS, kết cấu bê tông cốt thép chịu tác động của lửa, khả năng chịu lửa

32. Dầm bê tông cốt thép chịu tác động của động đất/ ThS. Võ Mạnh Tùng, PGS. TS. Nguyễn Lê Ninh// Khoa học Công nghệ xây dựng .- 2018 .- Số 4 .- Tr. 18-24.

Nội dung: Giới thiệu một số kết quả nghiên cứu thực nghiệm và lý thuyết về biến dạng của nút khung bê tông cốt thép được thiết kế và cấu tạo theo các phương án khác nhau tồn tại trong thực tế xây dựng ở Việt Nam, góp phần làm sáng tỏ một số vấn đề về ứng xử của nút khung dưới tác động động đất.

Từ khóa: Nút khung bê tông cốt thép chịu động đất, biến dạng

33. Dự báo tuổi thọ của các kết cấu bê tông cốt thép theo tiêu chí ăn mòn cốt thép do carbonat hóa và xâm nhập ion clo/ TS. Nguyễn Văn Tươi, TS. Hồ Văn Quân, PGS. TS. Trần Thế Truyền, ThS. Phạm Thái Uyết, ThS. Nguyễn Trung// Giao thông Vận tải .- 2018 .- Số 09 .- Tr. 45-50.

Nội dung: Trình bày kết quả thí nghiệm xác định hệ số cacbonat hóa, độ chống thấm ion clo của bê tông trong một số công trình giao thông bằng bê tông cốt thép ven biển khu vực Đà Nẵng. Kết quả thí nghiệm được sử dụng để tính toán dự báo tuổi thọ do cacbonat hóa và xâm nhập ion clo của các công trình này.

Từ khóa: Bê tông cốt thép, ăn mòn cốt thép, cacbonat hóa, xâm nhập ion clo, tuổi thọ sử dụng.

34. Đánh giá độ tin cậy chịu uốn của dầm bê tông cốt thép từ các phép đo không phá hủy/ Trần Minh Đức, Nguyễn Quang Tùng// Xây dựng .- 2018 .- Số 06 .- Tr. 54-58.

Nội dung: Các nghiên cứu trước đây đã chỉ ra rằng độ tin cậy của kết cấu phụ thuộc rất lớn vào đặc tính của các tham số đầu vào. Một sai số nhỏ trong việc ước lương quy luật phân bố của biến đầu vào có thể gây ra những sai số khá lớn cho kết quả phân tích. Đặc biệt đối với các phép đo thực nghiệm không phá hủy tại hiện trường, thường phải chấp nhận sai số do chất lượng của thiết bị đo cũng như đặc tính ngẫu nhiên của kết cấu. Trong nghiên cứu này, tác giả áp dụng mô hình phân tích độ tin cậy kết cấu theo lý thuyết xác suất, chấp nhận sai số của biến đầu vào để phân tích độ tin cậy của kết cấu theo đại số khoảng. Độ tin cậy của kết cấu cũng sẽ biến thiên trong một khoảng nhất định, tùy thuộc vào đặc tính của các thông số đo đạc.

Từ khóa: Xác suất, phân tích khoảng, độ tin cậy khoảng, đo đạc không phá hủy.

35. Đánh giá hiệu quả giảm chấn của hệ cản ma sát – khối lượng trong kết cấu chịu động đất/ Huỳnh Đức Tú, Trần Quốc Trung, Nguyễn Huỳnh Minh Trang// Xây dựng .- 2018 .- Số 09 .- Tr. 77-81.

Nội dung: Phân tích hiệu quả giảm chấn của hệ cản ma sát – khối lượng (MTMFD) được gắn trong kết cấu khung chịu động đất. Phương trình chuyển động của hệ gồm có kết cấu, hệ MTMFD chịu gia tốc nền của động đất được thiết lập và giải bằng phương pháp từng bước Newmark trên toàn miền thời gian với chương trình máy tính được viết bằng ngôn ngữ lập trình MATLAB. Các kết quả số bao gồm chuyển vị động, vận tốc, gia tốc, lực cắt trong kết cấu đã cho thấy hiệu quả giảm chấn của hệ MTMFD trong kết cấu.

Từ khóa: Hiệu quả giảm chấn, hệ cản ma sát khối lượng, MTMFD

36. Đánh giá khả năng sử dụng phần mềm Slope/W trong kiểm toán ổn định tường chắn sử dụng móng cọc/ ThS. Phạm Thị Loan, ThS. Lê Quang Hưng// Cầu đường Việt Nam .- 2018 .- Số 6 .- Tr. 22-26.

Nội dung: Giới thiệu những phân tích đánh giá về khả năng ứng dụng phần mềm Slope/W trong việc kiểm toán ổn định tường chắn móng cọc.

Từ khóa: Phần mềm Slope/W, kiểm toán ổn định tường chắn móng cọc.

37. Đánh giá sự ổn định của mái dốc dưới ảnh hưởng của dòng thấm/ Đào Minh Hiếu// Xây dựng .- 2018 .- Số 09 .- Tr. 33-38.

Nội dung: Tìm hiểu đặc tính thấm của các mẫu cát silica và một loại đất núi lửa được sử dụng nhiều trong việc xây dựng kết cấu đất. 

Từ khóa: Đất núi lửa, dòng thấm, xói mòn, thí nghiệm mô hình, cát silica

38. Đánh giá sức chịu tải của cầu phao PMP theo chuyển vị đứng dưới tác dụng của tải trọng đoàn xe/ TS. Nguyễn Mạnh Thường, KS. Lê Văn Tú// Cầu đường Việt Nam .- 2018 .- Số 8 .- Tr. 23-26.

Nội dung: Tính toán chuyển vị đứng (mớn nước) của cầu phao PMP khi chịu tải trọng bằng phương pháp phần tử hữu hạn, khảo sát ảnh hưởng của khoảng cách các xe trong đoàn xe tới chuyển vị thẳng đứng của cầu phao OMP và dựa trên giá trị chuyển bị đứng đánh giá sức chịu tải của cầu phao PMP khi chịu tác dụng của tải trọng đoàn xe.

Từ khóa: Cầu phao PMP, tải trọng đoàn xe, sức chịu tải, khoảng cách giữa các xe

39. Đánh giá tải trọng thiết kế dựa trên đặc trưng dao động của cầu cho người đi bộ ở đô thị Việt Nam/ ThS. NCS. Phạm Quang Huy, TS. Nguyễn Thị Cẩm Nhung, PGS. TS. Bùi Tiến Thành// Giao thông Vận tải .- 2018 .- Số 09 .- Tr. 68-70.

Nội dung: Đánh giá tải trọng thiết kế dựa trên cơ sở xét tới các đặc trưng dao động của kết cấu và kiến nghị tải trọng thiết kế cho cầu người đi bộ trong một số trường hợp cho giao thông đô thị ở Việt Nam.

Từ khóa: Cầu đi bộ, đặc trưng giao động, liveload

40. Đánh giá ứng xử của tháp ăng ten có hình dạng tiết diện khác nhau/ Lê Anh Tuấn, Lê Tấn Thanh Chương// Xây dựng .- 2018 .- Số 08 .- Tr. 26-29.

Nội dung: Đánh giá ứng xử của tháp ăng ten có hình dạng tiết diện khác nhau (hình tam giác, hình vuông, lục giác) và đưa ra kiến nghị lựa chọn hình dạng phù hợp đối với tháp có chiều cao khác nhau.

Từ khóa: Tháp ăng ten, mặt cắt ngang tháp, tải trọng gió, tải trọng động đất, kết cấu tháp

41. Đặc tính bám dính của tấm CFRP với bê tông trong các môi trường trong nhà, nước ngọt, nước muối và kiềm/ Nguyễn Minh Long, Đặng Đăng Tùng, Lê Minh Luân, Nguyễn Hoàng Huy, Hoàng Anh Tuấn// Xây dựng .- 2018 .- Số 08 .- Tr. 129-133.

Nội dung: Trình bày một khảo sát thực nghiệm về độ bền bám dính của tấm CFRP với bê tông trong bốn môi trường điển hình, bao gồm môi trường trong nhà, nước ngọt, nước mặn và kiềm theo thời gian. Chương trình được thực hiện trên 60 mẫu bê tông gia cường tấm CFRP chịu tác động của chu trình khô/ ướt trong thời gian 180 ngày (chu kỳ). Mục đích là nhằm khảo sát ảnh hưởng các yếu tố môi trường đến biến dạng, độ bền bám dính và độ trượt của tấm CFRP với bê tông theo thời gian; đồng thời, phân tích, so sánh và hệ thống mức độ ảnh hưởng của từng môi trường đến độ bền liên kết giữa tấm CFRP và bê tông.

Từ khóa: Môi trường trong nhà, nước ngọt, nước muối, kiềm, chu kỳ khô/ẩm, độ bền bám dính, liên kết CFRP-bê tông, thí nghiệm kéo trượt

42. Để thành phố Hồ Chí Minh sớm trở thành đô thị thông minh/ Phạm Ngọc Hòa// Quy hoạch Xây dựng .- 2018 .- Số 91+92 .- Tr. 64-67.

Nội dung: Phân tích thực trạng và đề xuất một số giải pháp chủ yếu giúp thành phố Hồ Chí Minh xây dựng thành công đô thị thông minh.

Từ khóa: Đô thị thông minh, Thành phố Hồ Chí Minh.

43. Đề xuất về lộ trình phát triển đô thị thông minh ở Việt Nam// Quy hoạch Xây dựng .- 2018 .- Số 91+92 .- Tr. 32-33.

Nội dung: Phân tích nội dung: Đô thị thông minh đóng vai trò quan trọng như thế nào đối với sự phát triển kinh tế xã hội của Việt Nam? Mô hình quy hoạch đô thị thông minh? Đề xuất.

Từ khóa: Đô thị thông minh, lộ trình phát triển.

44. Định hướng quy hoạch không gian cho khu đô thị sáng tạo phía Đông thành phố Hồ Chí Minh/ Nguyễn Trọng Hòa, Nguyễn Quốc Vinh// Xây dựng .- 2018 .- Số 08 .- Tr. 137-140.

Nội dung: Bài báo tập trung vào nền tảng tri thức của “Khu đô thị sáng tạo”. Từ các quan điểm đi trước đã được ứng dụng trên thế giới, bài báo nghiên cứu xem xét bối cảnh vùng thành phố Hồ Chí Minh và các khu vực lân cận cho việc hình thành và phát triển khu đô thị này. Đề xuất một địa điểm để xây dựng thành phố sáng tạo trong tương lai, dựa trên mô thức đô thị, kết nối vùng, hạ tầng phát triển, giá trị kiến trúc cảnh quan – đô thị…

Từ khóa: Khu đô thị sáng tạo, nền tảng kiến thức, Đồ án điều chỉnh Quy hoạch chung, định hướng phát triển không gian đô thị, liên kết vùng, sự phát triển các khu dân cư mới, sự phát triển kết cấu hạ tầng, bảo tồn và phát huy giá trị kiến trúc – cảnh quan đô thị

45. Độ bền bám dính của lưới sợi gia cường với bê tông trong điều kiện xâm thực Miền tây Nam Bộ/ Cù Thị Hồng Yến// Xây dựng .- 2018 .- Số 07 .- Tr. 25-28.

Nội dung: Xuất phát từ những yêu cầu thực tế và kế thừa các kết quả nghiên cứu của các tác giả trên thế giới, tác giả đã tập trung phân tích khả năng bám dính của tấm CFRP và bê tông chịu ảnh hưởng của môi trường xâm thực khác nhau trong điều kiện thực tế ở tỉnh đồng tháp kéo dài 16 tháng.

Từ khóa: Khả năng bám dính, môi trường xâm thực, ứng suất bám dính, CFRP

46. Giải pháp cho thí nghiệm cắt phẳng xác định sức chống cắt của đất phong hóa lẫn dăm sạn/ Đỗ Minh Tính// Xây dựng .- 2018 .- Số 06 .- Tr. 167-169.

Nội dung: Giới thiệu một phương pháp nhằm khắc phục những sai số do tính không đồng nhất của đất đá gây ra khi thí nghiệm xác định sức chống cắt của nó bằng thí nghiệm cắt phẳng trực tiếp. 

Từ khóa: Thí nghiệm cắt phẳng, đất phong hóa, định luật Coulomb, sức kháng cắt

47. Giải pháp điều chỉnh qui chuẩn, tiêu chuẩn kỹ thuật cho các công trình giao thông đường bộ thích ứng với biến đổi khí hậu và nước biển dâng/ TS. Nguyễn Văn Nhân// Cầu đường Việt Nam .- 2018 .- Số 9 .- Tr. 41-45.

Nội dung: Trình bày chi tiết giải pháp điều chỉnh và bổ sung tiêu chuẩn và qui chuẩn phát triển bê tông polymer và sử dụng bê tông polymer trong sữa chữa mặt đường bê tông xi măng sân bay ở Việt Nam.

Từ khóa: Bê tông polymer, sữa chữa mặt đường bê tông sân bay, biến đổi khí hậu, ứng phó, nước biển dâng

48. Giải pháp nâng cao chất lượng công tác quan trắc độ lún công trình/ PGS. TS. Trần Khánh, TS. Trần Ngọc Đông// Khoa học Công nghệ Xây dựng .- 2018 .- Số 1-2 .- Tr. 47-54.

Nội dung: Trình bày phương pháp đánh giá phương án thiết kế lưới độ cao quan trắc độ lún và phương pháp xử lý số liệu hệ thống lưới độ cao quan trắc độ lún nhằm nâng cao chất lượng công tác quan trắc độ lún công trình. Quy trình và thuật toán xử lý số liệu trình bày trong bài báo có tính chặt chẽ, thuận tiện triển khai ứng dụng trong thực tế sản xuất.

Từ khóa: Quan trắc, độ lún công trình, thiết kế lưới độ cao quan trắc. 

49. Giải pháp sữa chữa, tăng cường sàn panel lắp ghép bằng bê tông cốt lưới dệt/ Vũ Văn Hiệp, Ngô Đăng Quang, Nguyễn Huy Cường// Xây dựng .- 2018 .- Số 08 .- Tr. 101-104.

Nội dung: Trình bày giải pháp sữa chữa, tăng cường cho kết cấu sàn panel bê tông cốt thép bằng bê tông cốt lưới dệt (TRC). Kết cấu sàn panel bị hư hỏng được trát một lớp TRC mỏng phía dưới. Lớp TRC mỏng đóng vai trò như lớp vỏ, bảo vệ và tăng cường khả năng chịu lực cho kết cấu sàn panel.

Từ khóa: Bê tông cốt lưới dệt, TRC, tăng cường, sàn.

50. Giải pháp ứng dụng bê tông tính năng siêu cao trong sữa chữa, tăng cường kết cấu mặt cầu bản thép trực hướng ở Việt Nam/ Đặng Văn Sỹ, Phạm Duy Hữu, Nguyễn Hữu Tuân// Xây dựng .- 2018 .- Số 09 .- Tr. 29-32.

Nội dung: Giới thiệu các kết quả nghiên cứu bước đầu về vật liệu chế tạo, mô hình ứng xử của vật liệu UHPFRC, ứng xử của kết cấu mặt cầu sử dụng lớp phủ bằng UHPFRC và đề xuất mô hình ứng dụng UHPFRC làm lớp phủ mặt cầu thép trực hướng ở Việt Nam.

Từ khóa: Cầu thép trực hướng, bê tông tính năng siêu cao, lớp phủ mặt cầu

51. Giải pháp xây dựng đập ngầm để tạo nguồn nước cấp tầng nông tại vùng khan hiếm nước (phân tích cho khu vực ven biển Ninh Thuận – Việt Nam)/ Nguyễn Minh Ngọc// Xây dựng .- 2018 .- Số 08 .- Tr. 46-49.

Nội dung: Trình bày khái quát về đập ngầm, các giải pháp xây dựng đập và phạm vi áp dụng, đồng thời đề xuất giải cấp nước cho vùng khan hiếm nước tại tỉnh Bình Thuận.

Từ khóa: Đập ngầm, Ninh Thuận, địa chất thủy văn, giải pháp cấp nước

52. Giảm chấn cho kết cấu sử dụng hệ cản điều chỉnh cột chất lỏng bán chủ động/ Nguyễn Vĩnh Phúc, Nguyễn Trọng Phước// Xây dựng .- 2018 .- Số 07 .- Tr. 60-65.

Nội dung: Phân tích hiệu quả giảm dao động cho kết cấu bằng hệ cản cột chất lỏng bán chủ động sTLCD mang lại cho kết cấu thông qua chuyển vị đỉnh khi hệ chịu gia tốc đều hòa và động động. Đồng thời khảo sát các thông số ảnh hưởng đến hiệu quả của STLCD như tỷ số tần số (β), tỷ số điều chỉnh (γ), tỷ số khối lượng (µ), tỷ số α.

Từ khóa: Hệ giảm chấn cột chất lỏng, hệ bán chủ động, thiết bị thay đổi độ cứng, thuật toán điều khiển.

53. Giảm chi phí logistics trong lĩnh vực đường bộ tăng năng lực cạnh tranh của nền kinh tế Việt Nam/ PGS. TS. Nguyền Hồng Thái// Giao thông Vận tải .- 2018 .- Số 09 .- Tr. 106-108.

Nội dung: Trình bày thực trạng vận tải và chi phí vận tải hàng hóa hiện nay ở Việt Nam. Nhân tố cơ bản tác động đến chi phí vận tải đường bộ. Một số giải pháp nhằm giảm chi phí vận tải hàng hóa bằng đường bộ.

Từ khóa: Chi phí logistics, chi phí vận tải

54. Giám sát đầu tư dự án PPP - những vướng mắc bất cập và giải pháp/ Đặng Thị Dinh Loan// Xây dựng .- 2018 .- Số 08 .- Tr. 3-6.

Nội dung: Trình  bày nội dung giám sát thực hiện hợp đồng dự án PPP. Thực trạng và các vướng mắc trong việc giám sát và thực hiện dự án PPP hiện nay tại Việt Nam. Các giải pháp.

Từ khóa: Dự án PPP, giám sát, thực hiện

55. Hiệu chuẩn thông số địa kỹ thuật cho mô hình plaxis 2D để xác định khả năng chịu tải của nền sau khi gia cố cừ tràm/ Nguyễn Tần Phi, Dương Hồng Thẩm// Xây dựng .- 2018 .- Số 08 .- Tr. 65-70.

Nội dung: Tập trung vào việc hiệu chỉnh những thông số đất nền có được từ những thí nghiệm trong phòng thông thường trên các mẫu khoan, để dùng vào mô hình plaxis.

Từ khóa: Hiệu chuẩn mô hình số, nền gia cố cừ tram, bàn nén hiện trường, khả năng chịu tải.

56. Hiệu quả cách chấn của nhà khung bê tông cốt thép sử dụng gối cách chấn đàn hồi cốt sợi FREI chịu động đất/ Ngô Văn Thuyết, Nguyễn Văn Thắng// Xây dựng .- 2018 .- Số 09 .- Tr. 150-153.

Nội dung: Trình bày ứng xử của nhà khung bê tông cốt thép chịu động đất bằng phương pháp phân tích mô hình số trong hai trường hợp: Nhà móng cứng và nhà sử dụng gối cách chấn FREI.

Từ khóa: Hệ cách chấn, nhà khung bê tông cốt thép, gối cách chấn đàn hồi FREI, gia tốc sàn, lực cắt chân cột, động đất

57. Hiệu quả giảm chấn của hệ cản lưu biến từ kết hợp gối cao su lõi chì trong kết cấu liền kề/ Nguyễn Thanh Cao Phi, Nguyễn Trọng Phước// Xây dựng .- 2018 .- Số 07 .- Tr. 55-59.

Nội dung: Đánh giá hiệu quả giảm chấn của hệ cản lưu biến từ kết hợp gối cao su lõi chì trong kết cấu liền kề chịu động đất. Kết cấu chính được mô hình hóa thành hệ rời rạc với bậc tự do động lực học là chuyển vị ngang tại các tầng. Phương trình chuyển động của hệ kết cấu được thiết lập dựa vào cân bằng động và được giải bằng phương pháp Newmark. Hiệu quả giảm giao động được đánh giá thông qua kết quả ứng xử động thể hiện bởi chuyển vị, gia tốc và lực cắt khi hệ chịu kích động của gia tốc nền động đất. 

Từ khóa: Hệ cản lưu biến từ, gối cao su lõi chì, kết cấu liền kề, động đất.

58. Kết cấu cầu khung – bán lắp ghép kinh tế thông qua neo liên hợp/ Nguyễn Tuấn Bình, Ngô Văn Minh, Nguyễn Ngọc Tùng// Cầu đường Việt Nam .- 2018 .- Số 9 .- Tr. 7-10.

Nội dung: Thiết kế và thi công cầu cho tuổi thọ và độ bền cao với chi phí bảo dưỡng thấp là một trong những thách thức với ngành giao thông. Kết cấu phải được an toàn, có tính kinh tế đảm bảo được các điều kiện khai thác tốt. Tất cả những yêu cầu trên được tìm thấy trong cầu mố liền khối. Giải pháp này loại bỏ sử dụng khe co giãn, gối đầu, dẫn đến chi phí xây lắp và bảo hành thấp. Cầu liền khối có khả năng chống động đất tốt. Chủ đề chính của bài báo này bao gồm: Thiết kế cầu liền khối và các loại neo liên hợp tiên tiến trong truyền ứng suất cắt trong cầu.

Từ khóa: Cầu khung, VFT, dầm liên hợp bán lắp ghép, neo liên hợp.

59. Kết quả thử nghiệm đất đá thải mỏ than Quảng Ninh gia cố xi măng làm móng, mặt đường ô tô/ GS. TS. Phạm Huy Khang, PGS. TS. Nguyễn Hữu Trí, ThS. NCS. Đỗ Văn Thái// Giao thông Vận tải .- 2018 .- Số 09 .- Tr. 41-44.

Nội dung: Trình bày những kết quả nghiên cứu thử nghiệm vật liệu đất, đá thải mỏ than Quảng Ninh gia cố xi măng và đưa ra những nhận xét, đánh giá về khả năng sử dụng vật liệu này trong xây dựng móng mặt đường ô tô ở Việt Nam.

Từ khóa: Đất đá thải mỏ than, cấp phối đá gia cố xi măng, móng mặt đường ô tô.

60. Khảo sát các tham số ảnh hưởng đến chiều dài đoạn tiếp xúc trong kết cấu khung chèn/ Mai Quý Chiển, Phạm Phú Tình// Xây dựng .- 2018 .- Số 09 .- Tr. 144-147.

Nội dung: Phân tích các tham số ảnh hưởng đến chiều dài đoạn tiếp xúc giữa khung và tường chèn, một tham số quan trọng trong việc xác định bề rộng thanh chống chéo trong phân tích kết cấu khung chèn. Các tham số khảo sát gồm: độ cứng tương đối giữa khung bao quanh và tường, tỉ lệ diện mạo tường. Nhiều ví dụ phân tích khung chèn trong giai đoạn đàn hồi bằng SAP2000 đã được thực hiện.

Từ khóa: Chiều dài đoạn tiếp xúc, khối xây, khung chèn, thanh chống chéo

61. Khung tiêu chuẩn quốc gia cho đô thị thông minh & phát triển bền vững// Quy hoạch Xây dựng .- 2018 .- Số 91+92 .- Tr. 38-41.

Nội dung: Trình bày mục tiêu phát triển bền vững của LHQ, nỗ lực của các tổ chức tiêu chuẩn hóa trong xây dựng thành phố thông minh; Xây dựng hệ thống tiêu chuẩn quốc gia phục vụ phát triển đô thị thông minh và bền vững; Một số định hướng trong xây dựng TCVN phục vụ phát triển đô thị thông minh và bền vững.

Từ khóa: Đô thị thông minh, phát triển bền vững, khung tiêu chuẩn

62. Làm rõ khái niệm lối thoát nạn và đường thoát nạn cho QCVN 06:2010/BXQ/ TS. Phan Anh, TS. Nguyễn Đức Việt, KS. Lê Như Dũng// Khoa học Công nghệ Xây dựng .- 2018 .- Số 1-2 .- Tr. 76-81.

Nội dung: Các yêu cầu đối với lối thoát nạn và đường thoát nạn trong thiết kế nhà và công trình là những yêu cầu cực kỳ quan trọng, nhằm giúp con người thoát nạn an toàn khi xảy ra các tình huống nguy hiểm, trong đó có cháy, nổ. Muốn hiểu và vận dụng đúng các yêu cầu này, trước hết cần hiểu cụ thể bản chất của lối và đường thoát nạn. Bài viết phân tích để đưa ra khái niệm cũng như các giải thích cụ thể về lối và đường thoát nạn.

Từ khóa: Thoát nạn, lối, đường, phòng cháy chữa cháy.

63. Lợi ích việc áp dụng mô hình thông tin công trình (BIM) trong thi công xây dựng dân dụng và công nghiệp ở Việt Nam/ Lê Anh Dũng, Ngô Quang Tuấn// Xây dựng .- 2018 .- Số 09 .- Tr. 106-110.

Nội dung: Trình bày các lợi ích của việc áp dụng mô hình thông tin công trình (BIM) trong thi công xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp ở Việt Nam như: Xác định chính xác khối lượng thi công; xây dựng mô hình ảo trực giác; lập biện pháp thi công; tiến độ thi công; giảm chi phí thi công; tăng cường hiệu quả của công tác quản lý tiến độ; xác định và quản lý các xung đột, xung đột tĩnh trên công trường thi công; quản lý rủi ro trong thi công. Các lợi ích này được thể xuyên suốt quá trình thi công ngoài hiện trường.

Từ khóa: Mô hình thông tin công trình-BIM, thi công, mô hình xây dựng ảo, điều phối

64. Lý thuyết thích ứng với lũ lụt cơ sở khoa học cho thiết kế đô thị trong điều kiện thủy văn phức tạp/ Nguyễn Văn Long// Quy hoạch Xây dựng .- 2018 .- Số 91+92 .- Tr. 80-86.

Nội dung: Nhấn mạnh lý thuyết về khả năng thích ứng với lũ, trái ngược với quan điểm kiểm soát lũ. Lý thuyết này giúp tăng cường khả năng chịu đựng lũ lụt, đồng thời tổ chức lại nhanh chóng hoạt động của thành phố nếu thiệt hại xảy ra. 

Từ khóa: Thiết kế đô thị, thủy văn phức tạp, lũ lụt, thích ứng

65. Mảng đặc – Một số vấn đề lớn trong phương án giảm ùn tắc giao thông Hà Nội/ TS. KTS. Nguyễn Hoàng Minh// Quy hoạch Xây dựng .- 2018 .- Số 91+91 .- Tr. 96-101.

Nội dung: Phân tích về sự tồn tại của cấu trúc mảng đặc, sự phân bố và xu hướng gia tăng trong cấu trúc đô thị trung tâm Hà Nội và đề xuất các quan điểm phát triển bền vững mạng lưới giao thông công cộng xe buýt, giảm ùn tắc giao thông dựa trên cấu trúc giao thông mới.

Từ khóa: Mảng đặc (GSB-Giant Super Block), super block, giao thông công cộng, quy hoạch đô thị, giảm ùn tắc giao thông, Hà Nội

66. Mất an toàn khi sử dụng giàn giáo trong xây dựng: Nguyên nhân và kiến nghị/ Nguyễn Hoài Nam, Ngô Quang Tuấn// Xây dựng .- 2018 .- Số 09 .- Tr. 168-172.

Nội dung: Trình bày một số nguyên nhân gây ra các sự cố mất an toàn đối với hệ giàn giáo trong quá trình xây dựng các công trình dân dụng ở Việt Nam trong thời gian vừa qua. Từ những sự vụ mất an toàn giàn giáo, bài viết tập trung phân tích các nguyên nhân theo 3 nhóm: nguyên nhân về kỹ thuật, nguyên nhân về tổ chức, nguyên nhân về bản thân. Từ đó đưa ra các kiến nghị để hạn chế các sự cố mất an toàn giàn giáo trong xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp.

Từ khóa: An toàn, giàn giáo xây dựng, biện pháp thi công.

67. Mất nước của bê tông tự lèn thời gian đầu đóng rắn trong điều kiện khí hậu nóng ẩm/ Nguyền Hùng Cường, Lưu Văn Thực, Hồ Ngọc Khoa// Xây dựng .- 2018 .- Số 08 .- Tr. 12-14.

Nội dung: Trình bày kết quả nghiên cứu thực nghiệm quá trình bay hơi nước ở những điều kiện bão dưỡng khác nhau trong giai đoạn đầu đóng rắn của bê tông tự lèn và ảnh hưởng của nó đến sự phát triển cường độ bê tông. Thí nghiệm được thực hiện trong điều kiện thời tiết tự nhiên ở Việt Nam, giống như điều kiện thi công bê tông đổ tại chỗ tại công trường. Từ kết quả nghiên cứu, một số giải pháp bảo dưỡng bê tông tự lèn phù hợp với điều kiện thời tiết được đề xuất nhằm đảm bảo chất lượng bê tông.

Từ khóa: Bê tông tự lèn, quá trình bay hơi, mất nước bê tông, biến dạng dẻo, khí hậu nóng ẩm, bão dưỡng bê tông

68. Mô hình các nhân tố ảnh hưởng đến vượt chi phí các dự án đầu tư xây dựng cảng biển Việt Nam/ Nguyễn Minh Tâm, Lưu Trường Văn// Xây dựng .- 2018 .- Số 07 .- Tr. 47-50.

Nội dung: Trình bày các kết quả của một nghiên cứu nhằm xác định các nhân tố ảnh hưởng đến sự vượt chi phí các dự án đầu tư xây dựng cảng biển Việt Nam. Các dữ liệu được phân tích bằng các kiểm định thống kê. 

Từ khóa: Vượt chi phí, EFA, dự án cảng biển, phân tích thống kê, Việt Nam

69. Mô hình đánh giá sức hấp dẫn của gói thầu đối với nhà thầu thi công dùng công cụ hệ thống động kết hợp logic mờ/ Phạm Hồng Luân, Lê Nho Tuấn// Xây dựng .- 2018 .- Số 06 .- Tr. 144-152.

Nội dung: Sức hấp dẫn của gói thầu đối với nhà thầu thì công giúp khám phá động cơ của nhà thầu, cho thấy cách nhìn của nhà thầu đối với gói thầu. Nghiên cứu sử dụng mô hình động kết hợp logic mờ để đánh giá sức hấp dẫn của gói thầu đối với nhà thầu thi công. 25 nhân tố ảnh hưởng tới sức hấp dẫn của gói thầu được chỉ ra sẽ được đưa vào mô hình đánh giá. Kết quả của mô hình đánh giá sẽ phụ thuộc vào các chiến lược phát triển của công ty và nghiên cứu sẽ chỉ ra sự khác biệt về cách ứng xử của sức hấp dẫn gói thầu đối với nhà thầu trong các chiến lược khác nhau của nhà thầu. Điều này giúp các nhà quản lý có cách nhìn thấu đáo hơn về sức hấp dẫn của gói thầu và cách mà các yếu tố ảnh hưởng đến sức hấp dẫn của gói thầu. 

Từ khóa: Gói thầu, mô hình động, logic mờ

70. Mô hình giàn ảo cải tiến trong thiết kế đài cọc/ Đào Ngọc Thế Lực, Trương Quang Hải, Nguyễn Hữu Diệu// Xây dựng .- 2018 .- Số 06 .- Tr. 157-160.

Nội dung: Đề xuất một mô hình giàn ảo cải tiến phản ánh đúng sự làm việc thật của kết cấu đài cọc. 

Từ khóa: Mô hình giàn ảo, đài cọc, móng cọc, ACI 318-14.

71. Mô hình hóa 3D ứng xử của tường gạch gia cường bởi vật liệu composite FRP chịu tác dụng của tải trọng trong mặt phẳng/ Bùi Thị Loan, Đặng Việt Tuấn// Cầu đường Việt Nam .- 2018 .- Số 6 .- Tr. 27-32.

Nội dung: Trình bày về nghiên cứu mô hình số 3D để mô phỏng ứng xử của kết cấu tường gạch xây không gia cường và gia cường bởi vật liệu composite FRP chịu tác dụng của tải trọng trong mặt phẳng. Việc mô phỏng sẽ được tiến hành từ cấp độ vật liệu (vật liệu gạch xây vữa) tới cấp độ kết cấu (tường gạch không gia cường và gia cường bởi FRP), trong đó ở cấp độ vật liệu sẽ tiến hành kiểm chứng các giả thiết về ứng xử của vật liệu trong mô hình và đồng thời xác định một số thông số của mô hình mà chưa thể xác định được thông qua thí nghiệm…

Từ khóa: Mô phỏng, tường gạch, gia cường, ứng xử trong mặt phẳng.

72. Mô hình phần tử hữu hạn của sàn phẳng bê tông cốt thép chịu uốn và xoắn/ Nguyễn Mai Chí Trung// Xây dựng .- 2018 .- Số 09 .- Tr. 173-176.

Nội dung: Trình bày kết quả phân tích các mô hình thí nghiệm sàn phẳng bê tông cốt thép chịu uốn và xoắn, các mô hình vật liệu thường dùng trong phân tích dẻo, từ đó xây dựng mô hình phần tử hữu hạn để mô phỏng sự làm việc của sàn có kể đến yếu tố phi tuyến vật liệu. Ứng xử của sàn từ lúc sàn chịu tải trọng tác dụng cho đến lúc sàn bị phá hoại được trình bày thông qua quan hệ tải trọng – độ võng, đồng thời độ cứng chống xoắn của sàn cũng được xác định.

Từ khóa: PTHH, độ cứng chống xoắn, phân tích phi tuyến, sàn BTCT

73. Mô hình vật liệu cho cát san hô lẫn vụn cành bão hòa nước sử dụng trong AutoDyne/ Trịnh Trung Tiến// Xây dựng .- 2018 .- Số 08 .- Tr. 96-100.

Nội dung: Trình bày cơ sở lý thuyết xây dựng mô hình vật liệu và kết quả mô hình vật liệu của cát san hô lẫn vụn cành bão hòa nước sử dụng trong phần mềm AutoDyn.

Từ khóa: Mô hình vật liệu, san hô bão hòa nước, tải trọng nổ, AutoDyn

74. Mô phỏng sự ảnh hưởng của tính chất đất đến quá trình lan truyền chất ô nhiễm xuống nước ngầm của các bãi rác khu vực nông thôn, lấy ví dụ một số bãi rác khu vực Giao Thủy, Nam Định/ CN. Phạm Ngọc Ánh, TS. Dương Thị Toan// Khoa học Công nghệ Xây dựng .- 2018 .- Số 1-2 .- Tr. 36-46.

Nội dung: Nghiên cứu khả năng ngăn chặn chất ô nhiễm bằng cách sử dụng nguồn nguyên liệu đất sét tại chỗ được đảm bảo độ chặt và tính thấm đạt tiêu chuẩn cho lớp đáy. 

Từ khóa: Lan truyền chất ô nhiễm xuống nước ngầm, ngăn chặn ô nhiễm, đất sét tại chỗ

75. Một số giải pháp ứng phó đối với nhân tố rủi ro chính làm tăng chi phí xây dựng trong các dự án giao thông đường bộ ở Việt Nam/ TS. Nguyễn Văn Châu, KS. Nguyễn Thị Kiều Trang, GS. TS. Vũ Đình Phụng// Giao thông Vận tải .- 2018 .- Số 09 .- Tr. 62-67.

Nội dung: Trình bày kết quả xây dựng các giải pháp ứng phó đối với các nhân tố rủi ro chính làm tăng chi phí xây dựng trong các dự án giao thông đường bộ ở Việt Nam bằng phương pháp Delphi. Chủ đầu tư/ cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền và nhà thầu thi công có thể áp dụng các giải pháp ứng phó này theo thứ tự ưu tiên nhằm mục đích phòng tránh và giảm thiểu rủi ro tác động tiêu cực đến chi phí xây dựng tại các dự án giao thông đường bộ mà họ đang và sẽ thực hiện.

Từ khóa: Nhân tố rủi ro, chi phí xây dựng, phương pháp Delphi, dự án giao thông đường bộ

76. Một số nhận định về thách thức và cơ hội phát triển đô thị thông minh trong bối cảnh Việt Nam/ KTS. Bùi Minh Anh, KTS. Lê Hoàng Trung, TS. Trần Ngọc Linh, TS. Trần Quốc Thái, ThS. Lê Duy Tiến// Quy hoạch Xây dựng .- 2018 .- Số 91+92 .- Tr. 23-25.

Nội dung: Nhận thức chung về đô thị thông minh, thực trạng và thách thức phát triển đô thị thông minh, cơ hội phát triển đô thị thông minh.

Từ khóa: Đô thị thông minh, nhận định, cơ hội, thách thức.

77. Một số vấn đề về quản lý tiền tại doanh nghiệp xây dựng/ Trần Ngọc Phú// Xây dựng .- 2018 .- Số 05 .- Tr. 123-127.

Nội dung: Quản lý tiền trong doanh nghiệp xây dựng không chỉ là nghiệp vụ kế toán đơn thuần mà còn là chiến lược chung trong quản lý vốn và tài sản nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh. Đây là việc hết sức cần thiết nhằm phát triển bền vững đối với doanh nghiệp xây dựng trong điều kiện cạnh tranh ngày càng khắc nghiệt của thị trường. Quản lý tiền bao gồm các công việc cụ thể như: Dự báo dòng tiền, xác định ngân quỹ tối ưu, theo dõi và duy trì ngân quỹ tối ưu.

Từ khóa: Quản lý tiền, dòng tiền, khoản phải thu, nguồn vốn

78. Một số yêu cầu và chỉ dẫn kỹ thuật trong thiết kế kết cấu nhà siêu cao tầng bê tông cốt thép ở Việt Nam/ TS. Nguyễn Đại Minh, TS. Nguyễn Hồng Hải, TS. Nguyễn Hồng Hà, TS. Cao Duy Bách// Khoa học Công nghệ xây dựng .- 2018 .- Số 4 .- Tr. 3-8.

Nội dung: Trình bày một số yêu cầu và chỉ dẫn kỹ thuật cần thiết trong tính toán thiết kế kết cấu nhà siêu cao tầng bằng bê tông cốt thép ở Việt Nam. Các yêu cầu mang tính nguyên tắc về thiết kế kết cấu, các yêu cầu và chỉ dẫn kỹ thuật về vật liệu, tỷ số chiều cao và bề rộng nhà, các quy định và khuyến cáo về bố trí mặt bằng, mặt đứng kết cấu, giới hạn chuyển vị lệch tầng và gia tốc ngang tại đỉnh công trình, yêu cầu về thiết kế kháng chấn và chống sụp đổ dây chuyền cũng như các lưu ý về kết cấu tầng cứng.

Từ khóa: Nhà siêu cao tầng, thiết kế theo tính năng, kết cấu bê tông cốt thép, hệ tầng cứng, động đất, hệ cột quay ngoài, tầng chuyển, sụp đổ dây chuyền.

79. Một số yếu tố ảnh hưởng đến không gian cư trú nông thôn ven biển duyên hải Bắc Bộ thích ứng biến đổi khí hậu/ Nguyễn Đình Thi, Lê Hồng Dân// Xây dựng .- 2018 .- Số 07 .- Tr. 109-113.

Nội dung: Nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến không gian cư trú nông thôn ven biển duyên hải Bắc Bộ, từ đó đề xuất định hướng các mô hình tổ chức không gian cư trú nông thôn tại các khu vực đới bờ biển thích ứng với biến đổi khí hậu hiện nay và trong thời gian tới.

Từ khóa: Thích ứng biến đổi khí hậu, không gian cư trú nông thôn, duyên hải Bắc Bộ

80. Nghiên cứu ảnh hưởng của hệ số nền đến ứng xử kết cấu của bể chứa bằng bê tông cốt thép/ Nguyễn Duy Khánh, Phan Văn Long// Xây dựng .- 2018 .- Số 5 .- Tr. 151-154.

Nội dung: Nghiên cứu sự ảnh hưởng của hệ số nền khi tiến hành phân tích nội lực của bể chứa bê tông cốt thép, phân tích sự bất hợp lý của việc coi hệ số nền không đổi trên mỗi loài đất và ảnh hưởng của nó trong phân tích bể nước bê tông cốt thép đặt trên nền đàn hồi. Từ đó so sánh lựa chọn phương pháp và đưa ra định hướng cho việc cân nhắc khi lựa chọn hệ số nền k.

Từ khóa: Hệ số nền, bể chứa bê tông cốt thép, phương pháp phần tử hữu hạn, mô hình Winker.

81. Nghiên cứu ảnh hưởng của một số yếu tố đến tính công tác và độ phân tầng của hỗn hợp bê tông polystyrene kết cấu/ TS. Hoàng Minh Đức, ThS. Lê Phượng Ly// Khoa học Công nghệ Xây dựng .- 2018 .- Số 1-2 .- Tr. 22-29.

Nội dung: Kết quả nghiên cứu trong bài báo này cho thấy độ phân tầng và tính công tác của hỗn hợp bê tông polystyrene phụ thuộc vào khối lượng thể tích của bê tông nhẹ và tính công tác của bê tông nền…

Từ khóa: Bê tông nhẹ, cốt liệu polystyrene, BPK, hạt polystyrene phồng nở.

82. Nghiên cứu ảnh hưởng của nhiệt độ và độ ẩm bảo dưỡng đến cường độ của bê tông cốt sợi thép cường độ cao/ ThS. NCS. Trần Thị Lý// Cầu đường Việt Nam .- 2018 .- Số 7 .- Tr. 37-41.

Nội dung: Chỉ ra mối tương quan giữa cường độ chịu nén và chịu kéo uốn tuổi sớm của bê tông cường độ cao cốt sợi thép cấp 70 MPa hàm lượng sợi 50kg/m3, sợi thép Dramix có tỷ lệ hình học L/d = 60 với nhiệt độ, độ ẩm ở các mức khác nhau. Từ đó đánh giá được chất lượng bê tông cốt sợi thép khi chịu tác động của các điều kiện nhiệt độ và độ ẩm khác nhau.

Từ khóa: Bê tông cốt sợi thép cường độ cao, cường độ, nhiệt độ, độ ẩm, ảnh hưởng

83. Nghiên cứu ảnh hưởng của quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội tới sử dụng vùng Đồng bằng sông Hồng/ Vũ Lệ Hà// Tài nguyên & Môi trường.- 2018 .- Số 18 (296) .- Tr. 26 - 28. 624

Nội dung: Trình bày các mục như sau: I. Mục tiêu nghiên cứu; II. Phương pháp nghiên cứu; III. Kết quả nghiên cứu; IV. Đề xuất một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả SDĐ của vùng ĐBSH theo định hướng phát triển KT-XH đến năm 2020; V. Kết luận.

Từ khóa: Nghiên cứu ảnh hưởng, quy hoạch tổng thể, phát triển, kinh tế, xã hội, Đồng bằng sông Hồng

85. Nghiên cứu biến dạng đáy sông khu vực bắc cầu phao PMP/ PGS. TS. Phạm Văn Thoan// Cầu đường Việt Nam .- 2018 .- Số 5 .- Tr. 10-14.

Nội dung: Trên cơ sở nghiên cứu cấu tạo, đặc điểm cơ sở của cầu phao PMP, tác giả bài báo tính toán hệ số tăng lưu lượng và lưu tốc dòng chảy tại vị trí bắc cầu. Sau đó, bài báo tính toán và lập các đồ thị mô tả biến dạng đáy sông do xói chung và xói cục bộ tại vị trí bắc cầu khi cầu phao PMP hoạt động ứng với các mực nước H = 1299m, H = 1303m và các mớn nước (độ chìm phao) khác nhau T = 0,15 và T = 0,89m. Từ đó, tác giả đưa ra các kết luận quan trọng về vấn đề này.

Từ khóa: Cầu phao PMP, xói chung, xói cục bộ, hệ số tăng lưu lượng, lưu tốc dòng chảy

86. Nghiên cứu các nhân tố gây ra biến đổi chi phí khi làm thực tế so với ước lượng ban đầu của dự án thiết kế - thi công/ Ngô Minh Liêm, Lương Đức Long// Xây dựng .- 2018 .- Số 06 .- Tr. 114-119.

Nội dung: Trình bày kết quả cuộc khảo sát về các nhân tố gây ra sự biến đổi chi phí khi làm thực tế so với ước lượng ban đầu của dự án thiết kế  - thi công. Và bài báo sử dụng phương pháp phân tích nhân tố EFA để xác định các nhóm nhân tố liên quan đến công tác tổ chức thi công, thiết kế, nhân công-vật tư-thiết bị, các bên tham gia dự án và nhóm các nhân tố khác gây biến đổi chi phí khi làm thực tế so với ước lượng ban đầu của dự án thiết kế - thi công.

Từ khóa: Thiết kế - thi công, biến đổi chi phí, EFA.

87. Nghiên cứu công nghệ cấy đá (Chipping) nhằm nâng cao độ nhám mặt đường bê tông nhựa/ ThS. Bùi Thị Mai Hương// Cầu đường Việt Nam .- 2018 .- Số 5 .- Tr. 20-23.

Nội dung: Nghiên cứu công nghệ cấy đá (chipping) nhằm nâng cao độ nhám mặt đường bê tông nhựa, là một giải pháp đã được sử dụng khá phổ biến trên thế giới, từ đó, kiến nghị cho việc ứng dụng công nghệ này ở Việt Nam.

Từ khóa: Công nghệ cấy đá, độ nhám mặt đường bê tông nhựa

88. Nghiên cứu cơ chế hình thành và phát triển của nứt phản ánh trong mặt đường hỗn hợp có móng đá gia cố xi măng và các giải pháp hạn chế/ NCS. Trần Thị Thúy// Cầu đường Việt Nam .- 2018 .- Số 8 .- Tr. 31-34.

Nội dung: Trình bày cơ chế hình thành và phát triển của nứt phản ánh trong kết cấu mặt đường hỗn hợp có móng đá gia cố xi măng và đề xuất các giải pháp hạn chế nứt phản ánh.

Từ khóa: Nứt phản ánh, mặt đường hỗn hợp.

89. Nghiên cứu chế tạo bê tông nhẹ cách nhiệt kết cấu sử dụng hạt Polystyrol phồng nở/ TS. Hoàng Minh Đức// Khoa học Công nghệ xây dựng .- 2018 .- Số 4 .- Tr. 39-47.

Nội dung: Trình bày các nghiên cứu về bê tông nhẹ khối lượng thể tích từ 400 kg/m3 đến 700 kg/m3 sử dụng hạt polystyrol phồng nở.

Từ khóa: Bê tông nhẹ cách nhiệt, chế tạo bê tông, hạt Polystyrol phồng nở

90. Nghiên cứu đặc điểm kỹ thuật của dầm cầu bê tông cốt thép dự ứng lực nhịp giản đơn nhằm hướng tới cải thiện hạ thấp chiều cao và gia tăng khẩu độ nhịp/ TS. Đặng Việt Đức, PGS. TS. NCVCC. Đặng Gia Nải// Cầu đường Việt Nam .- 2018 .- Số 7 .- Tr. 19-25.

Nội dung: Nghiên cứu khảo sát với trường hợp cấu tạo thêm 2 cặp bản ghép có kích cỡ tương ứng 200x35 và 100x35 (mm) vào vùng bầu trên của dầm 133m căng sau; và 2 trường hợp tăng cường thêm hệ thống dự ứng lực ngoài vào kết cấu nhịp. 

Từ khóa: Dầm cầu, kỹ thuật, bê tông cốt thép dự ứng lực

91. Nghiên cứu đặc tính nhiệt của bê tông xi măng sử dụng cốt liệu đá quartz Thanh Sơn – Phú Thọ/ ThS. NCS. Ngô Thanh Hoài, GS. TS. Phạm Duy Hữu// Cầu đường Việt Nam .- 2018 .- Số 5 .- Tr. 24-30.

Nội dung: Trình bày phương pháp nghiên cứu lý thuyết và thực nghiệm xác định hệ số giãn nở nhiệt của bê tông xi măng sử dụng cốt liệu đá quartz Thanh Sơn, Phú Thọ và bê tông xi măng sử dụng cốt liệu đá vôi Minh Quang, Vĩnh Phúc (dùng làm đối chứng). Bài báo cũng đưa ra một số mối quan hệ giữa hệ số giãn nở nhiệt và độ tuổi, loại cốt liệu, cường độ chịu nén, cường độ chịu kéo uốn của bê tông.

Từ khóa: Bê tông xi măng, hệ số giãn nở, cốt liệu đá quartz

92. Nghiên cứu đề xuất giải pháp công nghệ chế tạo gạch xi măng đất ở cho khu vực nông thôn Việt Nam/ Huỳnh Quốc Hùng, Lê Văn Đồng, Trần Văn Hân, Nguyễn Công Đức// Xây dựng .- 2018 .- Số 09 .- Tr. 82-85.

Nội dung: Đề xuất giải pháp công nghệ trong chế tạo gạch không nung bằng xi măng và đất ở khu vực nông thôn Việt Nam. Gạch xi măng đất này có thể sử dụng cho việc xây dựng nhà đơn giản cho người dân thuộc diện khó khăn và hải đảo nơi mà cát sông khan hiếm. Nghiên cứu thực nghiệm kiểm tra độ cứng của gạch xi măng đất thông qua thí nghiệm nén mẫu gạch theo quy trình thông thường và thí nghiệm nén mô hình cột bằng gạch xi măng đất để đo biến dạng theo các phương và thông số chuyển vị dưới tác dụng của lực nén đúng tâm.

Từ khóa: Gạch xi măng đất, thí nghiệm cơ lý của gạch, đo chuyển vị, đo biến dạng

93. Nghiên cứu đề xuất hệ số thanh toán khi thi công các lớp mặt đường bê tông nhựa nóng ở Việt Nam/ ThS. NCS. Đồng Xuân Trường, PGS. TS. Bùi Ngọc Toàn, PGS. TS. Nguyễn Quang Phúc// Giao thông Vận tải .- 2018 .- Số 09 .- Tr. 36-40.

Nội dung: Trình bày cơ sở của hệ số thanh toán và đề xuất trình tự áp dụng hệ số thanh toán khi thi công các lớp bê tông nhựa chặt nóng ở Việt Nam.

Từ khóa: Hệ số thanh toán, bê tông nhựa nóng, Việt Nam

94. Nghiên cứu giải pháp cọc xi măng đất nhằm tăng tốc độ xử lý nền đất yếu tại vùng biển Gò Công Đông – Tiền Giang/ Nguyễn Văn Giang, Nguyễn Gia Huy// Xây dựng .- 2018 .- Số 07 .- Tr. 114-119.

Nội dung: Các khu công nghiệp chủ yếu được xây dựng trên các vùng địa chất có nền đất yếu Việt Nam. Ở huyện Gò Công Đông, Tiền Giang có nhiều nhà máy chế biến xăng dầu đặt tại xã Vàm Láng, Gò Công Đông, Tiền Giang là một ví dụ điển hình như vậy. Đặc điểm của các bể chứa này phải được đặt trên các nền đất ổn định. Không được phép lún lệch vì như vậy sẽ dẫn đến hậu quả vô cùng lớn do các sự cố về thoát khí ga, xăng. Giải pháp công nghệ tiên tiến cọc xi măng đất đã được nhóm tác giả nghiên cứu trong gia cố nền cho các loại bể chứa như vậy. Từ các kết quả nghiên cứu nhóm tác giả sẽ có các kết luận cụ thể trong thiết kế nền và móng cho bể chứa nói riêng và các công trình được xây dựng ở khu vực ven biển Tây Nam Bộ nói chung.

Từ khóa: Cọc xi măng đất, cột xi măng – đất, sức chịu tải, hàm lượng xi măng.

95. Nghiên cứu giải pháp kỹ thuật chuyền độ cao xuống hầm qua giếng đứng bằng thiết bị đo khoảng cách Disto TM Pro4a/ NCS. Diêm Công Huy// Khoa học Công nghệ xây dựng .- 2018 .- Số 4 .- Tr. 64-68.

Nội dung: Trình bày kết quả nghiên cứu về đặc điểm và giải pháp kỹ thuật của công tác chuyển độ cao qua giếng đứng xuống hầm bằng thiết bị đo khoảng cách Disto TM Pro4a, một số kết quả đo thực nghiệm, từ đó lựa chọn giải pháp kỹ thuật chuyển độ cao qua giếng đứng xuống hầm phù hợp nhất nhằm nâng cao hiệu quả công tác định hướng hầm nhằm nâng cao hiệu quả công tác định hướng hầm khi thi công các công trình đường hầm có độ sâu lớn.

Từ khóa: Kỹ thuật chuyền độ cao xuống hầm, thiết bị đo khoảng cách Disto TM Pro4a

96. Nghiên cứu lựa chọn công trình bảo vệ đường cất hạ cánh cho các sân bay trên đảo/ TS. Nguyễn Thị Hồng Điệp// Cầu đường Viêt Nam .- 2018 .- Số 5 .- Tr. 31-35.

Nội dung: Đối với một số sân bay trên các đảo của Việt Nam, do diện tích đảo nhỏ nên việc xây dựng đường cất hạ cánh đảm bảo cho máy bay dân dụng hoạt động gặp rất nhiều khó khăn, chi phí xây dựng lớn,…Bên cạnh đó, công trình này còn chịu tác động rất lớn của sóng biển, thủy triều, gió biển…Bài báo nghiên cứu và đề xuất lựa chọn giải pháp che chắn sóng hợp lý để bảo vệ các đường cất hạ cánh cho các sân bay trên đảo.

Từ khóa: Đường cất hạ cánh, sân bay, đảo

97. Nghiên cứu lựa chọn hàm thuộc cho mô hình dự báo nguy cơ ống cấp nước bị chất ô nhiễm xâm nhập/ ThS. Phạm Thị Minh Lành, TS. Phạm Hà Hải// Khoa học Công nghệ Xây dựng .- 2018 .- Số 1-2 .- Tr. 3-9.

Nội dung: Từ việc xác định độ nhạy trung bình của các dạng hàm thuộc khác nhau, bài viết đề xuất hình dạng tập mờ phù hợp cho các biến nghiên cứu.

Từ khóa: Ống cấp nước, chất ô nhiễm xâm nhập, logic mờ, độ nhạy tập mờ, dạng hàm thuộc, áp va âm

98. Nghiên cứu lựa chọn hệ thống các thông số kỹ thuật cơ bản của đường sắt cận tốc độ cao Boten – Viêng Chăn (Lào)/ Mr. Soudavone Sombutchalern// Cầu đường Việt Nam .- 2018 .- Số 8 .- Tr. 35-38.

Nội dung: Trình bày cơ sở khoa học và tính toán lựa chọn hệ thống các thông số kỹ thuật cơ bản của tuyến đường sắt cận tốc độ cao, chạy cả tàu hàng và tàu khách, sức kéo điện, khổ đường 1435mm, tốc độ thiết kế 200km/h, đồng thời phù hợp các điều kiện địa hình đặc thù của đất nước Lào.

Từ khóa: Đường sắt cận tốc độ cao, thông số kỹ thuật, Viêng Chăn (Lào)

99. Nghiên cứu mô hình số biến dạng ngang của đất dưới tác dụng của hút chân không và gia tải mặt đất/ Vũ Văn Tuấn// Xây dựng .- 2018 .- Số 07 .- Tr. 162-165.

Nội dung: Thiết lập các mô hình số với những mô hình đất khác nhau cho một thí nghiệm về biến dạng ngang được tiến hành trên thiết bị chuyên dùng để thí nghiệm bơm hút chân không và gia tải mặt đất. Các mô hình đất được xem xét là mô hình đàn hồi tuyến tính, Mohr Coulomb, Cam-Clay. Việc lựa chọn mô hình đất sẽ được chính xác sau khi so sánh kết quả của các mô hình số và số liệu đo được.

Từ khóa: Gia tải chân không, biến dạng ngang, mô hình số, đất yếu.

100. Nghiên cứu mô hình số cho bài toán giáng điểm cố kết chân không/ TS. Vũ Văn Tuấn// Khoa học Công nghệ Xây dựng .- 2018 .- Số 1-2 .- Tr. 68-75.

Nội dung: Trên cơ sở phân tích, so sánh kết quả của hai mô hình số có đặc tính thấm khác nhau với số liệu quan trắc của một công trình thực tế. Bài báo sẽ đưa ra một số kết luận chủ yếu về sử dụng phương pháp PTHH để mô hình hang giếng điểm chân không kết hợp với gia tải mặt đất trong gia cố nền đất yếu.

Từ khóa: Đất yếu, gia tải chân không, giếng điểm, mô hình phần tử hữu hạn.

101. Nghiên cứu nguyên nhân và đề xuất giải pháp chống xói lở cống Mồng Gà, huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An/ Nguyễn Ngọc Thắng, Trần Minh Hiểu// Xây dựng .- 2018 .- Số 06 .- Tr. 6-9.

Nội dung: Trình bày thực trạng và đặc điểm điểm xói lở của cống ở khu vực Đồng bằng Sông Cửu Long nói chung và cống Mồng Gà huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An nói riêng để tìm ra giải pháp xử lý đạt hiệu quả kinh tế, kỹ thuật, phù hợp với điều kiện tự nhiên và sự biến đổi của dòng chảy.

Từ khóa: Cống Mồng Gà, chống xói lở, xói mòn, mô phỏng số 

102. Nghiên cứu sử dụng đất gia cố xi măng trong xây dựng đường giao thông nông thôn tại huyện Đồng Hòa, tỉnh Phú Yên/ Lương Thi Bích, Nguyễn Quốc Huy, Nguyễn Sĩ Vinh// Xây dựng .- 2018 .- Số 09 .- Số 137-140.

Nội dung: Nghiên cứu thực nghiệm trong phòng tính khả thi việc sử dụng đất đai tại huyện Đông Hòa trộn xi măng khô để làm lớp móng, mặt đường giao thông nông thôn tại huyện Đông Hòa, tỉnh Phú Yên.

Từ khóa: Đất trộn xi măng, trộn khô, giao thông nông thôn, kết cấu mặt đường, nén nở hông tự do, mô đun biến dạng

103. Nghiên cứu sử dụng phụ phẩm nhà máy nhiệt điện vũng áng I làm vật liệu xây dựng đường giao thông nông thôn/ TS. Nguyễn Thị Thu Ngà// Cầu đường Việt Nam .- 2018 .- Số 9 .- Tr. 18-25.

Nội dung: Phân tích các vấn đề liên quan đến chất lượng tro và các ứng dụng thực tiễn của tro xỉ than tại nhà máy nhiệt điện Vũng Áng I. Trên cơ sở đó, thấy được những lợi ích về kinh tế, môi trường khi khai thác và sử dụng chúng làm vật liệu xây dựng cho đường giao thông nông thôn.

Từ khóa: Tro bay, xỉ đáy lò


104. Nghiên cứu sự làm việc của tấm sàn nhẹ sử dụng bê tông polystyrene kết cấu/ Hoàng Minh Đức, Lê Phượng Ly, Ngô Mạnh Toàn// Xây dựng .- 2018 .- Số 08 .- Tr. 22-25.

Nội dung: Trình bày kết quả nghiên cứu sự làm việc của tấm sàn nhẹ sử dụng bê tông polystyrene kết cấu theo TCVN 5574:2012 với giá trị cường độ chịu nén và modul đàn hồi thực tế phù hợp với kết quả thí nghiệm gia tải.

Từ khóa: Bê tông nhẹ, bê tông polystyrene kết cấu

105. Nghiên cứu tính toán carbon footprint cho công trình xây dựng tại Việt Nam/ Huỳnh Thị Minh Trúc// Xây dựng .- 2018 .- Số 05 .- Tr. 146-150.

Nội dung: Nghiên cứu này áp dụng phương pháp phân tích vòng đời để tính toán lượng phát thải carbon của các công trình xây dựng tại Việt Nam.

Từ khóa: Phương pháp phân tích vòng đời, phát thải carbon, công trình xây dựng

106. Nghiên cứu tổng quan về những dạng phá hoại bê tông do ảnh hưởng của môi trường hóa học/ TS. Lý Hải Bằng// Cầu đường Việt Nam .- 2018 .- Số 7 .- Tr. 42-46.

Nội dung: Nghiên cứu sự làm việc của bê tông dưới nhiều điều kiện môi trường muối, muối sunfat, nước nhiễm mặn, axit và hiện tượng cacbonat hóa.

Từ khóa: Phá hoại bê tông, môi trường hóa học, phá hoại

107. Nghiên cứu tương tác cọc đơn và nền chịu tác dụng của tải trọng lặp dọc trục/ ThS. Nguyễn Thanh Sang, TS. Trần Nam Hưng, ThS. Nguyễn Trưởng Toán// Cầu đường Việt Nam .- 2018 .- Số 7 .- Tr. 26-32.

Nội dung: Phân tích tương tác của cọc đơn trong nền biến dạng khi chịu tải trọng dạng lặp tĩnh hàm điều hòa hình Sin, từ đó đánh giá và rút ra những kết luận, đề xuất kiến nghị một cách khách quan, khoa học đối với sự làm việc của cọc đơn trong nền đất khi chịu tải trọng lặp tĩnh.

Từ khóa: Cọc đơn, nền biến dạng, tương tác, tải trọng lặp 

108. Nghiên cứu thí nghiệm mô hình tổng thể kết cấu nhà cao tầng bê tông cốt thép bán lắp ghép chịu động đất/ Nguyễn Võ Thông, Hoàng Mạnh// Xây dựng .- 2018 .- Số 06 .- Tr. 79-82.

Nội dung: Trình bày các kết quả nghiên cứu thí nghiệm mô hình tổng thể nhà cao tầng bàn rung mô phỏng động đất, bao gồm các nội dung liên quan như: thiết kế mô hình thí nghiệm, thiết lập giản đồ gia tốc thí nghiệm cho bàn rung, các kết quả thí nghiệm cho kết cấu nhà 12 tầng bằng bê tông cốt thép bán lắp ghép theo công nghệ Vinaconex và đối chiếu với các kết quả tính toán lý thuyết.

Từ khóa: Thí nghiệm mô hình, giản đồ gia tốc nhân tạo, thí nghiệm bàn rung

109. Nghiên cứu thiết kế sàn bê tông ứng suất trước theo tiêu chuẩn ACI 318/ Phạm Hoàng// Xây dựng .- 2018 .- Số 06 .- Tr. 28-32.

Nội dung: Giới thiệu quy trình thiết kế sàn bê tông ứng suất trước theo tiêu chuẩn tính toán kết cấu bê tông cốt thép ACI 318 của Hoa Kỳ. Trên cơ sở đó tác giả áp dụng quy trình để tính toán cho công trình cụ thể. 

Từ khóa: Bê tông ứng suất trước, quy trình thiết kế bê tông ứng suất trước

110. Nghiên cứu thực nghiệm khảo sát độ cong và độ võng của dầm bê tông cốt thép/ ThS. Tạ Duy Hưng, TS. Nguyễn Tuấn Trung// Khoa học Công nghệ xây dựng .- 2018 .- Số 4 .- Tr. 25-32.

Nội dung: Giới thiệu một nghiên cứu thực nghiệm được tiến hành trên bốn mẫu dầm bê tông cốt thép nhằm nghiên cứu sự phát triển độ võng, quan hệ mo men uốn – độ cong của dầm trước và sau khi xuất hiện vết nứt.

Từ khóa: Dầm bê tông cốt thép, độ cong, độ võng

111. Nghiên cứu thực nghiệm một số tính chất cơ lý của bê tông geopolymer sử dụng cát biển nước biển/ Phạm Thanh Tùng, Nguyễn Tuấn Trung, Nguyễn Văn Thuần// Xây dựng .- 2018 .- Số 07 .- Tr. 139-143.

Nội dung: Trình bày việc chế tạo bê tông geopolymer từ tro bay, xỉ lò cao sử dụng cát biển nước biển miền Trung tại Phú Yên, Việt Nam. Đồng thời, các mẫu bê tông xi măng Porland sử dụng cát biển, nước biển cũng được chế tạo làm đối chứng. Các tính chất cơ lý như cường độ chịu nén, cường độ chịu kép, mô đun đàn hồi tại các ngày tuổi 3, 7, 28, 60, 120 ngày tuổi được thí nghiệm và khảo sát. Kết quả thí nghiệm cho phép khảo sát ảnh hưởng của độ mặn từ cát biển nước biển đến các tính chất cơ lý của hai loại bê tông nói trên.

112. Nghiên cứu thực nghiệm thép chống ăn mòn cao trong môi trường khí hậu khu vực ven biển/ PGS. TS. Nguyễn Thị Tuyết Trinh, TS. Kiyonobu Sugae// Giao thông Vận tải .- 2018 .- Số 09 .- Tr. 57-61.

Nội dung: Trình bày kết quả thực nghiệm kiểm tra tính năng chống ăn mòn của hai loại thép mới là thép chịu thời tiết cao NEW-TEN TM và thép chống ăn mòn cao CORSPACETM. Việc áp dụng vật liệu thép chịu thời tiết cao hay thép chống ăn mòn cao cho công trình giao thông là một giải pháp hiệu quả giảm thiểu chi phí vòng đời của công trình.

Từ khóa: Thép chịu thời tiết, thép chống ăn mòn, thực nghiệm, chi phí vòng đời công trình

113. Nghiên cứu thực nghiệm ứng xử uốn của dầm bê tông cốt thép chế tạo từ bê tông cốt liệu nhẹ cường độ cao/ TS. Đặng Thùy Chi// Cầu đường Việt Nam .- 2018 .- Số 6 .- Tr. 17-21.

Nội dung: Trình bày các kết quả thực nghiệm về ứng xử của cấu kiện chịu uốn dạng dầm bê tông cốt thép đơn giản được chế tạo từ bê tông cốt liệu nhẹ. Độ võng, sự hình thành vết nứt của các dầm được theo dõi trong suốt tiến trình thí nghiệm, các kết quả được phân tích và so sánh với các giá trị tính toán theo tiêu chuẩn AASHTO LRFD 2007.

Từ khóa: Dầm bê tông cốt thép, ứng xử của cấu kiện chịu uốn

114. Nghiên cứu thực nghiệm về bê tông cát đầm lăn trong xây dựng đường ô tô ở Việt Nam/ PGS. TS. Nguyễn Thanh Sang, ThS. Trương Văn Quyết, KS. Phạm Minh Trang// Cầu đường Việt Nam .- 2018 .- Số 6 .- Tr. 42-45.

Nội dung: Trình bày các nghiên cứu về vật liệu, thiết kế thành phần, nghiên cứu thực nghiệm một số tính chất của bê tông cát đầm lăn sử dụng cát nghiền, cát mịn và tro bay. Các đặc trưng cơ học của bê tông cát đầm lăn trong nghiên cứu này là cường độ chịu nén, cường độ ép chẻ và mô đun đàn hồi. Các kết quả thực nghiệm của nghiên cứu là cơ sở để thực hiện các dự án thử nghiệm và ứng dụng trong xây dựng đường ô tô ở Việt Nam.

Từ khóa: Cát nghiền, cát mịn, bê tông cát, bê tông cát đầm lăn, cường độ sớm.

115. Nghiên cứu thực nghiệm về hệ số nhóm cọc trong đất cát, đất sét và đất hỗn hợp cát – sét trên mô hình vật lý/ Nguyễn Sỹ Hùng, Phạm Quốc Minh, Dương Hồng Thấm// Xây dựng .- 2018 .- Số 08 .- Tr. 56-64.

Nội dung: Trong bài báo này, tác giả sử dụng một mô hình thực nghiệm thu nhỏ để thí nghiệm nén tĩnh trên cọc đơn và nhóm cọc nhằm phân tích các yếu tố ảnh hưởng đối với hệ số nhóm.

Từ khóa: Mô hình vật lý, hệ số nhóm, thí nghiệm nén tĩnh, móng cọc, đất cát, đất sét

116. Nghiên cứu trạng thái ứng suất và biến dạng trong mặt đường cứng sân bay bằng phần mềm ABAQUS/ ThS. Phan Việt Hùng// Cầu đường Việt Nam .- 2018 .- Số 6 .- Tr. 38-41.

Nội dung: Trình bày các nghiên cứu trạng thái ứng suất và biến dạng của mặt đường cứng sân bay bằng phương pháp phần tử hữu hạn với sự trợ giúp của phần mềm ABAQUS để giải bài toán tìm ứng suất và biến trong tấm bê tông cho bài toán phẳng 2D và bài toán không gian 3D để theo dõi, kiểm soát ứng suất trong tấm bê tông ở tất cả các điểm tại các vị trí đặt tải trọng khác nhau.

Từ khóa: Mặt đường cứng sân bay, trạng thái ứng suất, biến dạng.

117. Nghiên cứu ứng dụng giải pháp trụ đất – xi măng trong xây dựng đường đầu cầu tỉnh Cà Mau/ Lê Bá Vinh, Lê Nhật Trường// Xây dựng .- 2018 .- Số 07 .- Tr. 85-89.

Nội dung: Phân tích giải pháp trụ đất – xi măng trong gia cố nền đất yếu dưới nền đường đầu cầu Nhị Nguyệt, Cà Mau. Dựa trên các thí nghiệm trong phòng, thực nghiệm tại hiện trường, hiệu quả của việc gia cố đất trộn xi măng đã được so sánh, đánh giá. Các kết quả thí nghiệm cho thấy có sự khác biệt đáng kể về các đặc trưng ổn định, biến dạng của đất gia cố xi măng khi thí nghiệm trong phòng và theo thực tế thi công tại hiện trường. Từ các kết quả thí nghiệm, các tính toán giải tích, cũng như các phân tích lún bằng phần mềm PLAXIS 2D đã cho thấy giải pháp trụ đất xi măng là khả thi để xây dựng đường trên nền đất yếu ở Cà Mau.

Từ khóa: Trụ đất – xi măng, sức kháng nén đơn, mô đun đàn hồi, ổn định, độ lún.

118. Nghiên cứu ứng dụng hạt nano bạc chế tạo sơn kháng khuẩn/ Trần Quốc Tuấn, Phạm Hồng Chuyên, Ông Văn Hoàng, Nguyễn Duy Thiện// Cầu đường Việt Nam .- 2018 .- Số 9 .- Tr. 11-17.

Nội dung: Nghiên cứu này cho thấy sự chế tạo thành công hạt nano bạc bằng phương pháp điện hóa siêu âm, sơn hai thành phần và sơn trộn các hạt nano bạc có nồng độ bạc tương ứng từ 1ppm đến 30ppm nhằm định hướng ứng dụng kháng khuẩn. Kết quả nghiên cứu chỉ ra rằng sản phẩm sơn trộn nano bạc đáp ứng các tiêu chuẩn sơn của Việt Nam và thể hiện khả năng diệt khuẩn tốt đối với vi khuẩn E. Coli.

Từ khóa: Chế tạo sơn kháng khuẩn, hạt nano bạc

119. Nghiên cứu ứng dụng phương pháp phân tích mức độ mờ (FEAM) trong đánh giá các tiêu chí tuyển chọn nhân sự của công ty xây dựng/ Nguyễn Thanh Phong// Xây dựng .- 2018 .- Số 06 .- Tr. 21-23.

Nội dung: Đề xuất một cách tiếp cận định lượng mới để đánh giá và xếp hạng các tiêu chuẩn lựa chọn nhân sự cho công ty xây dựng bằng cách sử dụng phương pháp phân tích mức độ mờ.

Từ khóa: Logic mờ, phương pháp phân tích mức độ mờ, nguồn nhân lực, quản lý dự án, công ty xây dựng.

120. Nghiên cứu ứng xử của công trình ngầm bê tông cốt sợi thủy tinh và bê tông cốt thép dưới tác dụng của tải trọng nổ/ Trịnh Trung Tiến, Vũ Đình Lợi// Xây dựng .- 2018 .- Số 07 .- Tr. 151-155.

Nội dung: Trình bày kết quả nghiên cứu ứng xử của công trình ngầm bê tông cốt sợi thủy tinh dưới tác dụng của tải trọng nổ, đồng thời so sánh với kết quả nghiên cứu trên mô hình công trình ngầm tương tự sử dụng bê tông chốt thép truyền thống. Kết quả nghiên cứu trên có thể ứng dụng trong tính toán thiết kế công trình ngầm bê tông cốt sợi thủy tinh chịu tác dụng của tải trọng nổ.

Từ khóa: Tải trọng nổ, bê tông cốt sợi thủy tinh, ứng xử của công trình.

121. Nghiên cứu ứng xử chịu uốn của dầm thép thành mỏng tiết diện tổ hợp từ thép tấm và ống/ TS. Đỗ Văn Bình, ThS. Tạ Quốc Việt// Cầu đường Việt Nam .- 2018 .- Số 6 .- Tr. 33-37.

Nội dung: Trình bày kết quả nghiên cứu khảo sát ứng xử của cấu kiện dầm thép thành mỏng tiết diện tổ hợp từ thép tấm và thép ống tạo hình tiết diện vuông và tam giác chịu uốn thuần túy theo phương pháp lý thuyết và phương pháp phần tử hữu hạn. Nghiên cứu có xét ảnh hưởng của bề rộng tiết diện dầm đến khả năng chịu lực của tiết diện. So sánh kết quả của hai phương pháp áp dụng trong nghiên cứu này khá xấp xỉ bằng nhau và đánh tin cậy.

Từ khóa: Dầm, ứng xử chịu uốn, thép thành mỏng, tiết diện tổ hợp, phần tử hữu hạn.

122. Nghiên cứu ứng xử kết cấu bản giảm tải đường đầu cầu khi có xét tới ảnh hưởng của khối lượng đất nền: Phần 1: Cơ sở lý thuyết của mô hình/ Hoàng Phương Hoa, Phạm Đình Trung, Nguyễn Hữu Anh Quốc, Phan Lê Bá Mãi// Xây dựng .- 2018 .- Số 09 .- Tr. 63-67.

Nội dung: Giới thiệu cơ sở lý thuyết của nghiên cứu ứng xử kết cấu bản giảm tải đường đầu cầu khi cùng làm việc với kết cấu cầu và tính toán có xét tới ảnh hưởng của khối lượng đất nền đường đầu cầu. Từ ý tưởng đó nội dung bài báo đã được mô hình tính toán mới của kết cấu cầu và bản giảm tải. Phương trình vi phân chuyển động của hệ kết cấu đã được xây dựng sau khi xác định được các ma trận: độ cứng, ma trận khối lượng và ma trận cản của hệ chuyển động. 

Từ khóa: Kết cấu bản giảm tải, sàn giảm tải, góc nghiêng bản giảm tải, vận tốc xe chạy thay đổi, tham số khối lượng nền

123. Nghiên cứu việc xét đến dao động xoắn khi tính toán tải động đất cho nhà cao tầng có kết cấu không đối xứng/ Đặng Ngọc Tân, Nguyễn Phúc Toàn, Trần Quang Hưng// Xây dựng .- 2018 .- Số 09 .- Tr. 23-28.

Nội dung: Khi thiết kế công trình cao tầng, người thiết kế ưu tiên chọn các mặt bằng kết cấu có tính đối xứng. Vì khi tính toán công trình chịu tải trọng động, chỉ cần một số dao động cơ bản có thể phản ứng công trình. Thực tế đối với một số công trình nhà cao tầng do yêu cầu về kiến trúc, các kỹ sư kết cấu khó có thể bố trí thõa mãn tiêu chí trên, mặt bằng không đối xứng dẫn đến tâm cứng không trùng với tâm khối lượng, khi chịu lực ngang nhà sẽ có thêm chuyển vị xoắn. Bài viết sẽ trình  bày đánh giá sự tham gia các dạng dao động khi tính toán công trình chịu tải trong động đất khi xét đến dao động xoắn.

Từ khóa: Nhà nhiều tầng, tải trọng động đất, kết cấu không đối xứng, dạng dao động xoắn

124. Nghiên cứu xác định đặc trưng cơ học của khối đá san hô theo tiêu chuẩn Hoek – Brown/ ThS. Nguyễn Quý Đạt// Khoa học Công nghệ Xây dựng .- 2018 .- Số 1-2 .- Tr. 61-67.

Nội dung: Trình bày phương pháp tính toán các đặc trưng cơ học của khối đá san hô tại nền, mái dốc và tuynel tiêu chuẩn Hoek-Brown bằng phần mềm Roclab. Phương pháp này mới được tiếp cận và sử dụng trên cơ sở một số khối đá ở nước ta nên các kết quả so sánh với các phương pháp khác chưa nhiều.

Từ khóa: Đặc trưng cơ học, khối đá san hô tại nền, Hoek-Brown

125. Nghiên cứu xác định một số thông số cơ bản của đầm thước phục vụ thi công đường bê tông xi măng nông thôn/ Nguyễn Ngọc Nhì, Nguyễn Xuân Cường, Nguyễn Sỹ Nam// Xây dựng .- 2018 .- Số 06 .- Tr. 3-5.

Nội dung: Với kích thước nhỏ gọn, dễ mang vác, chi phí thấp, dầm thước là một thiết bị phù hợp trong việc làm chặt hỗn hợp bê tông khi thi công các đoạn đường khổ hẹp như đường bê tông xi măng ở nông thôn nước ta hiện nay. Để tăng tính hiệu quả khi đầm, việc nghiên cứu xác định một số thông số cơ bản của máy đáp ứng biên độ dao động và điều kiện khi thi công là cần thiết.

Từ khóa: Máy đầm mặt, đầm thước, làm mặt đường, thi công mặt đường bê tông xi măng.

126. Nghiên cứu xác định tham số mô đuyn tương đối đỉnh lũ Ap dùng tính lưu lượng thiết kế công trình thoát nước đường giao thông/ TS. Nguyễn Anh Tuấn// Cầu đường Việt Nam .- 2018 .- Số 8 .- Tr. 16-21.

Nội dung: Giới thiệu phương pháp xác định tham số mô đuyn tương đối đỉnh lũ Ap, một tham số dẫn suất tổng hợp được sử dụng để tính lưu lượng thiết kế công tình thoát nước đường giao thông theo công thưc cường độ giới hạn của tiêu chuẩn tính toán các đặc trưng dòng chảy lũ TCVN 9845:2013 hiện hành ở nước ta.

Từ khóa: Mô đuyn tương đối, đỉnh lũ, công trình thoát nước, đường giao thông

127. Nhận dạng các loại rủi ro trong dự án đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng giao thông quy mô lớn/ Huỳnh Thị Yến Thảo, Trần Quang Phú// Xây dựng .- 2018 .- Số 09 .- Tr. 86-88.

Nội dung: Trình bày kết quả nghiên cứu nhận dạng các loại rủi ro có thể tác động đến quá trình thực hiện và khai thác các dự án cơ sở hạ tầng giao thông có quy mô lớn. Các dạng rủi ro đã được nhận dạng là các rủi ro liên quan đến các vấn đề về mặt xã hội, kỹ thuật, kinh tế, môi trường và yếu tố chính trị.

Từ khóa: Quản lý rủi ro, dự án giao thông

128. Nhận dạng và phân loại các rủi ro trong dự phát phát triển cơ sở hạ tầng kỹ thuật (CSHTKT) theo hình thức đối tác công tư (PPP) tại Đà Nẵng/ Phạm Thị Trang// Xây dựng .- 2018 .- Số 08 .- Tr. 113-119.

Nội dung: Nghiên cứu nhận dạng và phân nhóm các nhân tố rủi ro một cách chính xác nhằm nâng cao hiệu quả của việc quản lý rủi ro cho các dự án đầu tư CSHTKT theo hình thức PPP tại Đà Nẵng.

Từ khóa: Kiểm soát rủi ro, quản lý rủi ro, quản trị rủi ro, rủi ro tiềm ẩn, rủi ro cơ sở hạ tầng kỹ thuật

129. Phản ứng động của nhà nhiều tầng sử dụng gối cách chấn có độ cản cao/ Nguyễn Anh Dũng// Xây dựng .- 2018 .- Số 07 .- Tr. 37-39.

Nội dung: Trình bày một kết quả phân tích động một công trình nhà cao tầng có sử dụng gối cao su có độ cản cao, kết quả phân tích được so sánh với công trình không sử dụng cách chấn đáy. Kết quả so sánh chỉ rõ hiệu quả đem lại khi sử dụng gối cao su có độ cản cao trong nhà nhiều tầng.

Từ khóa: Phản ứng động, gối cao su có độ cản cao, nhà nhiều tầng.

130. Phân tích ảnh hưởng của kích thước tấm bê tông xi măng của cốt liệu đá quartz đến cường độ và ứng suất nhiệt trong mặt đường bê tông xi măng/ ThS. NCS. Ngô Hoài Thanh, GS. TS. Phạm Duy Hữu// Cầu đường Việt Nam .- 2018 .- Số 9 .- Tr. 26-30.

Nội dung: Trình bày phương pháp tính toán tấm bê tông xi măng sử dụng cốt liệu đá vôi. Bài báo cũng đã phân tích ảnh hưởng của kích thước tấm bê tông xi măng của cốt liệu đá quartz đến cường độ và ứng suất nhiệt trong mặt đường bê tông xi măng.

Từ khóa: Phương pháp tính toán tấm bê tông xi măng, cốt liệu đá vôi, mặt đường bê tông xi măng

131. Phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến độ nhạy của chuyển vị tấm có vết nứt/ Hoàng Công Vũ, Trần Bá Cảnh, Nguyễn Thị Thảo Nguyên// Xây dựng .- 2018 .- Số 09 .- Tr. 58-62.

Nội dung: Bài báo dùng phương pháp biến đổi Wavelet để phân tích độ nhạy của chuyển vị tấm có vết nứt từ chuyển vị thu được trong XFEM. Các giá trị chuyển vị được kiểm chứng bằng phần mềm ANSYS và các nghiên cứu đã được công bố để kiểm tra độ chính xác và hiệu quả của phương pháp.

Từ khóa: eXtended Finite Element Method (XFEM), tấm có vết nứt, chuyển vị, Wavelet

132. Phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến năng lực cạnh tranh của các nhà thầu xây lắp trong nước khi tham gia đấu thầu quốc tế vốn tư nhân tại Việt Nam/ Đào Văn Huân, Lương Đức Long// Xây dựng .- 2018 .- Số 06 .- Tr. 161-166.

Nội dung: Chỉ ra 5 nhóm nhân tố ảnh hưởng tới năng lực cạnh tranh của các nhà thầu xây lắp trong nước khi tham gia đấu thầu quốc tế vốn tư nhân tại Việt Nam liên quan tới chiến lược marketing; mối quan hệ với các đơn vị đối tác; kinh nghiệm thi công; kỹ thuật thi công; quản lý chất lượng, an toàn, vệ sinh môi trường; quản lý nhân sự.

Từ khóa: Năng lực cạnh tranh, đấu thầu quốc tế, PCA

133. Phân tích chi phí dự án xây dựng khi xem xét sự không chắc chắn có tương quan về chi phí các công tác của dự án xây dựng/ Lương Đức Long, Ngô Minh Liêm// Xây dựng .- 2018 .- Số 06 .- Tr. 120-125.

Nội dung: Phân tích chi phí dự án khi xét sự không chắc chắn có tương quan về chi phí các công tác của dự án thiết kế-thi công trong điều kiện Việt Nam, có xét đến sự đơn giản hóa bởi ý kiến của chuyên gia theo tình hình dự án cụ thể bằng mô hình Fuzzy Delphi và mô hình mô phỏng Monte Carlo, từ đó so sánh đầu ra của hai mô hình. Bên cạnh đó, mô hình mô phỏng Monte Carlo xem xét sự không chắc chắn có tương quan về chi phí các công tác của dự án thiết kế-thi công, chỉ ra rằng việc bỏ qua mối tương quan về chi phí ác công tác sẽ dẫn đến việc đánh giá thấp tổng chi phí dự án.

Từ khóa: Chi phí dự án, không chắc chắn, tương quan, chi phí công tác, thiết kế-thi công, Fuzzy Delphi, Monte Carlo.

134. Phân tích chỉ số mức độ quan trọng của các nguyên nhân phát sinh khối lượng trong các dự án xây dựng sử dụng vốn ngân sách nhà nước/ Văn Thanh Bình, Hà Duy Khánh// Xây dựng .- 2018 .- Số 05 .- Tr. 138-145.

Nội dung: Xác định các nguyên nhân chính dẫn đến phát sinh khối lượng, từ đó đưa ra các biện pháp quản lý, điều chỉnh từ khâu chuẩn bị đầu tư, giải phóng mặt bằng, thực hiện dự án và đưa vào khai thác sử dụng đạt hiệu quả cao nhất, và đạt được mục tiêu dự án đề ra, hạn chế thấp nhất các yếu tố dẫn đến rui ro phát sinh đặc biệt là phát sinh khối lượng các dự án xây dựng sử dụng vốn ngân sách nhà nước.

Từ khóa: Phát sinh khối lượng, chỉ số mức độ quan trọng, mô phỏng Monte Carlo, dự án xây dựng, vốn ngân sách nhà nước

135. Phân tích dao động của dầm bậc Timoshenko có nhiều vết nứt/ TS. Vũ Thị An Ninh// Giao thông Vận tải .- 2018 .- Số 09 .- Tr. 71-74.

Nội dung: Nghiên cứu dao động tự do của dầm bậc Timoshenko có số lượng vết nứt tùy ý với các điều kiện biên khác nhau.

Từ khóa: Dầm bậc Timoshenko, tần số riêng, phương pháp ma trận truyền, vết nứt

136. Phân tích động lực học dầm liên tục chịu tải di động có xét đến lực hãm/ Nguyễn Trọng Phước, Lê Hoài Thương// Xây dựng .- 2018 .- Số 08 .- Tr. 73-78.

Nội dung: Phân tích động của dầm liên tục nhiều nhịp chịu tác dụng của tải trọng di động có xét đến tải trọng hãm (lực thắng). Mô hình tải di động được chọn gồm có khối lượng thân xe và bánh xe và các lò xo liên kết với nhau tương tự như hệ dao động theo phương đứng di động qua dầm.

Từ khóa: Dầm liên tục, phân tích động, lực hãm, lực di động.

137. Phân tích động lực học không gian với móng cọc trên nền đất không đồng nhất/ Nguyễn Hoàng Sơn, Phạm Nhân Hòa, Chu Quốc Thắng// Xây dựng .- 2018 .- Số 07 .- Tr. 134-138.

Nội dung: Trình bày mô hình tính toán và phân tích đáp ứng kết cấu khung không gian sử dụng móng cọc chịu tải trọng động đất có xét đến tương tác đất nền (SSI). Độ cứng động lực học của móng cọc với các phương án bố trí cọc và đặc trưng động lực học của đất nền cũng được trình bày. Phần ví dụ tính toán số nêu ra trong bài báo là kết cấu khung không gian bằng thép 9 tầng chịu tải trọng động đất ElCentro nhằm so sánh sự khác biệt giữa mô hình SSI với 4 trường hợp từ đất yếu đến đất cứng và mô hình xem chân cột là ngàm (FBB). Sự khác nhau này sẽ cung cấp các kiến nghị hữu ích cho các kỹ sư thiết kế công trình.

Từ khóa: Tương tác đất nền, động lực học đất, kết cấu khung không gian, đáp ứng động lực học móng cọc.

138. Phân tích hiệu quả giảm chấn khi áp dụng gối con lắc một mặt trượt ma sát chống động đất cho cầu dây văng/ Hoàng Phương Hoa, Phan Hoàng Nam, Nguyễn Văn Nam, Hồ Quang Nam// Xây dựng .- 2018 .- Số 09 .- Tr. 68-72.

Nội dung: Giới thiệu giải pháp điều khiển kết cấu dạng bị động để tính toán hiệu quả khi áp dụng gối con lắc một mặt trượt ma sát chống động đất cho cầu dây văng. Phần mềm Midas/Cilvil đã được áp dụng nhằm khảo sát hiệu quả của gối con lắc ma sát một mặt trượt (SFP) so với các loại gối thông dụng khác như: gối cao su lõi chì (LRB), gối chậu (Pot Bearing) trong kết cấu cầu dây văng.

Từ khóa: Điều khiển bị động, gối con lắc ma sát một mặt trượt, gối cao su lõi chì, cách chấn đáy, kết cấu chống động đất, cầu dây văng

139. Phân tích lựa chọn thông số độ cứng đất nền cho bài toán mô phỏng chuyển vị tường vây hố đào công trình khu vực Quận 1 – Tp. Hồ Chí Minh/ Trần Hồng Nguyên, Trần Thanh Danh// Xây dựng .- 2018 .- Số 05 .- Tr. 118-122.

Nội dung: Phân tích chuyển vị tường vây tầng hầm một công trình tại khu vực Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh bằng phương pháp PTHH với 2 mô hình đất được sử dụng là Mohr Coulomb (MC) và Hardening Soil (HS) kết hợp với phương pháp phân tích ngược so sánh số liệu quan trắc chuyển vị tường vây ngoài hiện trường.

Từ khóa: Tường vây cọc barret, chuyển vị, phân tích ngược, mô hình đất, Plaxis 2D

140. Phân tích phi tuyến khung thép không gian dùng phương pháp khớp dẻo thớ cải tiến/ Nguyễn Phú Cường// Xây dựng .- 2018 .- Số 06 .- Tr. 10-13.

Nội dung: Trình bày một phương pháp đơn giản, hiệu quả và chính xác dùng cho phân tích không đàn hồi bậc hai khung thép không gian. Phương pháp đề xuất được đặt tên là khớp dẻo thớ cải tiến dùng chỉ một phần tử trên phần tử có thể tiên đoán chính xác như những phương pháp dẻo phân bố phức tạp cho khung thép không gian.

Từ khóa: Khớp dẻo, phi tuyến hình học, sự không đàn hồi, giải thuật giải phi tuyến, hàm ổn định, khung thép.

141. Phân tích trạng thái ứng suất – biến dạng nền mặt đường bê tông xi măng đường ô tô chịu tác dụng của tải trọng động có kể đến sự bão hòa nước của các lớp nền móng/ TS. Trần Nam Hưng, KS. Lê Văn Tú, KS. Đỗ Văn Thùy// Cầu đường Việt Nam .- 2018 .- Số 8 .- Tr. 10-15.

Nội dung: Nghiên cứu trạng thái ứng suất – biến dạng nền mặt đường trong điều kiện bão hòa dưới tác động của tải trọng bánh xe.

Từ khóa: Đường ô tô, mặt đường bê tông xi măng, ứng suất – biến dạng, chịu tác động tải trọng

142. Phân tích trạng thái ứng suất của khối đắp nền đường theo lý thuyết đàn hồi/ ThS. Phạm Đức Tiệp, ThS. Cao Văn Hòa// Khoa học Công nghệ Xây dựng .- 2018 .- Số 1-2 .- Tr. 55-60.

Nội dung: Trình bày lời giải tích xác định trạng thái ứng suất của khối đắp nền đường theo lý thuyết đàn hồi, từ đó xem xét, phân tích bức tranh tổng thể trạng thái ứng suất đồng thời của khối đắp và nền tự nhiên.

Từ khóa: Trạng thái ứng suất, lý thuyết đàn hồi, biến dạng dẻo.

143. Phân tích ứng xử của liên kết nối ống thép tròn sử dụng mặt bích và bu lông chịu uốn cắt đồng thời/ Lê Anh Tuấn, Nguyễn Trọng Vinh// Xây dựng .- 2018 .- Số 09 .- Tr. 111-117.

Nội dung: Nghiên cứu đưa ra những luật ứng xử của liên kết nối ống thép tròn sử dụng mặt bích và bu lông trong trường hợp chịu uốn cắt đồng thời, từ đó đề xuất các thông số hợp lý của liên kết (mối quan hệ giữa chiều dày bản mã, đường kính bu lông và chiều dày ống thép).

Từ khóa: Ống thép tròn, mặt bích, bu lông cường độ cao, chịu uốn cắt đồng thời, cơ chế phá hủy

144. Phân tích, lựa chọn góc nghiêng hợp lý so với phương ngang của neo ứng suất trước trong các sườn dốc đất/ Nguyễn Ngọc Bích, Nguyễn Viết Minh// Xây dựng .- 2018 .- Số 07 .- Tr. 129-133.

Nội dung: Có nhiều nguyên nhân gây ảnh hưởng đến hiệu quả của neo đất ứng suất trước trong các sườn dốc đất, trong đó phải kể đến tính hợp lý của góc nghiêng so với phương ngang của neo. Bài báo nghiên cứu và đề xuất góc nghiêng hợp lý cho trường hợp sườn dốc đồng nhất và không đồng nhất.

Từ khóa: Sườn dốc đất, neo đất ứng suất trước, góc nghiêng.

145. Phân tích, so sánh các phương pháp thiết kế kết cấu áo đường mềm theo Tiêu chuẩn ODN 218.046-01 (LB Nga) và hướng dẫn của AASHTO – 1993 (Mỹ)/ TS. Dương Tất Sinh// Cầu đường Việt Nam .- 2018 .- Số 7 .- Tr. 6-7.

Nội dung: Phân tích, so sánh các phương pháp thiết kế kết cấu áo đường mềm theo Tiêu chuẩn ODN 218.046-01 của Liên bang Nga và theo Hướng dẫn của AASHTO 1993, chỉ ra các thuận lợi và khó khăn khi áp dụng các phương pháp trên. Bên cạnh đó, đề cập đến một số các tồn tại hiện nay trong thiết kế và xây dựng kết cấu áo đường bê tông asphalt ở Việt Nam. Mục đích là để góp phần nhìn nhận khách quan trong lựa chọn phương pháp thiết kế kết cấu áo đường mềm.

Từ khóa: Kết cấu áo đường mềm, thiết kế, Tiêu chuẩn ODN 218.046-01 (LB Nga), AASHTO – 1993 (Mỹ)

146. Phương pháp hiệu chỉnh tĩnh giao thoa khúc xạ trong địa chấn phản xạ, áp dụng thực tế tại Đông Triều - Quảng Ninh/ Nguyễn Duy Bình, Nguyễn Vân Sang, Kiều Huỳnh Phương, Nguyễn Tuấn Trung, Lại Ngọc Dung// Tài nguyên & Môi trường.- 2018 .- Số 19 (297) .- Tr. 19 - 21. 624

Nội dung: Giới thiệu phương pháp hiệu chỉnh tĩnh giao thoa khúc xạ trong địa chấn phản xạ và áp dụng nó vào trong thực tế tại Đông Triều – Quảng Ninh.

Từ khóa: Phương pháp, hiệu chỉnh tĩnh, giao thoa khúc xạ, địa chấn phản xạ, thực tế, Đông Triều – Quảng Ninh

147. Phương pháp mới xác định gần đúng ảnh hưởng của tốc độ biến dạng đến mặt chảy dẻo cho mô hình đất yếu/ Nguyễn Trọng Nghĩa, Trần Vũ Tự, Nguyễn Văn Dương// Xây dựng .- 2018 .- Số 05 .- Tr. 84-86.

Nội dung: Trình bày một phương pháp đơn giản gần đúng nhằm xác định ứng xử của đất yếu là một loại vật liệu bất đẳng hướng khi chịu các tốc độ biến dạng khác nhau. Mô hình được sử dụng trong nghiên cứu là mô hình của Wheeler (2003). Từ kết quả nghiên cứu này có thể dễ dàng giải thích ứng xử của các công trình trên nền đất yếu với các tốc độ gia tải khác nhau.

Từ khóa: Cố kết, đất yếu, mô hình đất, ứng xử của đất.

148. Phương pháp số sử dụng mô hình tương tác đầy đủ phân tích đáp ứng của công trình ngầm dưới tác dụng của vụ nổ/ Trịnh Trung Tiến// Xây dựng .- 2018 .- Số 06 .- Tr. 199-203.

Nội dung: Trình bày phương pháp số sử dụng mô hình tương tác đầy đủ phân tích đáp ứng của công trình ngầm dưới tác dụng của vụ nổ, đồng thời trình bày kết quả phân tích đáp ứng của một công trình ngầm cụ thể chịu tác dụng của vụ nổ trong lòng đất bằng phần mềm AutoDyn3D do hãng Ansys của Mỹ phát triển.

Từ khóa: Tải trọng nổ, tương tác đẩy đủ, đáp ứng của công trình ngầm

149. Quản lý phát triển không gian hè phố theo hướng thông minh và xanh tại các thành phố vùng đồng bằng sông Cửu Long/ Huỳnh Trọng Nhân, Mai Thanh Bình, Lê Hoàng Thiên Long// Xây dựng .- 2018 .- Số 09 .- Tr. 89-93.

Nội dung: Đề xuất các nguyên tắc về kỹ thuật để kiến tạo không gian hè phố theo hướng thông minh – xanh và xây dựng quy trình lồng ghép để các giải pháp trên có thể phù hợp với điều kiện của Việt Nam.

Từ khóa: Không gian hè phố, đô thị thông minh, ĐBSCL, biến đổi khí hậu, LCA, BPMs

150. Quy hoạch đô thị với mục tiêu phát triển đô thị thông minh tại Việt Nam/ PGS. TS. Lưu Đức Cường, ThS. Nguyễn Thị Hồng Vân// Quy hoạch Xây dựng .- 2018 .- Số 91+92 .- Tr. 34-37.

Nội dung: Trình bày kinh nghiệm phát triển đô thị thông minh của các nước trên thế giới; Thực trạng và khả năng phát triển đô thị thông minh tại Việt Nam; Quy hoạch đô thị thông minh.

Từ khóa: Đô thị thông minh, quy hoạch đô thị, Việt Nam.

151. Quy hoạch thành phố thông minh/ Lương Tú Quyên, Lê Nhã Phương// Xây dựng .- 2018 .- Số 09 .- Tr. 141-143.

Nội dung: Phân tích những đặc điểm, yêu cầu căn bản cùng những ưu điểm và hạn chế của đô thị thông minh, góp phần để hiểu một cách sâu sắc về bản chất mô hình đô thị này. Đồng thời khuyến nghị những giải pháp áp dụng mô hình đô thị thông minh như thế nào cho phù hợp với các điều kiện thực tiễn của Việt Nam.

Từ khóa: Đô thị thông minh, quy hoạch đô thị

152. Quy trình kiểm soát dự án theo tiêu chuẩn quốc tế của Vương Quốc Anh/ Nguyễn Thanh Phong// Xây dựng .- 2018 .- Số 07.- Tr. 125-128.

Nội dung: Trình bày một cách có hệ thống và cô đọng quy trình kiểm soát dự án theo hệ thống các tiêu chuẩn của tổ chức tiêu chuẩn hóa quốc tế (ISO) của Vương Quốc Anh. Điều này kỳ vọng sẽ giúp các cán bộ ngành xây dựng có sự hiểu viết về quy trình kiểm soát dự án quốc tế theo chuẩn nước ngoài để từ đó họ có thể ứng dụng trong các dựa án xây dựng ở Việt Nam.

Từ khóa: Kiểm soát, kiểm soát dự án, tiêu chuẩn Anh, tổ chức tiêu chuẩn hóa quốc tế (ISO)

153. Rủi ro liên quan đến văn bản quy phạm pháp luật: Xác định một vài nguyên nhân chính trong quá trình triển khai thực hiện dự án bất động sản du lịch/ Lưu Thiện Quang, Lê Hoài Long// Xây dựng .- 2018 .- Số 07 .- Tr. 100-103.

Nội dung: Trong thời gian qua, mảng du lịch của Việt Nam đã không ngừng chuyển đổi một cách nhanh chóng nhằm mục tiêu gia tăng được nhiều thị phần hơn đối với thị trường khu vực. Dù vậy, rào cản khó tránh khỏi từ những văn bản quy phạm pháp luật tiềm ẩn các rủi ro cho dự án xây dựng nói chung và bất động sản du lịch nói riêng đã được đề cập đến. Trong bối cảnh đó, nghiên cứu này được thực hiện với mục đích xác định một số những yếu tố nổi trội dẫn đến việc các dự án có thể bị thất bại và kiến nghị các bên liên quan cho những biện pháp mạnh mẽ hơn cho vấn đề này.

Từ khóa: Rủi ro liên quan đến Pháp quy, bất động sản du lịch, giai đoạn triển khai thực hiện dự án

154. Smart city – Xây dựng đô thị thông minh hơn/ Phạm Trần Hải, Vương Đình Huy, Nguyễn Dương Minh Hoàng// Quy hoạch Xây dựng .- 2018 .- Số 91+92 .- Tr. 68-71.

Nội dung: Bài viết trả lời 3 câu hỏi: Đô thị thông minh hơn là gì?, Tại sao phải xây dựng đô thị thông minh hơn?, Làm thế nào để xây dựng đô thị thông minh hơn?. Trong đó bài viết nhấn mạnh, để xây dựng đô thị thông minh hơn, cần: đánh giá mức độ sẵn sàng đối với bốn yếu tố cơ bản: Con người, thể chế, công nghệ và kết cấu hạ tầng; thiết lập bộ tiêu chí thích hợp để đánh giá đô thị thông minh hơn; tiếp cận xây dựng đô thị thông minh hơn theo các lĩnh vực ưu tiên, phụ thuộc vào tình hình thực tế của mỗi đô thị. Bài viết cũng đưa ra một số điểm cần lưu ý trong xây dựng đô thị thông minh hơn tại thành phố Hồ Chí Minh.

Từ khóa: Đô thị thông minh hơn.

155. So sánh sức chịu tải cực hạn của cọc ly tâm ứng suất trước dựa trên kết quả thí nghiệm nén tĩnh cọc và công thức lý thuyết dựa trên kết quả thí nghiệm nén tĩnh cọc và công thức lý thuyết áp dụng cho nền đất khu Nam Sài Gòn/ Mai Nhật Sang, Trương Quang Thành// Xây dựng .- 2018 .- Số 07 .- Tr. 104-108.

Nội dung: Sức chịu tải cực hạn của cọc ly tâm ứng suất trước làm móng công trình xây dựng ở khu Nam Sài Gòn được nghiên cứu trong bài báo này. Các phân tích tính toán sức chịu tải cực hạn của cọc dựa trên công thức trong tiêu chuẩn TCXD205-1998 và TCVN 10304-2014. Kết quả tính toán sức chịu tải cực hạn của cọc theo công thức lý thuyết có so sánh với số liệu thí nghiệm nén tĩnh cọc tại hiện trường.

Từ khóa: Sức chịu tải cực hạn của cọc, kết quả thí nghiệm nén tĩnh cọc

156. Sử dụng phương pháp phần tử hữu hạn giải bài toán kết cấu có gối tựa xiên/ Trịnh Tự Lực// Xây dựng .- 2018 .- Số 05 .- Tr. 131-133.

Nội dung: Phương pháp phần tử hữu hạn là một phương pháp quan trọng và không thể thiếu được đối với người kỹ sư dùng để phân tích và thiết kế kết cấu. Tuy nhiên, việc áp dụng phương pháp PTHH để tính toán các hệ kết cấu có gối tựa xiên luôn gặp khó khăn. Vì vây, bài báo sẽ trình bày việc sử dụng phương pháp PTHH với việc chuyển hệ tọa độ để phân tích các hệ kết cấu có gối tựa xiên.

Từ khóa: Phần tử hữu hạn, gối tựa xiên, chuyển hệ tọa độ

157. Sự thay đổi nhiệt độ trong khối bê tông do nhiệt Hyđrat: Nghiên cứu thí nghiệm và mô hình/ Nguyễn Văn Hướng, Dương Minh Quang, Nguyễn Quang Huy// Xây dựng .- 2018 .- Số 06 .- Tr. 99-105.

Nội dung: Trong bài báo này, nhóm tác giả đã sử dụng phần mềm phần tử hữu hạn Ansys kết hợp với thí nghiệm để ước lượng sự phát triển nhiệt độ khối đổ cho cấp phối bê tông thiết kế trụ pin đập tràn của dự án hồ chứa nước Tân Mỹ - tỉnh Ninh Thuận. 

Từ khóa: Bê tông khối lớn, nhiệt hydrat, ứng suất nhiệt, phân bố nhiệt, Tân Mỹ

158. Sự thay đổi trong dự thảo TCVN 5574:2017 về neo và nối chồng cốt thép không căng/ Phạm Thị Lan// Xây dựng .- 2018 .- Số 07 .- Tr. 66-70.

Nội dung: Trình bày sự thay đổi về qui định neo và nối chồng cốt thép không căng theo dự thảo TCVN 5574:2017 so với TCVN 5574:2012.

Từ khóa: Dự thảo TCVN 5574:2017, thiết kế kết cấu bê tông cốt thép theo dự thảo TCVN 5574:2017, neo cốt thép không căng, nối chồng cốt thép không căng.

159. Tăng cường khả năng chịu động đất cho các công trình hiện hữu bằng đệm kháng chấn/ Lê Đức Tuấn// Xây dựng .- 2018 .- Số 07 .- Tr. 95-99.

Nội dung: Giới thiệu giải pháp nâng cao khả năng chịu động đất cho các công trình hiện hữu thông qua việc phân tích ứng xử kết cấu có đệm kháng chấn chịu tải trọng động đất. Hai phương án đệm kháng chấn được thiết kế cho một công trình bằng bê tông cốt thép 5 tầng chịu tác động của 5 trận động đất lớn và một thủ tục phân tích ứng xử phi tuyến dựa trên mô hình trễ của Bouc-Wen được xây dựng trên ngôn ngữ lập trình Matlab.

Từ khóa: Bảo vệ kháng chấn, đệm kháng chấn, động đất, mô hình trễ Bouc-Wen, tiêu tán năng lượng.

160. Tầm nhìn đô thị thông minh tại Việt Nam/ PGS. TS. KTS. Lưu Đức Cường, ThS. Nguyễn Huy Dũng// Quy hoạch Xây dựng .- 2018 .- Số 91+92 .- Tr. 26-31.

Nội dung: Tổng quan về xu thế đô thị hóa và các thách thức đô thị hóa toàn cầu, cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 và cơ hội hình thành đô thị thông minh. Khái niệm đô thị thông min, các kinh nghiệm quốc tế, tiêu chí đô thị thông minh. Thực trạng và tầm nhìn phát triển đô thị thông minh tại Việt Nam. Kiến nghị.

Từ khóa: Đô thị thông minh, Việt Nam.

161. Tính siêu cao đường cong trên đường sắt cận tốc độ cao/ Phạm Văn Ký// Cầu đường Việt Nam .- 2018 .- Số 7 .- Tr. 33-36.

Nội dung: Để thực hiện chiến lược phát triển đường sắt Việt Nam về xây dựng hạ tầng đường sắt cận tốc độ cao nên ở đây tác giả trình bày phương pháp tính giá trị siêu cao đường cong có tàu khách tốc độ 160km/h và tàu hàng tốc độ 90km/h. Ngoài ra cũng nêu những điểm khác nhau với đường sắt phổ thông và đường sắt tốc độ cao về phương pháp tính siêu cao.

Từ khóa: Phương pháp tính siêu cao đường cong, đường sắt tốc độ cao

162. Tính tần số dao động riêng của hệ dầm bằng phương pháp phần tử hữu hạn/ Trịnh Tự Lực// Xây dựng .- 2018 .- Số 08 .- Tr. 109-112.

Nội dung: Phương pháp phần tử hữu hạn là một phương pháp quan trọng và không thể thiếu được đối với người kỹ sư dùng để phân tích và thiết kế kết cấu. Trong các công trình xây dựng, việc xác định được các tần số dao động riêng của hệ kết cấu là nhiệm vụ quan trọng. Vì vậy, bài báo sẽ trình bày việc sử dụng phương pháp phần tử hữu hạn với việc xác định được các tần số dao động riêng của hệ dầm.

Từ khóa: Phần tử hữu hạn, dao động riêng, dầm

163. Tính toán cấu kiện chịu uốn trên tiết diện thẳng góc bằng bê tông cốt sợi thép phân tán theo tiêu chuẩn Nga SP 52-104-2006/ Trịnh Tiến Khương// Xây dựng .- 2018 .- Số 05 .- Tr. 128-130.

Nội dung: Bê tông cốt sợi thép phân tán là loại bê tông được bổ sung thêm cốt sợi thép và được phân bố theo nhiều hướng khác nhau nhằm mục đích tăng khả năng chịu lực, chống nứt, chống mài mòn, va đập và phá hoại cho cấu kiện. Nhờ những tính năng ưu việt của bê tông cốt sợi thép phân tán này mà hiện nay ở nước ta đang được phát triển ứng dụng rộng rãi trong xây dựng và một trong các hướng đó là xây dựng tiêu chuẩn thiết kế cho loại vật liệu này.

Từ khóa: Bê tông cốt sợi, cốt sợi

164. Tính toán độ tin cậy của dầm thép chữ I tổ hợp chịu uốn – xoắn/ Hoàng Bắc An// Xây dựng .- 2018 .- Số 09 .- Tr. 53-57.

Nội dung: Trên cơ sở lý thuyết V.Z. Vlasov [5], tiêu chuẩn thiết kế [1,10,11] và lý thuyết độ tin cậy [3,7,8], bài báo này sẽ tính toán các ứng suất phát sinh do tải trọng lệch tâm và đánh giá mức độ ảnh hưởng của tải trọng lệch tâm đến sự làm việc của dầm thép chữ I.

Từ khóa: Độ tin cậy, cấu kiện thép, tiết diện chữ I, chịu uốn, ảnh hưởng xoắn, tải trọng lệch tâm.

165. Tính toán khung thép nhẹ có kể đến độ đàn hồi của liên kết chân cột-móng và độ lún móng/ Chu Thị Hoàng Anh// Xây dựng .- 2018 .- Số 09 .- Tr. 14-17.

Nội dung: Đề xuất tính toán kết cấu khung thép nhẹ một tầng một nhịp cho các công trình dân dụng và công nghiệp có kể đến độ đàn hồi của liên kết giữa khung và móng, độ lún của móng. 

Từ khóa: Khung thép nhẹ, móng, liên kết, khả năng chịu lực, chuyển vị (độ lún móng)

166. Tính toán lực va xô tàu, thuyền vào trụ cầu theo phân tích xác suất thống kê và lý thuyết độ tin cậy/ TS. Nguyễn Hữu Thuấn// Giao thông Vận tải .- 2018 .- Số 09 .- Tr. 75-78.

Nội dung: Trình bày phương pháp tính toán lực va xô tàu, thuyền vào trụ cầu vượt sông (dựa trên AASHTO LRFD từ 2007) dựa trên phân tích xác suất thống kê và lý thuyết độ tin cậy về khả năng sụp đổ của trụ cầu dưới tải trọng va xô. Các điều kiện thủy văn, đặc điểm giao thông thủy như tần suất, chủng loại tàu lưu thông, đặc điểm hình thái dòng sông được xem xét đầy đủ để tính toán xác xuất sập đổ cho từng bộ phận kết cấu cầu.

Từ khóa: Tải trọng va chạm, tàu thiết kế, vận tốc tàu, xác suất sập đổ hàng năm, số lượng tàu hàng năm.

167. Tính toán tỉ lệ hợp lý giữa các khịp khung/ Trịnh Tự Lực// Xây dựng .- 2018 .- Số 08 .- Tr. 134-136.

Nội dung: Trong xây dựng công trình, việc thiết kế hợp lý các công trình luôn được quan tâm với người kỹ sư kết cấu. Thiết kế hợp lý sẽ dẫn đến giảm được kích thước các cấu kiện, tiết kiệm vật liệu. Bài báo trình bày việc tính toán tỉ lệ giữa các nhịp khung để kết cấu đạt được thế năng biến dạng cực tiểu, một trong các tiêu chuẩn để thiết kế các công trình hợp lý về mặt kinh tế và kỹ thuật.

Từ khóa: Thiết kế hợp lý, thế năng biến dạng, tỉ lệ nhịp khung

168. Tính toán thời gian phục vụ của tường chắn đất có cốt bằng thép theo môi trường trên phần mềm tự lập MSE-T tích hợp phân tích ứng suất – biến dạng/ PGS. TS. Châu Trường Linh, ThS. Nguyễn Thu Hà// Giao thông Vận tải .- 2018 .- Số 09 .- Tr. 51-56.

Nội dung: Trình bày các kết quả nghiên cứu và tính toán thời gian phục vụ của tường chắn đất có cốt (MSE) bằng thép trên phần mềm tự lập MSE-T. Để xây dựng phần mềm, nhóm tác giả sử dụng cơ sở dữ liệu ăn mòn tường MSE do Viện Nghiên cứu Đường ô tô và Đường cao tốc Pháp (SETRA), Trường Quốc gia Cầu đường Pháp thu thập. Chương trình MSE-T được thiết lập trên Visual Studio sử dụng ngôn ngữ lập trình C#. Ứng dụng MSE-T tính toán thời gian phục vụ cho tường MSE của tường chắn đầu cầu Trịnh Tùng thuộc tuyến cao tốc Nội Bài – Lào Cai, tích hợp kết quả tính và mô phỏng các kịch bản ăn mòn cốt thép trong tường chắn bằng phần mềm FLAC 2D để tính ứng suất – biến dạng, chuyển vị của tường tại các thời điểm cần trích xuất.

Từ khóa: Tường chắn có cốt, cơ sở dữ liệu ăn mòn, phần mềm MSE-T, mô hình số, kịch bản ăn mòn, phân tích thành phần chính (PCA), phương pháp đáp ứng bề mặt

169. Tính toán vòm rỗng hai khớp theo phương pháp nguyên lý cực trị Gauss/ Nguyễn Văn Trung, Nguyễn Vũ Thiêm// Xây dựng .- 2018 .- Số 05 .- Tr. 90-93.

Nội dung: Trình bày cách áp dụng phương pháp nguyên lý cực trị Gauss tính trực tiếp cho kết cấu vòm rỗng nhịp lớn có xét đến yếu tố chuyển vị lớn.

Từ khóa: Nguyên lý cực trị Gauss, kết cấu vòm rỗng nhịp lớn, chuyển vị lớn

170. Tổ hợp kiến trúc các công trình dân sinh thích hợp với điều kiện khí hậu tại huyện đảo Trường Sa/ Lê Kim Thư// Xây dựng .- 2018 .- Số 08 .- Tr. 19-21.

Nội dung: Trình bày đặc điểm và tác động cơ bản của điều kiện khí hậu đến tổ hợp kiến trúc các công trình dân sinh tại huyện đảo Trường Sa. Tổ hợp kiến trúc các công trình dân sinh thích hợp với điều kiện khí hậu tại huyện đảo Trường Sa.

Từ khóa: Trường Sa, đặc điểm và tác động khí hậu, tổ hợp kiến trúc

171. Tổng quan hệ thống các nghiên cứu có sự kết hợp giữa building information modeling (BIM) và quản lý an toàn trong ngành xây dựng/ Bùi Kiến Tín// Xây dựng .- 2018 .- Số 09 .- Tr. 9-13.

Nội dung: Trình bày một tổng quan có hệ thống những nghiên cứu về việc ứng dụng BIM trong quản lý an toàn lao động, đồng thời đề xuất hướng nghiên cứu trong tương lai trên chủ đề này.

Từ khóa: Quản lý an toàn, BIM, an toàn xây dựng

172. Tổng quan về co ngắn cột và phương pháp bù co trong nhà siêu cao tầng/ Nguyễn Đức Xuân, Nguyễn Sỹ Hùng// Xây dựng  .- 2018 .- Số 08 .- Tr. 50-55.

Nội dung: Trình bày tổng quan các nghiên cứu về co ngắn cột và phương pháp bù co trong nhà siêu cao tầng. 

Từ khóa: Siêu cao tầng, co ngắn cột, co ngót, từ biến, kết cấu bê tông, bù co

173. Tương tác giữa tấm gia cường CFRP kháng uốn và cáp không bám dính trong dầm bê tông căng sau: Thực nghiệm và công thức/ Phan Vũ Phương, Trần Thanh Dương, Ngô Hữu Cường, Nguyễn Minh Long// Xây dựng .- 2018 .- Số 06 .- Tr. 38-43.

Nội dung: Khảo sát ảnh hưởng và lượng hóa tác động của tấm CFRP đến ứng xử uốn của cáp không bám dính trong dầm UPC gia cường dựa trên số liệu thí nghiệm 9 dầm chữ T kích thước lớn với số lớp gia cường CFRP kháng uốn thay đổi, có và không có hệ neo CFRP dạng U-wraps. Ngoài ra, bài báo giới thiệu một công thức bán thực nghiệm xác định biến dạng cáp trong dầm UPC ở trạng thái giới hạn bền có kể đến ảnh hưởng của tấm gia cường CFRP và hệ neo U-wraps.

Từ khóa: Tấm CFRP, neo CFRP dạng U-wraps, dầm bê tông căng sau chữ T, cáp không bám dính, tương tác, công thức.

174. Thành phố Thông minh – Giải pháp ứng dụng cho khu phố Bùi Viện, thành phố Hồ Chí Minh/ TS. KTS. Ngô Lê Minh, KTS. Vũ Thiện An// Quy hoạch Xây dựng .- 2018 .- Số 91+92 .- Tr. 72-77.

Nội dung: Giới thiệu một số giải pháp về quy hoạch – kiến trúc, và nhóm giải pháp ứng dụng công nghệ thông minh. Ý tưởng mới, sáng tạo kết hợp với công nghệ mới sẽ góp phần tạo nên những không gian độc đáo, nâng cao hiệu quả sử dụng và khai thác du lịch tại khu vực trung tâm thành phố.

Từ khóa: Thành phố thông minh, tổ chức không gian, khu phố Bùi Viện

175. Theo dõi độ võng của bản sàn bê tông cốt sợi thủy tinh (G-FRP) trong thời gian 90 ngày/ TS. Đặng Vũ Hiệp, PGS. TS. Vũ Ngọc Anh, ThS. Trần Văn Thái// Khoa học Công nghệ Xây dựng .- 2018 .- Số 1-2 .- Tr. 10-15.

Nội dung: Giới thiệu kết quả thực nghiệm tấm sàn bê tông cốt G-FRP chịu tải trọng trong thời gian 90 trong điều kiện khí hậu tự nhiên tại thành phố Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên, tại phòng thí nghiệm (LAS162) – Trường Đại học Xây dựng Miền Trung. 

Từ khóa: Thanh G-FRP, tấm sàn, chịu tải trọng, từ biến, tải trọng-độ võng.

176. Thí nghiệm và lựa chọn mô hình vật liệu cho mô phỏng xốp XPS trong LS-DYNA/ Nguyễn Công Nghị, Lê Anh Tuấn, Đinh Quang Trung// Xây dựng .- 2018 .- Số 09 .- Tr. 159-162.

Nội dung: Trình bày nghiên cứu ứng xử của vật liệu xốp XPS khi chịu nén ép bằng thí nghiệm và lựa chọn mô hình vật liệu phù hợp khi mô phỏng trong phần mềm LS-DYNA.

Từ khóa: Mô hình vật liệu, xốp, mô phỏng, thí nghiệm, lỗ rỗng hở, lỗ rỗng đóng kín.

177. Thiết kế dầm cong ngang vê tông cốt théo theo TCVN 5574:2012/ Phùng Thị Hoài Hương// Xây dựng .- 2018 .- Số 05 .- Tr. 109-114.

Nội dung: Dầm cong ngang bê tông cốt thép được sử dụng nhiều trong kết cấu nhà. Tuy nhiên các tài liệu hướng dẫn tính toán thiết kế dầm cong này còn hạn chế. Bài viết trình bày các bước thiết kế dầm cong ngang bê tông cốt thép theo tiêu chuẩn TCVN 5574:2012.

Từ khóa: Dầm cong, bê tông cốt thép, mô men uốn, mô men xoắn, lực cắt.

178. Thiết lập bản đồ địa kỹ thuật xây dựng và hệ số nền thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp/ Nguyễn Kế Tường, Phạm Văn Duy Cường// Xây dựng .- 2018 .- Số 06 .- Tr. 183-187.

Nội dung: Nghiên cứu một giải pháp nền – móng tiết kiệm chi phí đầu tư, cơ quan quản lý dễ dàng trong việc cấp phép quản lý xây dựng, tư vấn thiết kế có tài liệu tin cậy tham khảo. 

Từ khóa: Bản đồ địa kỹ thuật, hệ số nền, nền móng công trình, Cao Lãnh.

179. Thiết lập giản đồ gia tốc để phân tích động phi tuyến theo lịch sử thời gian/ Nguyễn Võ Thông, Hoàng Mạnh// Xây dựng .- 2018 .- Số 06 .- Tr. 83-89.

Nội dung: Trình bày phương pháp Miền thời gian và sử dụng phần mềm SeimoMatch 2016 để thiết lập giản đồ gia tốc dùng trong phân tích động phi tuyến theo lịch sử thời gian cho các kết cấu công trình xây dựng ở Việt Nam.

Từ khóa: Giản đồ gia tốc, phân tích động phi tuyến theo lịch sử thời gian.

180. Thu hút đầu tư cho các dự án xử lý chất thải rắn dưới góc độ quản lý nhà nước/ Đặng Anh Tuấn/ Xây dựng .- 2018 .- Số 09 .- Tr. 18-22.

Nội dung: Phân tích những hạn chế về chính sách nhà nước đã ban hành liên quan đến thu hút các nhà đầu tư tham gia vào các dự án xử lý chất thải rắn. Nghiên cứu và đề xuất với cơ quan quản lý nhà nước các giải pháp liên quan đến quản lý chất thải rắn, bao gồm cơ chế phân bổ nguồn vốn ODA cho các dự án xử lý chất thải rắn, mức lợi nhuận khi xử lý chất thải rắn, thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp cho các cơ sở hoạt động trong lĩnh vực này và xây dựng quy trình phân chia rủi ro giữa nhà nước và nhà đầu tư.

Từ khóa: Chất thải rắn, dự án xử lý chất thải rắn, nguồn lực đầu tư, quản lý nhà nước

181. Thử nghiệm ứng dụng đo khoảng cách bằng công nghệ Laser cho xây dựng mô hình quan trắc biến dạng trong đới nứt đất tại Chí Linh, Hải Dương/ Trần Văn Phong, Bùi Văn Thơm, Nguyễn Quang Xuyên, Trần Việt Anh// Tài nguyên & Môi trường.- 2018 .- Số 16 (294) .- Tr. 28 - 30. 624

Nội dung: Trình bày tóm tắt các kết quả thử nghiệm công nghệ đo khoảng cách bằng laser áp dụng cho việc quan trắc biến dạng tại trạm quan trắc nứt đất Chí Linh, Hải Dương được Viện Địa chất xây dựng và đã có những kết quả quan trắc biến dạng bước đầu tại đây.

Từ khóa: Thử nghiệm ứng dụng, đo khoảng cách, công nghệ Laser, xây dựng mô hình, quan trắc biến dạng, đới nứt đất, Chí Linh, Hải Dương

182. Thực nghiệm ảnh hưởng của khối lượng nền lên đáp ứng động của dầm chịu tải trọng động/ Phạm Đình Trung, Hoàng Phương Hoa, Nguyễn Trọng Phước// Xây dựng .- 2018 .- Số 06 .- Tr. 138-143.

Nội dung: Trình bày sự ảnh hưởng của khối lượng nền lên đáp ứng động của dầm chịu tác động của hệ dao động di động thông qua các thông số đặc trưng cho sự ảnh hưởng của khối lượng nền được xác định từ thực nghiệm. 

Từ khóa: Nền Winkler, nền hai thông số, nền động lực học, động lực học của dầm, hệ dao động di động.

183. Thực nghiệm cường độ chịu nén của bê tông có thành phần cốt liệu là bê tông tái chế/ Lê Anh Thắng, Nguyễn Thanh Hưng, Lê Ngọc Phương Thanh// Xây dựng .- 2018 .- Số 07 .- Tr. 34-36.

Nội dung: Trình bày một khảo sát về ảnh hưởng của cường độ bê tông khi có tỉ lệ nhất định thành phần cốt liệu là bê tông tái chế. Kết quả thí nghiệm cho thấy cường độ chịu nén của bê tông bị ảnh hưởng rõ rệt khi sử dụng bê tông tái chế làm cốt liệu. Ngoài ra, một số thông số khác liên quan đến cường độ chịu nén của bê tông cũng sẽ được khảo sát.

Từ khóa: Cường độ chịu nén, bê tông xi măng, bê tông xi măng tái chế

184. Thực nghiệm và đánh giá quá trình cacbonat hóa cưỡng bức vật liệu bê tông cốt thực vật/ ThS. Nguyễn Ngọc Trí Huỳnh, KS. Trần Anh Tú, TS. Nguyễn Khánh Sơn// Khoa học Công nghệ xây dựng .- 2018 .- Số 4 .- Tr. 48-54.

Nội dung: Trình bày kết quả nghiên cứu thực nghiệm sử dụng vỏ trấu làm thành phần cốt liệu kết hợp với nền kết dính là vôi tôi và meta cao-lanh để chế tạo sản phẩm bê tông cốt thực vật.

Từ khóa: Bê tông thực vật, vỏ trấu, meta cao-lanh, cacbonat hóa.

185. Thực trạng phát triển và nhu cầu sử dụng bê tông polymer trong sữa chữa mặt đường bê tông xi măng sân bay ở Việt Nam/ NCS. Trịnh Thị Hiếu// Cầu đường Việt Nam .- 2018 .- Số 9 .- Tr. 31-35.

Nội dung: Giới thiệu thực trạng phát triển bê tông polymer trên thế giới và nhu cầu sử dụng bê tông polymer trong sữa chữa mặt đường bê tông xi măng sân bay ở Việt Nam.

Từ khóa: Bê tông polymer, sữa chữa mặt đường bê tông xi măng sân bay

186. Ứng dụng công nghệ 4.0 trong quản lý, điều khiển và giám sát hệ thống hạ tầng giao thông của thành phố thông minh ở Việt Nam/ Bùi Đức Hiền, Nguyễn Tấn Vũ// Xây dựng .- 2018 .- Số 09 .- Tr. 5-8.

Nội dung: Nghiên cứu và phát triển ứng dụng công nghệ 4.0 cho nền tảng thành phố thông minh trong quản lý điều khiển và giám sát hạ tầng, giao thông như hệ thống đèn chiếu sáng công cộng, hệ thống đèn tín hiệu giao thông. 

Từ khóa: Smartcityplatform, GPRS/3G/4G, GIS, OPC, PLC, thành phố thông minh

187. Ứng dụng công nghệ giao thông thông minh (ITS) đối với hệ thống giao thông công cộng bằng xe buýt nhanh (BRT) hướng tới phát triển đô thị thông minh/ TS. Đoàn Trung Kiên// Quy hoạch Xây dựng .- 2018 .- Số 91+92 .- Tr. 52-57.

Nội dung: Trình bày các công nghệ về giao thông thông minh được ứng dụng riêng cho hệ thống xe buýt nhanh BRT, vì đây là một hệ thống vận tải hành khách công cộng khối lượng lớn mới bắt đầu áp dụng tại Việt Nam.

Từ khóa: Công nghệ giao thông thông minh (BRT), giao thông công cộng, đô thị thông minh, xe buýt

188. Ứng dụng hệ thống thông tin địa lý (GIS) hỗ trợ quản lý tài sản hè đường bộ/ TS. Nguyễn Thị Loan, KS. Hoàng Thị Hương Sen, KS. Đinh Ngọc Dũng// Cầu đường Việt Nam .- 2018 .- Số 8 .- Tr. 27-30.

Nội dung: Đưa ra mô hình tổng thể ứng dụng hệ thống thông tin địa lý GIS trong việc hỗ trợ quản lý tài sản vỉa hè, cách xây dựng cơ sở dữ liệu tích hợp toàn bộ đối tượng quản lý khai thác vỉa hè lên cùng một hệ thống trên nền bản đồ số và trình bày một số tính năng như hiển thị, tra cứu thông tin.

Từ khóa: GIS, quản lý tài sản vỉa hè

189. Ứng dụng mô hình AHP lựa chọn xử lý nền cho móng Đập Trụ Đỡ trong trường hợp cột nước sâu/ Phạm Vũ Hồng Sơn, Lê Hoài Long, Đỗ Ngọc Hưng// Xây dựng .- 2018 .- Số 06 .- Tr. 170-173.

Nội dung: Đề xuất sử dụng phương pháp AHP (Analytic Hierachy Process) để giải quyết việc chọn phương án dựa trên các tiêu chí chọn lọc.

Từ khóa: Nền móng, Đập Trụ Đỡ, tiêu chí lựa chọn, cọc ống thép.

190. Ứng dụng mô hình FSUM-3D để mô phỏng dòng chảy và dự báo xói cục bộ trụ cầu trên sông Nậm Ty, huyện Sông Mã, tỉnh Sơn La/ TS. Nguyễn Viết Thanh, Nguyễn Đức Phong// Cầu đường Việt Nam .- 2018 .- Số 7 .- Tr. 13-18.

Nội dung: Giới thiệu phương pháp mô phỏng số để nghiên cứu sự thay đổi dòng chảy và xói cục bộ xung quanh trụ cầu trên sông Nậm Ty, huyện Sông Mã, tỉnh Sơn La. Mô hình mô phỏng sử dụng phương pháp vi phân hữu hạn giải phương trình Navier-Stockes trung bình Reynolds đối với dòng chảy 3 chiều. Các nguyên nhân gây xói cục bộ cũng được thể hiện trong kết quả mô phỏng như đường dòng trước trụ, hố xói, cột xoáy sau trụ.

Từ khóa: Mô hình mô phỏng, xói cục bộ trụ cầu, mô hình FSUM

191. Ứng dụng mô hình thông tin công trình (BIM) trong công tác thiết kế bản vẽ cầu/ Lê Đắc Hiền, Phan Thị Thu Hiền, Nguyễn Thị Thanh Yên// Cầu đường Việt Nam .- 2018 .- Số 5 .- Tr. 15-19.

Nội dung: Trình bày phương hướng ứng dụng, những ưu, nhược điểm của công nghệ BIM so với những phương pháp truyền thống thông qua một số ví dụ cụ thể. 

Từ khóa: BIM, thiết kế bản vẽ cầu

192. Ứng dụng mô hình thông tin công trình trong thiết kế công trình xanh theo tiêu chuẩn LEED và LOTUS/ Nguyễn Văn Đạo, Phạm Hồng Luân// Xây dựng .- 2018 .- Số 06 .- Tr. 135-137.

Nội dung: Đưa ra một phương pháp giúp tiếp cận BIM vào thiết kế công trình xanh nhằm định hướng người thiết kế công trình đạt theo những tiêu chuẩn về công trình xanh hiệu quả. Phần mềm Revit Autodesk sẽ được sử dụng để mô hình thông tin công trình và nhập sang phần mềm DesignBuilder mô phỏng năng lượng dưới dạng dữ liệu đám mây. Phân tích năng lượng dùng đánh giá lớp vỏ công trình, chiếu sáng, điều hòa không khí và tối ưu hóa phân tích. Ngoài ra, bài báo còn đưa ra mô hình phân tích yếu tố thuận lợi và khó khăn ảnh hưởng đến việc ứng dụng BIM vào thiết kế công trình xanh ở Việt Nam. Phần mềm SPSS được dùng để mô tả và phân tích ảnh hưởng của các yếu tố đến việc ứng dụng BIM vào thiết kế công trình xanh.

Từ khóa: Công trình xanh, BIM, năng lượng

193. Ứng dụng phương pháp phân tích cấu trúc AHP lựa chọn khu vực ưu tiên đầu tư hệ thống xử lý nước thải tại thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp/ Lương Đức Long, Nguyễn Hoài Vũ// Xây dựng .- 2018 .- Số 07 .- Tr. 40-46.

Nội dung: Trình bày phương pháp xây dựng mô hình AHP để lựa chọn khu vực ưu tiên đầu tư hệ thống xử lý nước thải. Nhằm hỗ trợ cho địa phương chọn khu vực ưu tiên đầu tư hệ thống xử lý nước thải một cách tối ưu nhất và đảm bảo hài hòa giữa các tiêu chí, sự thống nhất giữa các bên liên quan. Mô hình được áp dụng vào quá trình lựa chọn khu vực ưu tiên đầu tư hệ thống xử lý nước thải trên địa bàn thành phố Cao Lãnh, Đồng Tháp.

Từ khóa: AHP, hệ thống xử lý nước thải, tiêu chí, thành phố Cao Lãnh

194. Ứng dụng thuật toán Logic mờ (Fuzzy Logic) để phát hiện rò rỉ dầu khí trong đường ống/ Phạm Sơn Tùng, Võ Ngọc Nhựt// Xây dựng .- 2018 .- Số 05 .- Tr. 94-100.

Nội dung: Đề xuất phương pháp sử dụng fuzzy logic để phát hiện rò rỉ đường ống. Fuzzy logic là một loại hình của Trí tuệ nhân tạo. Ở bài viết này, khái niệm về fuzzy logic, các bước xây dựng phương pháp phát hiện rò rỉ trong đường ống bằng fuzzy logic và xây dựng hệ thống tự động đánh giá rò rỉ bằng Simulink sẽ được nêu lên.

Từ khóa: Fuzzy logic, rò rỉ dầu khí, phát hiện rò rỉ

195. Ứng dụng viễn thám xây dựng bản đồ phân vùng tiềm năng lũ quét – nghiên cứu cho lưu vực sông Kỳ Lộ, Phú Yên/ Hồ Thanh Trúc, Trần Thị Vân, Võ Thanh Huy// Xây dựng .- 2018. – Số 09 .- Tr. 45-47.

Nội dung: Trình bày kết quả ứng dụng ảnh viễn thám Landsat và Aster để trích xuất dữ liệu độ dốc và mật độ che phủ thực vật, được tích hợp trong chỉ số mô tả tiềm năng gây ra lũ quét FFPI (Flash Flood Potentical Index).

Từ khóa: Lũ quét, bản đồ tiềm năng lũ quét, sông Kỳ Lộ, Phú Yên

196. Ứng dụng xây dựng tinh gọn trong quản lý dự án thiết kế - thi công tại Việt Nam bằng cách sử dụng mô hình hóa thông tin xây dựng (BIM) và Last Planner System (LPS)/ Phạm Hồng Luân, Nguyễn Duy Hoàng// Xây dựng .- 2018 .- Số 06 .- Tr. 178-182.

Nội dung: Bằng việc thống kê những yếu tố ảnh hưởng đến sự thành công của dự án tại Việt Nam qua các nghiên cứu trước, bài báo đã đề xuất cách thức ứng dụng quản lý tinh gọn bằng cách phối hợp BIM và LPS cho từng công việc cụ thể trong các giai đoạn của sản phẩm xây dựng: thiết kế ý tưởng, thiết kế kĩ thuật, bản vẽ thi công, thi công, bàn giao và bảo trì. Áp dụng trong việc quản lý một dự án thiết kế - thi công thực tế, bài báo đã mô tả từng bước vận hành hai công cụ nói trên trong các lĩnh vực: thời gian, chi phí, chất lượng, thông tin, rủi ro và cung ứng vật tư. Từ đó rút ra bài học kinh nghiệm để áp dụng trong các dự án khác.

Từ khóa: BIM, xây dựng tinh gọn, LPS, quản lý dự án.

197. Ứng xử bám dính của liên kết CFRP – bê tông: Ảnh hưởng của bề rộng dán tấm/ Hoàng Anh Tuấn, Trần Thái Minh Chánh, Lê Văn Phước Nhân, Nguyễn Minh Long// Xây dựng .- 2018 .- Số 08 .- Tr. 124-128.

Nội dung: Làm rõ ảnh hưởng của bề rộng tấm CFRP đến cường độ bám dính và độ trượt của tấm CFRP với bê tông, biến dạng của tấm CFRP, và sự phân bố của nó theo bề rộng tấm cũng như đánh giá sự tương tác giữa các vấn đề vừa nêu với yếu tố cường độ bê tông.

Từ khóa: Ứng xử bám dính – trượt của liên kết CFRP – bê tông, phương pháp kéo trượt một mặt, bề rộng tấm CFRP, cường độ bê tông, cường độ bám dính, độ trượt

198. Ứng xử động của dầm vật liệu chức năng trên nền đàn hồi phi tuyến chịu tải trọng điều hòa di động/ Huỳnh Văn Quang, Nguyễn Trọng Phước// Xây dựng .- 2018 .- Số 08 .- Tr. 79-84.

Nội dung: Phân tích ứng xử động của dầm vật liệu chức năng trên nền phi tuyến chịu tải điều hòa di động dựa trên lý thuyết dầm Timoshenko. Phương pháp Newmark và Newton Raphson được áp dụng để giải phương trình chuyển động của dầm. Đồng thời khảo sát sự ảnh hưởng của các thông số như: hệ số vật liệu, vận tốc di chuyển của tải trọng, tần số lực, hệ số nền phi tuyến, hệ số nền chịu cắt, hệ số nền phi tuyến và tỷ số cản lên ứng xử.

Từ khóa: Dầm vật liệu chức năng, nền đàn hồi phi tuyến, tải điều hòa di động

199. Ứng xử tĩnh của dầm bê tông căng sau dùng cáp không bám dính gia cường tấm CFRP có neo dạng U chịu ảnh hưởng bởi tải trọng lặp/ Trần Thanh Dương, Trần Phi Hổ, Phan Vũ Phương, Nguyễn Minh Long// Xây dựng .- 2018 .- Số 07 .- Tr. 191-198.

Nội dung: Trình bày một nghiên cứu thực nghiệm về ứng xử tĩnh sau lặp của dầm bê tông căng sau dùng cáp không bám dính (UPC) gia cường tấm CFRP kháng uốn có và không neo CFRP dạng U. Chương trình thực nghiệm được tiến hành trên 6 dầm UPC tiết diện chữ T kích thước lớn với hàm lượng tấm CFRP thay đổi, có và không có hệ neo dạng U với các vùng bố trí khác nhau (bố trí tập trung ở hai đầu dầm hoặc bố trí kết hợp trong nhịp uốn và hai đầu dầm).

Từ khóa: Tấm gia cường CFRP, hệ neo CFRP dạng dải U, dầm bê tông căng sau chữ T, cáp không bám dính, tải trọng lặp, ứng xử tính sau lặp.

200. Ứng xử uốn của dầm bê tông căng sau dùng cáp không bám dính gia cường tấm CFRP chịu tải trọng lặp/ Phan Vũ Phương, Trần Thanh Dương, Ngô Hữu Cường, Nguyễn Minh Long// Xây dựng .- 2018 .- Số 07 .- Tr. 144-150.

Nội dung: Khảo sát ứng xử uốn của dầm bê tông căng sau dùng cáp không bám dính (UPC) gia cường tấm CFRP kháng uốn dưới tác dụng tải lặp. Chương trình thực nghiệm được tiến hành trên sáu dầm UPC tiết diện chữ T kích thước lớn với hàm lượng tấm CFRP thay đổi, có và không có hệ neo U-wraps với diện tích neo và vùng bố trí khác nhau (bố trí tập trung ở hai đầu dầm hoặc bố trí kết hợp trong nhịp uốn và hai đầu dầm).

Từ khóa: Tấm CFRP, neo CFRP dạng U-wraps, dầm bê tông căng sau chữ T, cáp không bám dính, ứng xử uốn, tải trọng lặp.

201. Xác định đặc tính thành hệ từ tài liệu địa vật lý sử dụng mạng nơron nhân tạo/ Phạm Sơn Tùng, Phạm Đình Võ// Xây dựng .- 2018 .- Số 05 .- Tr. 101-108.

Nội dung: Trình bày về quy trình xây dựng mạng nơron nhân tạo, sau đó sẽ dử dụng mạng để dự báo độ thấm, độ rỗng thành hệ giếng khoan X. Bên cạnh đó còn nghiên cứu sự ảnh hưởng của số lượng đường log, sự ảnh hưởng của loại đường log đến kết quả dự báo. Cuối cùng, không chỉ dừng lại ở lĩnh vực địa chất và dầu khí, các tác giả đề xuất việc sử dụng mạng nơ ron nhân tạo trong giải quyết các bài toán ở các lĩnh vực xây dựng, môi trường, nông nghiệp và giáo dục.

Từ khóa: Đặc tính thành hệ, độ rỗng, độ thấm, mạng nơron nhân tạo, địa vật lý

202. Xác định hệ số khí động và bề rộng đón gió để tính toán tải trọng gió nhà cao tầng cho mặt bằng công trình hình chữ nhật, đa giác đều và ellipse/ Dương Đức Công, Phùng Thị Hoài Hương// Xây dựng .- 2018 .- Số 07 .- Tr. 90-94.

Nội dung: Tính toán tải trọng gió được sử dụng nhiều trong kết cấu nhà. Tuy nhiên các tài liệu hướng dẫn tính toán tải trọng gió của Việt Nam chưa chi tiết cho mặt bằng công trình đa giác đều và không nói tới mặt bằng Ellipse. Bài báo trình bày các bước xác định bề rộng đón gió và hệ số khí động cho các mặt bằng công trình chữ nhật, đa giác đều, ellipse.

Từ khóa: Bề rộng đón gió, hệ số khí động.

203. Xác định mô hình các nhân tố ảnh hưởng đến sự thất bại của việc quản lý các bên liên quan cho các dự án trường học tại thành phố Hồ Chí Minh/ Tô Đình Chương, Lưu Trường Văn// Xây dựng .- 2018 .- Số 05 .- Tr. 115-117.

Nội dung: Trình bày các kết quả của một nghiên cứu nhằm nhận dạng các nhân tố ảnh hưởng đến sự thất bại của việc quản lý các bên liên quan cho các dự án trường học được đầu tư bằng nguồn vốn ngân sách TP. HCM.

Từ khóa: Các bên liên quan, EFA, dự án trường học, hồi quy, TP. HCM 

204. Xác định nhân tố ảnh hưởng tới sức hấp dẫn của gói thầu đối với nhà thầu thi công/ Phạm Hồng Luân, Lê Nho Tuấn// Xây dựng .- 2018 .- Số 06 .- Tr. 127-131.

Nội dung: Động cơ của nhà thầu là thứ đảm bảo nhà thầu có thể gắn bó và cam kết lâu dài với sự thành công của dự án xây dựng. Nghiên cứu đưa ra một công cụ để khai phá động cơ của nhà thầu, công cụ này sẽ giúp cho chủ đầu tư hiểu được động cơ nhà thầu để chọn ra những nhà thàu có khả năng cam kết lâu dài với dự án, đồng thời hỗ trợ nhà thầu chọn ra những gói thầu dự án được đánh giá phù hợp với động cơ của nhà thầu…

Từ khóa: Gói thầu, sự thành công, hiệu suất

205. Xác định trị riêng và véc tơ riêng dây văng theo phương pháp nguyên lý cực trị Gauss/ Nguyễn Vũ Thiêm, Phạm Văn Trung// Xây dựng .- 2018 .- Số 05 .- Tr. 87-89.

Nội dung: Trình bày một cách xác định trị riêng và véc tơ riêng dây văng thoe phương  pháp nguyên lý cực trị Gauss do GS TSKH Hà Huy Cương đề xuất và được nhiều học trò của người áp dụng thành công trong các nghiên cứu tính toán kết cấu công trình.

Từ khóa: Phương pháp nguyên lý cực trị Gauss, dây văng, kết cấu công trình.

206. Xây dựng chiến lược kinh doanh căn hộ cao cấp dựa trên nghiên cứu sự thõa mãn của chủ đầu tư, nhà thầu và khách hàng/ Đặng Nguyễn Diệp Anh, Nguyễn Anh Thư// Xây dựng .- Số 07 .- Tr. 29-33.

Nội dung: Trên cơ sở phân tích khách hàng, cùng thị trường và các rủi ro khác, các nhà đầu tư cần một chiến lược rõ ràng để cạnh tranh mạnh mẽ và chiếm lĩnh thị trường. Nghiên cứu được thực hiện để xây dựng khung tiêu chí đánh giá sự thõa mãn, từ đó thu thập dữ liệu đánh giá thực trạng sự thõa mãn và dựa trên đó xây dựng chiến lược kinh doanh.

Từ khóa: Chiến lược kinh doanh, căn hộ cao cấp, sự thõa mãn

207. Xây dựng đô thị thông minh bền vững tại Việt Nam – Một trong các động lực phát triển CNTT&TT Việt Nam trong thập kỷ tới/ PGS. TS. Trần Minh Tuấn// Quy hoạch Xây dựng .- 2018 .- Số 91+92 .- Tr. 46-51.

Nội dung: Trình bày xu hướng phát triển đô thị thông minh trên thế giới và tại Việt Nam. Nghiên cứu, đánh giá hiện trạng phát triển và nhu cầu xây dựng đô thị thông minh tại Việt Nam. Nghiên cứu chiến lược phát triển đô thị thông minh bền vững ở Việt Nam trong định hướng phát triển đô thị quốc gia.

Từ khóa: Đô thị thông minh, phát triển bền vững, Việt Nam.

208. Xây dựng mô hình đánh giá chất lượng hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công/ Lê Sỹ Luật, Nguyễn Văn Minh, Đào Thị Ngọc Tuyền// Xây dựng .- 2018 .- Số 09 .- Tr. 124-127.

Nội dung: Trình bày kết quả nhận dạng và phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến chất lượng hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công. Phương pháp phân tích thứ bậc được sử dụng để xây dựng một mô hình đánh giá chất lượng hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công tại Thành phố Hồ Chí Minh.

Từ khóa: Hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công, chất lượng, phân tích thứ bậc

KIẾN TRÚC

1. Bản sắc kiến trúc cảnh quan đô thị thế giới/ Đàm Thu Trang, Đặng Việt Dũng, Nguyễn Hoàng Linh// Xây dựng  .- 2018 .- Số 06 .- Tr. 14-18.

Nội dung: Phân tích về bản sắc kiến trúc cảnh quan đô thị trên thế giới trong quá trình hình thành, quá trình phát triển đô thị và các quan điểm khai thác cảnh quan trong quy hoạch đô thị.

Từ khóa: Bản sắc, kiến trúc cảnh quan, đô thị

2. Bàn về khái niệm quản lý phát triển đô thị/ PGS. TS. KTS. Lưu Đức Cường, ThS. KTS. Nguyễn Xuân Anh// Quy hoạch Xây dựng .- 2018 .- Số 93 .- Tr. 13-15.

Nội dung: Tổng thuật một số nhận định của các nhà nghiên cứu về khái niệm quản lý phát triển đô thị, nhằm diễn đạt một cái nhìn tổng quan hơn về khái niệm này.

Từ khóa: Phát triển đô thị, quản lý đô thị

3. Chiến lược phát triển đô thị - Công cụ hợp nhất phát triển ngành và quy hoạch đô thị nhằm phát triển đô thị bền vững/ NCS. KTS. Lê Kiều Thanh// Quy hoạch Xây dựng .- 2018 .- Số 93 .- Tr. 22-24.

Nội dung: Qua quá trình nghiên cứu, từ những kinh nghiệm trong nước và quốc tế, tác giả sẽ đề xuất công cụ chiến lược phát triển đô thị, nhằm hợp nhất phát triển ngành và quy hoạch đô thị để phát triển đô thị bền vững.

Từ khóa: Chiến lược phát triển đô thị, quy hoạch đô thị, phát triển đô thị bền vững

4. Chiến lược phát triển đô thị gắn với hệ thống giao thông công cộng đường thủy Thành phố Hồ Chí Minh/ TS. KTS. Mã Văn Phúc, ThS. KTS. Khổng Minh Trang// Quy hoạch Xây dựng .- 2018 .- Số 93 .- Tr. 76-80.

Nội dung: Giới thiệu về sự hình thành hệ thống giao thông công cộng đường thủy ở thành phố Hồ Chí Minh và các tác động đô thị. Kinh nghiệm từ các đô thị Bangkok và Amsterdam với đặc trưng phát triển hệ thống giao thông công cộng đường thủy. Định hướng chiến lược phát triển độ thị gắn với hệ thống giao thông công cộng đường thủy thành phố Hồ Chí Minh.

Từ khóa: Giao thông công cộng đường thủy, phát triển đô thị, thành phố Hồ Chí Minh

5. Chuyển nhượng quyền phát triển không gian (TDR)  - Công cụ quản lý không gian đô thị thông minh/ TS. KTS. Nguyễn Hoàng Minh// Quy hoạch Xây dựng .- 2018 .- Số 93 .- Tr. 28-31.

Nội dung: Đề cập đến khả năng ứng dụng của TDR trong công tác quản lý xây dựng theo quy hoạch đô thị, đặc biệt là các công trình cao tầng tại các đô thị lớn ở Việt Nam. Một số điều kiện để ứng dụng chương trình TDR là những cơ sở pháp lý cần thiết liên quan đến quyền không gian (Air rights), quyền phát triển (Development Rights).

Từ khóa: Quyền phát triển không gian, chuyển nhượng, quản lý đô thị, đô thị thông minh

6. Duy Trì và phát huy mạch huyết văn hiến, văn vật, văn hóa xứ Kinh Bắc trong quá trình xây dựng Bắc Ninh trở thành thành phố trực thuộc Trung ương/ Nguyễn Tất Thắng// Xây dựng .- 2018 .- Số 07 .- Tr. 120-124.

Nội dung: Phân tích những cơ hội, thuận lợi đi đôi với những thách thức và một số định hướng lớn cho Bắc Ninh trong quá trình hoạch định, quy hoạch và phát triển để đạt được mục tiêu đó theo hướng bền vững.

Từ khóa: Thành phố trực thuộc Trung ương, di sản văn hóa, phát triển bền vững, văn hóa truyền thống, văn minh, văn hiến, văn vật, văn hóa.

7. Đề xuất các giải pháp tổ chức không gian kiến trúc nhà ở nông thôn đồng bằng sông Hồng trong quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa/ Nguyễn Hoài Thu// Xây dựng .- 2018 .- Số 2 .- Tr. 97-101.

Nội dung: Đề xuất giải pháp tổ chức không gian kiến trúc nhà ở nông thôn vùng đồng bằng sông Hồng quá trình chuyển dịch cơ cấu sản xuất kinh tế nông nghiệp, nông thôn nhằm giúp cho các nhà quản lý, các nhà tư vấn thiết kế lựa chọn các giải pháp phát triển kiến trúc nhà ở nông thôn phù hợp với thực tiễn là việc làm cần thiết và cấp bách.

8. Hệ thống chỉ tiêu cơ sở dữ liệu phát triển đô thị quốc gia – Công cụ kiểm soát hiệu quả trong quản lý phát triển đô thị/ TS. KTS.. Trần Quốc Thái, PGS. TS. Vũ Thị Vinh// Quy hoạch Xây dựng  .- 2018 .- Số 93 .- Tr. 25-27.

Nội dung: Phân tích sự cần thiết phải có hệ thống chỉ tiêu cơ sở dữ liệu phát triển đô thị quốc gia. Yêu cầu đối với hệ thống chỉ tiêu cơ sở dữ liệu phát triển đô thị quốc gia. Kết quả và các vấn đề đặt ra đối với hệ thống chỉ tiêu cơ sở dữ liệu phát triển đô thị quốc gia.

Từ khóa: Hệ thống chỉ tiêu cơ sở dữ liệu phát triển đô thị quốc gia

9. Kiến trúc vùng miền: Nền tảng lý luận phù hợp cho kiến trúc Việt Nam đương đại/ Lê Đức Viên// Xây dựng .- 2018 .- Số 09 .- Tr. 118-120.

Nội dung: Làm rõ những điểm nổi bật của “Kiến trúc vùng miền” như một hệ thống quan điểm phù hợp cho kiến trúc đương đại Việt Nam. Thông qua phân tích những quan điểm chính của một số học giả trên thế giới trong lĩnh vực kiến trúc vùng miền, bài viết này tập trung thảo luận về cách nhìn nhận đối với các vấn đề xung quanh mối quan hệ giữa “khu vực” với “toàn cầu”. Từ đấy, tổng hợp nên những đặc tính chủ yếu của kiến trúc các vùng miền, đồng thời đề xuất mô hình yếu tố cấu thành và mô hình hệ thống của kiến trúc vùng miền.

Từ khóa: Kiến trúc vùng miền, kiến trúc bản địa, kiến trúc toàn cầu, kiến trúc Việt Nam đương đại

10. Lý thuyết thẩm mỹ trong thiết kế kiến trúc cảnh quan đô thị/ Đàm Thu Trang// Xây dựng .- 2018 .- Số 2 .- Tr. 74-78.

Nội dung: Phân tích các lý thuyết thẩm mỹ trong thiết kế kiến trúc cảnh quan đô thị: bản chất của các vấn đề thẩm mỹ và nhận thức thẩm mỹ dưới góc độ tâm lý học; các lý thuyết thẩm mỹ về hình ảnh của đô thị.

Từ khóa: Thẩm mỹ, kiến trúc cảnh quan, đô thị.

11. Một số đề xuất nhằm nâng cao chất lượng phục vụ của hệ thống không gian công cộng trong các khu dân cư tại khu vực nội thành hiện hữu của Thành phố Hồ Chí Minh/ Lê Vân Anh, Nguyễn Dương Minh Hoàng, Phạm Trần Hải, Vương Đình Huy// Quy hoạch Xây dựng .- 2018 .- Số 93 .- Tr. 89-95.

Nội dung: Trình bày thực trạng chất lượng phục vụ của hệ thống không gian công cộng trong các khu dân cư trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh. Đề xuất giải pháp nhằm nâng cao chất lượng phục vụ của hệ thống không gian công cộng trong các khu dân cư trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh.

Nội dung: Không gian công cộng, thành phố Hồ Chí Minh, chất lượng phục vụ

12. Nghiên cứu quá trình sinh thái cảnh quan/ Đàm Thu Trang// Xây dựng .- 2018 .- Số 3 .- Tr. 69-72.

Nội dung: Trình bày về quá trình sinh thái cảnh quan. Về bản chất, quá trình của những hệ thống này là biến đổi, và bằng những chuỗi nối tiếp nhau, các quá trình này phát triển thành những cảnh quan phong phú và đa dạng và chúng bao gồm các quá trình kiến tạo địa chất, các quá trình hình thành đất và các quá trình sinh học. Hiểu rõ quá trình sinh thái cảnh là cơ sở cho công tác thiết kế, quy hoạch và quản lý cảnh quan theo hướng sinh thái.

Từ khóa: Sinh thái cảnh quan, quá trình địa chất, quá trình hình thành đất, quá trình sinh học.

13. Nguyên tắc phát triển đô thị theo hướng sinh thái tại Việt Nam dưới góc nhìn người làm kiến trúc – xây dựng/ Nguyễn Quang Tuấn// Xây dựng .- 2018 .- Số 04 .- Tr. 70-71.

Nội dung: Nhìn nhận về đô thị sinh thái trên quan điểm của những người làm trong lĩnh vực kiến trúc – xây dựng; Đề xuất các nguyên tắc được cho là phù hợp với các đô thị tại Việt Nam.

Từ khóa: Đô thị sinh thái, đô thị Việt Nam, góc nhìn.

14. Phương pháp quản lý chiều cao và khối tích xây dựng trong quy hoạch đô thị/ ThS. KTS. Nguyễn Xuân Anh// Quy hoạch Xây dựng .- 2018 .- Số 93 .- Tr. 36-39.

Nội dung: Trình  bày những quy định về sử dụng đất đại, những hướng dẫn thiết kế đô thị - cảnh quan, quyền và nghĩa vụ trong phát triển công trình đô thị, giao dịch quyền phát triển đô thị, thưởng khôi tích xây dựng nếu có đóng góp đô thị đáng kể, địa phương hóa quy chuẩn đô thị…

Từ khóa: Quy hoạch đô thị, chiều cao, khối tích xây dựng

15. Quy hoạch đô thị có sự tham gia của cộng đồng – Các vấn đề lý thuyết và thực tiễn áp dụng tại Việt Nam/ TS. KTS. Tạ Quỳnh Hoa// Quy hoạch Xây dựng .- 2018 .- Số 93 .- Tr. 56-63.

Nội dung: Giới thiệu về phương pháp tiếp cận có sự tham gia cộng đồng trong quy hoạch chi tiết trên thế giới và tại Việt Nam, mối tương tác giữa các bên liên quan trong quá trình triển khai quy hoạch chi tiết, từ đó đề xuất các nguyên tắc cho sự tham gia cộng đồng, bổ sung làm rõ các khái niệm về cộng đồng, đặc trưng của cộng đồng đối với từng loại đồ án quy hoạch chi tiết để đảm bảo cho sự tham gia cộng đồng tại Việt Nam.

Từ khóa: Quy hoạch đô thị, tham gia cộng đồng

16. Quy hoạch vùng Thủ đô Hà Nội với yêu cầu phát triển đô thị hạt nhân – Những vấn đề cần quan tâm trong quy hoạch không gian đô thị Hà Nội/ PGS. TS. KTS. Lưu Đức Cường, ThS. KTS. Lê Hoàng Phương// Quy hoạch Xây dựng .- 2018 .- Số 93 .- Tr. 84-88.

Nội dung: Trình bày bối cảnh quy hoạch phát triển Vùng Thủ đô Hà Nội, định hướng phát triển với đô thị trung tâm. Những vấn đề cần quan tâm trong quy hoạch không gian đô thị Hà Nội.

Từ khóa: Quy hoạch vùng, Hà Nội, đô thị hạt nhân

17. Sinh thái cảnh quan trong kiến trúc cảnh quan/ Đàm Thu Trang// Xây dựng .- 2018 .- Số 3 .- Tr. 97-99.

Nội dung: Giới thiệu về sinh thái cảnh quan trong kiến trúc cảnh quan nó bao gồm các vấn đề đặt ra cho sinh thái cảnh quan, sự phát triển của sinh thái cảnh quan và sinh thái cảnh quan ngày hôm nay.

Từ khóa: Sinh thái cảnh quan, điểm cảnh quan, tuyến cảnh quan, diện cảnh quan, khảm cảnh quan.

18. Tác động của yếu tố khí hậu đến giải pháp tổ chức không gian kiến trúc công trình tại quần đảo Trường Sa/ Lê Kim Thư// Xây dựng .- 2018 .- Số 04 .- Tr. 34-37.

Nội dung: Xác định những đặc điểm khí hậu và tác động đến giải pháp tổ chức không gian kiến trúc công trình tại quần đào Trường Sa.

Từ khóa: Tổ chức không gian kiến trúc, khí hậu, ảnh hưởng, quần đảo Trường Sa.

19. Tái điều chỉnh đất đai – Kinh nghiệm quốc tế và bài học cho Việt Nam/ ThS. KTS. Nguyễn Thị Hồng Vân// Quy hoạch Xây dựng .- 2018 .- Số 93 .- Tr. 32-35.

Nội dung: Trình bày khái niệm và quy trình thực hiện. Tổng quan kinh nghiệm thực hiện tái điều chỉnh đất đai của các nước, thực tế tại Việt Nam, bài học cho Việt Nam.

Từ khóa: Tái điều chỉnh đất đai, quy hoạch đất đai

20. Tích hợp hai hệ thống quy hoạch sử dụng đất đô thị trong một hành lang pháp lý/ KST. Phạm Thị Nhân, ThS. Vũ Tuấn Vinh// Quy hoạch Xây dựng .- 2018 .- Số 93 .- Tr. 64-67.

Nội dung: Phân tích những bất cập từ hệ thống văn bản pháp quy, bất cập trong hệ thống chỉ tiêu đất đô thị, trong việc phân loại đất đô thị, trong việc xây dựng bản đồ quy hoạch sử dụng đất. Một số giải pháp kiến nghị.

Từ khóa: Quy hoạch đất đô thị, pháp lý

21. Tiêu chí xanh áp dụng cho Khu đô thị Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh/ Đỗ Đại Thắng, Lê Thị Hồng Na// Xây dựng .- 2018 .- Số 07 .- Tr. 81-84.

Nội dung: Xây dựng tiêu chí xanh là việc làm thực sự cần thiết, từ đó sẽ định hướng công tác quy hoạch và xây dựng cho khu đô thị Đại học Quốc gia Hồ Chí Minh trong hiện tại và tương lai. Nghiên cứu này tập trung vào đánh giá thực trạng và đề xuất xây dựng tiêu chí xanh cho khu đô thị Đại học Quốc gia Hồ Chí Minh trong giai đoạn 2018-2030 và phạm vi không gian nghiên cứu tại quận Thủ Đức, TP.HCM và thị xã Dĩ An, tỉnh Bình Dương. Ngoài ra trong giới hạn của bài báo này, các tiêu chí xanh được xây dựng để áp dụng cho phân khu đào tạo (phân khu chức năng chính) của khu đô thị ĐHQG-HCM.

Từ khóa: Tiêu chí xanh, đô thị đại học, phát triển bền vững.

22. Tổng quan về áp dụng sinh thái cảnh quan vào công tác quy hoạch trên thế giới/ Đàm Thu Trang, Đặng Việt Dũng, Nguyễn Hoàng Linh// Xây dựng .- 2018 .- Số 06 .- Tr. 44-48.

Nội dung: Tổng quan về tình hình nghiên cứu sinh thái cảnh quan và việc áp dụng của sinh thái cảnh quan vào công tác quy hoạch trên thế giới.

Từ khóa: Cảnh quan, sinh thái cảnh quan.

23. Thiết kế thư viện đại học đáp ứng yêu cầu dạy và học hiện nay/ Ngô Thị Kim Dung// Xây dựng .- 2018 .- Số 05 .- Tr. 28-31.

Nội dung: Không gian thư viện ngày nay không đơn thuần chỉ là chỗ đọc và mượn tài liệu hay kho sách mà phải trở thành không gian đa chức năng phục vụ việc học tập, nghiên cứu, làm việc cộng tác, giao lưu của giảng viên, sinh viên và các nhà khoa học. Do vậy thiết kế thư viện phải đáp ứng các yêu cầu mới để tạo ra một môi trường học thuật sáng tạo, tiện nghi và thực sự hữu ích.

Từ khóa: Thư viện đại học, thư viện hiện đại, không gian học tập.

24. Ứng dụng hệ thống thoát nước mưa đô thị bền vững nhằm giảm thiểu ngập úng, thích ứng với biến đổi khí hậu cho các đô thị vùng duyên hải Bắc bộ/ ThS. Ngô Huy Thanh// Quy hoạch Xây dựng .- 2018 .- Số 93 .- Tr. 72-75.

Nội dung: Giới thiệu hệ thống thoát nước mưa đô thị bền vững, nguyên lý kiểm soát khối lượng nước mưa chảy trên bền mặt, các cấp độ và chức năng cơ bản của các thành phần cấu tạo nên SUDS. Đề xuất ứng dụng SUDS cho các đô thị vùng duyên hải Bắc bộ.

Từ khóa: Hệ thống thoát nước mưa, quy hoạch đô thị, duyên hải Bắc bộ

25. Vai trò của các công cụ quản lý môi trường trong kiểm soát phát triển đô thị/ Nguyễn Huy Dũng// Quy hoạch Xây dựng .- 2018 .- Số 93 .- Tr. 48-51.

Nội dung: Phân tích về đô thị hóa và những yêu cầu bảo vệ môi trường, hiệu quả công tác quản lý môi trường trong phát triển đô thị hiện nay. Vai trò một số công cụ quản lý môi trường trong kiểm soát phát triển đô thị, một số kiến nghị.

Từ khóa: Công cụ quản lý môi trường, kiểm soát phát triển đô thị


26. Vai trò của chứng chỉ quy hoạch – Một công cụ kiểm soát phát triển đô thị/ Lawrie Wilson// Quy hoạch Xây dựng .- 2018 .- Số 93 .- Tr. 40-43.

Nội dung: Trong bài này, thuật ngữ “ Chứng chỉ quy hoạch” có nghĩa là một tài liệu được trao cho một nhà đầu tư, cho phép nhà đầu tư đó có quyền sử dụng và phát triển tại một khu vực đất cụ thể, thường được áp dụng cho tất cả các khu đất nằm trong một khu vực được chỉ định và đã nằm trong quy hoạch (có nghĩa là, toàn bộ tỉnh/thành phố, hay một khu vực đô thị, ví dụ một quận/huyện thuộc đô thị - tùy từng trường hợp cụ thể)…

Từ khóa: Chứng chỉ quy hoạch, kiểm soát phát triển đô thị

27. Vành đai xanh – Công cụ quản lý quy hoạch phát triển của thủ đô Hà Nội/ ThS. KTS. Nguyễn Thị Hồng Diệp// Quy hoạch Xây dựng .- 2018 .- Số 93 .- Tr. 52-55.

Nội dung: Đưa ra một vài gợi ý về xây dựng vành đai xanh theo quy hoạch phát triển thủ đô Hà Nội, từ đó chỉ ra những định hướng phát triển vành đai xanh phù hợp với quy hoạch của thủ đô Hà Nội.

Từ khóa: Vành đai xanh, quy hoạch đô thị, Hà Nội

28. Xác định tiềm năng phát triển bền vững lãnh thổ theo phương pháp Ecology footprint (EF) thích ứng với điều kiện Việt Nam/ TS. Trần Thục Hân// Quy hoạch Xây dựng .- 2018 .- Số 93 .- Tr. 16-21.

Nội dung: Bài viết này muốn đưa một thông điệp về tính toán sức mang của các loại tài nguyên đất trong quy hoạch lãnh thổ, quy hoạch kinh tế - xã hội, quy hoạch sử dụng đất và quy hoạch xây dựng.

Từ khóa: Quy hoạch lãnh thổ, quy hoạch xây dựng, phương pháp Ecology footprint

VĂN HỌC
1. “ Tiếng dâm” trong văn học Việt Nam Trung đại thế kit XVI - XIX/ Phạm Văn Hưng // Nghiên cứu văn học .- 2018 .- Số 6 (556) .- Tr. 84 - 96.

Nội dung: Nhìn lại dòng chảy của những “tính dâm” trong lịch sử văn học Việt Nam trung đại thế kỉ XVI – XIX cũng là nhìn lại một phần diện mạo tinh thần của con người xưa trong đời sống tình dục, những chuẩn mực tính dục đã được thiết lập và bị vượt qua như thế nào trong thực tế, dù đó chỉ là thực tế của văn bản, con chữ và tư tưởng.

Từ khóa: “Tiếng dâm”, tính dục, văn học Việt Nam trung đại

2. “Biến dị học văn học so sánh” – Bước phát triển mới của Khoa Nghiên cứu văn học so sánh thế giới/ Ngô Viết Hoàn // Nghiên cứu văn học .- 2018 .- Số 6 (556) .- Tr. 50 - 61.

Nội dung: Tập trung giới thuyết về Biến dị văn học so sánh cũng như đối tượng, phạm vi nghiên cứu của nó.

Từ khóa: Biến dị văn học, nghiên cứu văn học, văn học so sánh thế giới

3. Ẩn dụ ý niệm trong tiêu đề và Sa-pô báo chí tiếng Việt (trên cứ liệu báo Nhân dân điện tử)/ Nguyễn Thị Bích Hạnh, Đoàn Hồng Nhung// Ngôn ngữ & đời sống .- 2018 .- Số 7 (274) .- Tr. 9-15

Nội dung: Chỉ ra những ẩn dụ ý niệm được sử dụng trong tiêu đề và phần sa-pô của các tác phẩm báo chí; lí giải cơ chế sao phỏng giữa hai miền không gian miền “nguôn” và miền “đích” trong tư duy ngôn ngữ.

Từ khóa: Ẩn dụ ý niệm, tiêu đề, sa-pô, báo chí, tiếng Việt

4. Bước đầu tìm hiểu tiếng lóng trong y học Anh/ Doãn Thị Lan Anh// Ngôn ngữ & đời sống .- 2018 .- Số 7 (274) .- Tr. 82-86

Nội dung: Tìm hiểu một số quan niệm về tiếng lóng và trên cơ sở đó, bước đầu khảo sát một số đặc điểm của tiếng lóng trong y học Anh, cụ thể là tiếng lóng dùng trong bệnh viện của các bác sĩ: dùng để nói về tình trạng của bệnh nhân, tên một số loại bệnh và các xử lí một số công việc của họ trong khám chữa bệnh.

Từ khóa: Tiếng lóng, y học Anh

5. Chấn hưng phật giáo, phật giáo bình dân và chuyển biến văn hóa ở Việt Nam nửa đầu thế kỷ XX/ Shawn Frederick Mchale // Nghiên cứu văn học .- 2018 .- Số 4 (554) .- Tr. 89 - 111.

Nội dung: Nghiên cứu chủ đề về Phật giáo Việt Nam đã bắt đầu cuộc biến đổi từ 1920 đến 1945 như thế nào, dẫn đến việc hình thành địa hạt diễn ngôn riêng mà ở đó tài liệu in giữ vai trò then chốt. Tập trung vào vùng châu thổ sông Mê Kông, xem xét hai chủ đề khác nhau: Cuộc chấn hưng Phật giáo và Phật giáo bình dân

Từ khóa: Phật giáo Việt Nam, chấn hưng Phật giáo, Phật giáo bình dân, văn hóa

6. Chí và trí tiếng Việt trong tương quan với tiếng Hán/ Phạm Ngọc Hàm// Ngôn ngữ .- 2018 .- Số 7 (350) .- Tr. 3-12

Nội dung: Vận dụng phương pháp khảo sát, phân tích và so sánh đối chiếu, tiến hành nghiên cứu một số trường hợp cụ thể, chỉ ra ý nghĩa của chí và trí trên hai phương diện đa nghĩa và đồng âm cũng như các từ ngữ có chứa từng từ tố này trong mối tương quan với tiếng Hán.

Từ khóa: Chí, trí, tiếng Việt, tiếng Hán

7. Chiến tranh và thân phận con người: sự gặp gỡ giữa Lưu Quang Vũ với Trịnh Công Sơn/ Mai Bá Ấn// Nghiên cứu văn học .- 2018 .- Số 8 (558) .- Tr. 15-26

Nội dung: Đề cập đến một “góc khuất” trong thơ anh mà khi chiến tranh đã qua, đất nước thống nhất, hòa bình đã gần nửa thế kỷ, ta mới chợt nhận ra, cái “góc khuất” thơ kia, như những viên ngọc mà do những thiên kiến phủ lên một lớp bụi dày, ngày càng sáng lên và có sức chiếu rọi đến ngóc ngách tâm hồn con người trong không khí hòa giải, hòa hợp của nền thơ ca đương đại.

Từ khóa: Chiến tranh, thân phận con người, Lưu Quang Vũ, Trịnh Công Sơn

8. Cuộc sống và kịch phẩm: Từ Tạ Đình Đề đến Hoàng Việt trong tôi và chúng ta của Lưu Quang Vũ/ Lưu Khánh Thơ// Nghiên cứu văn học .- 2018 .- Số 8 (558) .- Tr. 27-34

Nội dung: Trình bày về cuộc sống của Tạ Đình Đề, từ đó nhà văn Lưu Quang Vũ đã xây dựng nên nhân vật Hoàng Việt trong cở kịch Tôi và chúng ta.

Từ khóa: Cuộc sống, kịch phẩm, Từ Tạ Đình Đề, Hoàng Việt, Lưu Quang Vũ

9. Đặc điểm cú pháp trong truyện ngắn Nguyễn Ngọc Tư/ Trần Thị Ngọc Lang// Ngôn ngữ .- 2018 .- Số 7 (350) .- Tr. 42-49

Nội dung: Nghiên cứu một vài đặc điểm cú pháp trong ngôn ngữ Nguyễn Ngọc Tư.

Từ khóa: Đặc điểm, cú pháp, truyện ngắn, Nguyễn Ngọc Tư

10. Đặc trưng ngôn ngữ và văn hóa trong luật tục Ê-đê/ Nguyễn Minh Hoạt// Ngôn ngữ .- 2018 .- Số 7 (350) .- Tr. 27-41

Nội dung: Phân tích lí giải nét đặc trưng ngôn ngữ và văn hóa trong Luật tục Ê-đê về các phương diện cụ thể.

Từ khóa: Ngôn ngữ, văn hóa, luật tục Ê-đê

11. Dấu ấn hậu hiện đại trong truyện cũ viết lại ở Việt Nam sau 1986/ Bùi Thanh Truyền// Nghiên cứu văn học .- 2018 .- Số 8 (558) .- Tr. 70-83

Nội dung: Không có tham vọng tái hiện những ảnh hưởng và hiệu ứng thẩm mĩ của hậu hiện đại trong đời sống văn học ba thập kỉ qua mà chỉ dụng công nhận diện vấn đề này qua một bộ phận sáng tác nổi lên như một “hiện tương mới, đáng lưu ý” trong văn học Việt Nam sau Đổi mới: truyện cũ viết lại.

Từ khóa: Dấu ấn hiện đại, truyện cũ viết lại, Việt Nam

12. Đi xa hơn Balzac – Chổ đứng ít được ghi nhận của Vũ Trọng Phụng trong văn chương hậu thuộc địa/Trần Thiện Huy // Nghiên cứu văn học .- 2018 .- Số 7 (557) .- Tr. 34 - 52.

Nội dung: Vũ Trọng Phụng mất sớm, nhiều năm trước khi thuộc địa đầu tiên được giải thực tr ên thế giới. Ông không được chứng kiến những điều kiện hình thành ra cái gọi là hậu thuộc địa, đừng nói gì đến việc tham gia vào phong trào này, sự cách trở về năm tháng chỉ cho ông khẽ chạm đến nhiều ý tưởng then chốt của hậu thuộc địa nhưng không được ghi nhận gì trong những biên niên sử của nó – số phận mà ông chia sẽ phần nhiều những con người đi trước thời đại.

Từ khóa: Vũ Trọng Phụng, Balzac, văn học hậu thuộc địa

13. Động từ, động ngữ tiếng Việt cổ: Qua khảo cứu tư liệu Công giáo ghi bằng chữ Nôm/ Phạm Ngọc Hàm// Ngôn ngữ .- 2018 .- Số 7 (350) .- Tr. 13-26

Nội dung: Ưu tiên khảo cứu về một số động từ, kết cấu động ngữ tiếng Việt giai đoạn cuối thế kỉ XIX đầu thế kỉ XX.

Từ khóa: Động từ, động ngữ, tiếng Việt cổ, tư liệu Công giáo, chữ Nôm

14. Dùng hoạt động khoảng trống thông tin nhằm thúc đẩy động lực và tham gia của sinh viên trong giờ nói/ Ngô Thị Khánh Ngọc// Ngôn ngữ & đời sống .- 2018 .- Số 7 (274) .- Tr. 75-81

Nội dung: Nghiên cứu nhằm mục đích kiểm tra tính hiệu quả của việc sử dụng hoạt động khoảng trống thông tin để thúc đẩy sự tham gia và động lực học tập của sinh viên năm thứ hai ở trường Khoa học xã hội và nhân văn trong giờ học nói. Nghiên cứu trên 60 sinh viên từ hai lớp tiếng Anh trong vòng bốn tuần. Thu nhập dữ liệu dựa trên bảng câu hỏi khảo sát và hai bảng quan sát để đánh giá sự khác biệt trong sụ biểu hiện và thái độ học tập của hai nhóm trong giờ học nói.

Từ khóa: Hoạt động, khoảng trống thông tin, động lực, sinh viên, giờ học nói

15. Hai điểm bấp cập trong nghiên cứu diễn ngôn hiện nay/ Lê Thời Tân // Nghiên cứu văn học .- 2018 .- Số 4 (554) .- Tr. 37 - 43.

Nội dung: Nêu và luận giải hai vấn đề bất cập trong nghiên cứu diễn ngôn hiện nay: Lẫn lộn các chiều lịch đại – đồng đại ở dụng ngữ nói – viết; Không chú ý phân biệt “nguyên sinh” và “thứ sinh” của dụng ngữ khi tiếp cận diễn ngôn.

Từ khóa: Nghiên cứu diễn ngôn, dụng ngữ, nguyên sinh, thứ sinh, lịch đại, đồng địa

16. Hành động ngôn ngữ than phiền - phê phán trong tiểu phẩm báo chí tiếng Việt/ Hà Văn Hậu// Ngôn ngữ .- 2018 .- Số 7 (350) .- Tr. 50-62

Nội dung: Tìm hiểu hành động ngôn ngữ phê phán được thực hiện gián tiếp bằng hành động ngôn ngữ than phiền (nói gọn là hành động ngôn ngữ than phiền - phê phán) trong tiêu phẩm báo chí.

Từ khóa: Hành động ngôn ngữ, than phiền, phê phán, tiêu phẩm báo chí, tiếng Việt

17. Hành động ngôn từ phê phán ở đầu đề tiểu phẩm báo chí tiếng Việt (khảo sát tiểu phẩm báo chí tiếng Việt thời kì Đổi mới từ 1986 đến nay)/ Hà Văn Hậu// Ngôn ngữ & đời sống .- 2018 .- Số 7 (274) .- Tr. 34-40

Nội dung: Tìm hiểu về sự thể hiện hành động ngôn ngữ phên phán trên đầu đề tiểu phẩm báo chí tiếng Việt.

Từ khóa: Ngôn từ phê phán, đầu đề, tiểu phẩm báo chí, tiếng Việt

18. Hiện thực hóa ý nghĩa liên nhân trong ngôn bản hướng dẫn sử dụng thuốc từ cách tiếp cận ngôn ngữ học chức năng hệ thống (trên ngữ liệu tiếng Việt)/ Nguyễn Thị Kim Luyến// Ngôn ngữ & đời sống .- 2018 .- Số 7 (274) .- Tr. 25-33

Nội dung: Nghiên cứu khảo sát việc thực hiện hóa nghĩa liên nhân trong ngôn bản hướng dẫn sử dụng (HDSD) thuốc tiếng Việt thông qua quan sát việc sử dụng các kiểu loại thức trong ngôn bản sử dụng ngữ pháp liên nhân được thực hiện hóa từ hệ thống thức được phát triển trong ngôn ngữ học chức năng hệ thống của Halliday (1994). Phân tích ngôn liệu đã chỉ ra việc sử dụng các chức năng lời nói khác nhau trong ngôn bản HDSD thuốc tiếng Việt – nhận định, yêu cầu và mời – đã cho thấy sự cố gắng tạo ra một ngôn batn HDSD thuốc khkas thành công, không mang tính áp đặt, gần gũi với người đọc, giúp công việc trang bị kiến thức, hướng dẫn và truyền thông giáo dục về thuốc. Điều này đã tạo ra một mối quan hệ giữa người viết – người đọc hay chính là mối quan hệ giữa người thầy thuốc – người bệnh ngang bằng giúp cho người bệnh đưa ra được những quyết định về loại thuốc mà họ sử dụng.

Từ khóa: Ý nghĩa liên nhân, ngôn bản, hướng dẫn sử dụng thuốc, tiếp cận, ngôn ngữ học chức năng hệ thống

19. Kết hợp từ cố định trong việc dạy tiếng Việt như một ngoại ngữ/ Nguyễn Thị Việt Lê// Ngôn ngữ & đời sống .- 2018 .- Số 7 (274) .- Tr. 52-55

Nội dung: Đưa ra một số nhận xét về hiện trạng dạy và học kết hợp từ cố định hiện nay, đồng thời đề xuất một số giải pháp để nâng cao hiệu quả trong việc dạy và học kết hợp từ cố định.

Từ khóa: Kết hợp từ cố định, dạy tiếng Việt, ngoại ngữ

20. Khảo sát tính hiệu quả của việc sử dụng các dụng cụ và đồ vật đề dạy từ vựng thực hành cho sinh viên năm thứ nhất Trường Đại học Quảng Bình/ Lê Thị Hằng// Ngôn ngữ & đời sống .- 2018 .- Số 7 (274) .- Tr. 63-68

Nội dung: Trình bày một kết quả khảo sát về tính hiệu quả của việc sử dụng các dụng cụ, đồ vật để dạy từ vựng thực hành cho sinh viên năm thứ nhất đại học Ngôn ngữ Anh Trường Đại học Quảng Bình trên bình diện phong cách học và các khía cạnh tình cảm.

Từ khóa: Khảo sát, tính hiệu quả, dụng cụ, đồ vật, từ vựng thực hành, sinh viên, năm thứ nhất, Trường Đại học Quảng Bình

21. Kiểu tư duy và những biến đổi trong nghệ thuật biểu hiện của văn học trào phúng Việt Nam giai đoạn nửa cuối thế kỷ XIX/ Vũ Thanh // Nghiên cứu văn học .- 2018 .- Số 4 (554) .- Tr. 25 - 36.

Nội dung: Nếu coi các nhà thơ trào phúng giai đoạn nửa cuối thế kỷ XIX như một loại hình tác giả có sự khác biệt nhất định với các loại hình nhà nho khác trong văn học trung đại Việt Nam thì kiểu tư duy và nghệ thuật biểu hiện là những yếu tố cơ bản làm nên sự khác biệt; Những thay đổi nhất định trong tư duy sẽ dẫn đến những biến đổi trong quan niệm thẩm mỹ của người sáng tác, và quan hệ chặt chẽ giữa nhà thơ với độc giả trong văn học trào phúng cũng tạo nên những chuyển biến lớn lao trong đời sống văn học.

Từ khóa: Văn học trào phúng, Việt Nam, nửa cuối thế kỷ XIX

22. Lưu Quang Vũ, những điều còn mãi/ Nguyễn Thế Kỷ// Nghiên cứu văn học .- 2018 .- Số 8 (558) .- Tr. 3-6

Nội dung: Nói về cuộc đời và sự nghiệp của nhà Văn Lưu Quang Vũ. Với hơn 20 năm cầm bút, bằng sức sáng tạo mãnh liệt và bền bỉ, Lưu Quang Vũ đã để lại một khối lượng tác phẩm phong phú, đa dạng, nhiều giá trị.

Từ khóa: Lưu Quang Vũ, tác phẩm văn học

23. Lý Hạ - Hàn Mặc Tử: Kiểu nhà thơ thiên tài bệnh tật và những tương đồng về thi pháp/ Nguyễn Thị Thúy Hạnh // Nghiên cứu văn học .- 2018 .- Số 6 (556) .- Tr. 62 - 75.

Nội dung: Chỉ ra những điểm tương đồng về mặt thân thể, tiểu sử, phong cách sáng tác của Lý Hạ và Hàn Mặc Tử; dựa trên văn bản tác phẩm, chỉ ra những điểm tương đồng và khác biệt về thi pháp thơ của hai tác giả.

Từ khóa: Lý Hạ, Hàn Mặc Tử, nhà thơ, tương đồng, khác biệt

24. Một số đề tài trong truyện ngắn nữ Việt Nam từ 1986 đến nay/ Trần Thị Quỳnh Lê // Nghiên cứu văn học .- 2018 .- Số 4 (554) .- Tr. 55 - 64.

Nội dung: Các nhà văn nữ, với tư duy hướng nội và khả năng quan sát đời sống một cách tỉ mỉ, tinh tế thường có xu hướng lựa chọn những gì gần gũi với đời sống của chính họ như gia đình, tình yêu, hạnh phúc…Bên cạnh đó, nhiều nữ văn sĩ đã mạnh dạn thử thách ngòi bút trong những đề tài vốn không phải là thế mạnh của nữ giới như lịch sử, chiến tranh.

Từ khóa: Truyện ngắn, văn học, nữ nhà văn, đề tài

25. Một số mô thức xung đột văn hóa trong tiểu thuyết viết về nông thôn sau đổi mới/Đỗ Thị Thu Huyền // Nghiên cứu văn học .- 2018 .- Số 7 (557) .- Tr. 79 - 92.

Nội dung: Tiểu thuyết viết về nông thôn sau Điổi mới với những mô thức xung đột nổi bật: Xung đột giai cấp trong cải cách ruộng đất; Xung đột nhu cầu – chuẩn mực; Xung đột thật – giả; 

Từ khóa: Mô thức xung đột văn hóa, tiểu thuyết, nông thôn sau đổi mới

26. Một số nét ảnh hưởng của văn hóa và ngôn ngữ Ấn Độ đối với Việt Nam/ Trần Thị Thanh Vân// Ngôn ngữ & đời sống .- 2018 .- Số 7 (274) .- Tr. 94-99

Nội dung: Vận dụng các cách tiếp cận hệ thống và cách tiếp cận dân tộc – ngôn ngữ học  để xem xét những ảnh hưởng và giá trị đóng góp của nền văn hóa và ngôn ngữ của Ấn Độ đối với văn hóa Việt Nam.

Từ khóa: Ảnh hưởng, văn hóa, ngôn ngữ, Ấn Độ, Việt Nam

27. Một số vấn đề trong tiếp nhận Kafka ở Việt Nam/ Nguyễn Văn Dân// Nghiên cứu văn học .- 2018 .- Số 8 (558) .- Tr. 35-44

Nội dung: Trình bày một số điều như sau: 1. Kafka với văn học phi lý và 2. Kafka ở Việt Nam.

Từ khóa: Vấn đề, tiếp nhận, Kafka, Việt Nam

28. Nghiên cứu, phê bình văn học Việt Nam trong xu hướng toàn cầu hóa - nhìn từ lý thuyết hiện sinh/ Cao Thị Hồng// Nghiên cứu văn học .- 2018 .- Số 8 (558) .- Tr. 57-69

Nội dung: Huỳnh Như Phương đã có cái nhìn toàn cảnh về sự tiếp nhận và ảnh hưởng của lý thuyết hiện sinh đối với đời sống xã hội ở niềm Nam (1954-1975).

Từ khóa: Nghiên cứu, phê bình, văn học Việt Nam, xu hướng, toàn cầu hóa, lý thuyết hiện sinh

29. Ngôn ngữ đánh giá trong các bài phê bình sách tiếng Anh về Ngôn ngữ học/ Nguyễn Bích Hồng, Phạm Hiển// Ngôn ngữ & đời sống .- 2018 .- Số 7 (274) .- Tr. 16-24

Nội dung: Sử dụng những bước cơ bản của phân tích diễn ngôn kết hợp với phương pháp thống kê thực hiện trên 10 bài phê bình sách tiếng Anh về ngôn ngữ học, từ đó đưa ra bức tranh khái quát về ngôn ngữ đánh giá được sử dụng và phân tích sâu hơn về ngôn ngữ với chức năng biểu thị thái độ.

Từ khóa: Ngôn ngữ đánh giá, phê bình sách, tiếng Anh, ngôn ngữ học

30. Nhận diện tiểu thuyết Trần Quang Nghiệp/ Nguyễn Chí Điệp// Nghiên cứu văn học .- 2018 .- Số 8 (558) .- Tr. 102-108

Nội dung: Hệ thống các công trình sưu tầm, giới thiệu các sáng tác của Trần Quang Nghiệp, ngoài ra còn giới thiệu thêm ba tiểu thuyết của tác giả gồm: Gái đẹp không tiền, Gái đẹp không chồng và Tình cô đào, được Trần Quang Nghiệp viết và đăng trên báo Công luận ở Sài Gòn năm 1934.

Từ khóa: Tiểu thuyết, Trần Quang Nghiệp

31. Sáng tác song ngữ Pháp – Hán của Nguyễn Trọng Hiệp: hiện tượng độc đáo trong văn học Việt Nam cuối thế kỷ XIX/ Nguyễn Công Lý// Nghiên cứu văn học .- 2018 .- Số 8 (558) .- Tr. 45-56

Nội dung: Trình bày các nội dung: 1. Giới thiệu chung; 2. Vài nét về tác giả; 3. Hoàn cảnh sáng tác và diện mạo tập Tây tra thi thảo và 4. Kết luận.

Từ khóa: Sáng tác, song ngữ, Pháp, Hán, nguyễn Trọng Hiệp, hiện tượng độc đáo, văn học Việt Nam, thế kỷ XIX

32. Sinh viên không chuyên đối với hoạt động đọc rộng tại lớp ở Đại học Quốc gia Hà Nội/ Vũ Thị Thu Thủy// Ngôn ngữ & đời sống .- 2018 .- Số 7 (274) .- Tr. 69-74

Nội dung: Khẳng định tầm quan trọng và cần thiết của hoạt động đọc rộng trong lớp học tiếng Anh như một ngoại ngữ bằng cách; tìm hiểu sự thay đổi về nhận thức của sinh viên không chuyên tiếng Anh với hoạt động đọc rộng trong lớp  học tại Đại học Quốc gia Hà Nội.

Từ khóa: Sinh viên không chuyên, hoạt động đọc rộng, Đại học Quốc gia Hà Nội

33. Sự khác biệt giữa văn hóa tường minh và văn hóa hàm ẩn trong giao tiếp/ Trần Thu Hà// Ngôn ngữ & đời sống .- 2018 .- Số 7 (274) .- Tr. 104-111

Nội dung: Trình bày về một số tình huống giao tiếp gây hiểu nhầm do sự khác biệt về văn hóa giữa người nói và người nghe.

Từ khóa: Văn hóa tường minh, văn hóa hàm ẩn, giao tiếp

34. Sức sống bền lâu của kịch Lưu Quang Vũ/ Ngô Thảo// Nghiên cứu văn học .- 2018 .- Số 8 (558) .- Tr. 7-14

Nội dung: Nói về cuộc đời, sự nghiệp văn học của nhà văn Lưu Quang Vũ và một vài thiển ý lý giải sức sống bền lâu của một số vở lịch của Lưu Quang Vũ.

Từ khóa: Lưu Quang Vũ, kịch

35. Tiểu thuyết viết về chiến tranh sau 1975 nhìn từ góc độ nhận thức và nghệ thuật thể hiện/ Trần Thị Mai Nhân // Nghiên cứu văn học .- 2018 .- Số 4 (554) .- Tr. 44 - 54.

Nội dung: Bài viết là những nghiên cứu bước đầu về những đổi mới của tiểu thuyết viết về chiến tranh trong văn học hiện đại Việt Nam để thấy được tính chất nhân văn cao cả của văn học viết chiến tranh, đặc biệt là những tác phẩm xuất hiện vào thời gian của “tự cứu” “ suy ngẫm”, “ đổi mới tư duy và nhận thức”

Từ khóa: Tiểu thuyết chiến tranh, nhận thức, nghệ thuật, nhân văn

36. Tổng quan nghiên cứu về văn học cổ điển Việt Nam ở Nhật Bản/ Đoàn Lê Giang // Nghiên cứu văn học .- 2018 .- Số 7 (557) .- Tr. 19 - 33.

Nội dung: Giới thiệu tổng quan về tình hình dịch thuật và nghiên cứu về văn học cổ điển Việt Nam ở Nhật Bản. Văn học cổ điển được hiểu là văn học viết bằng chữ Hán, chữ Nôm từ thế kỷ XIX trở về trước, còn mở rộng thêm một chút đến các tác giả sáng tác bằng chứ Hán, chứ Nôm đầu thế kỷ XX. Phần đầu giới thiệu các công trình chung và các tác giả ít được nghiên cứu, phần sau trình bày riêng về nghiên cứu Nguyễn Du – Truyện Kiều và Phan Bội Châu – Những tác giả được học giới Nhật Bản yêu thích, quan tâm đặc biệt.

Từ khóa: Văn học Việt Nam, văn học Nhật Bản, văn học cổ điển, tác giả

37. Trăm năm Nguyễn Bính/ Nguyễn Đăng Điệp // Nghiên cứu văn học .- 2018 .- Số 6 (556) .- Tr. 3 - 11.

Nội dung: Thơ cũng như văn xuôi của Nguyễn Bính, xét đến cùng là những biểu hiện khác nhau của cái tôi buồn lỡ Nguyễn Bính, trong đó thơ giữ vai trò trọng âm, là bản “ tự thuật tâm trạng” được thể hiện qua lối nói thác lời quen thuộc của trữ tình dân gian, còn văn xuôi là những mảnh vỡ, thậm chí là những kể lể dông dài về những yêu đương, khắc khoải nhớ nhung mà ông đã gặp trong cuộc sống lang bạt của mình.

Từ khóa: Nguyễn Bính, văn học việt nam, thơ, văn xuôi

38. Tri nhận tình yêu qua hiện tượng mùa trong thi ca/ Phan Văn Hòa, Hồ Trịnh Quỳnh Thư, Nguyễn Thị Thanh Hương// Ngôn ngữ & đời sống .- 2018 .- Số 7 (274) .- Tr. 3-8

Nội dung: Trên cơ sở lí thuyết của ngôn ngữ học tri nhận, đặc biệt là ẩn dụ ý niệm, quá trình tri nhận tình yêu thông qua các hiện tượng mùa trong thi ca được hiểu và giải thích khá rõ ràng trong nghiên cứu này.

Từ khóa: Tri nhận tình yêu, hiện tượng mùa, thi ca

39. Truyện ngắn trên Phụ nữ tân văn – Nhìn từ một số phương diện của trần thuật học/Trần Thiện Huy // Nghiên cứu văn học .- 2018 .- Số 7 (557) .- Tr. 53 - 63.

Nội dung: Bước đầu nghiên cứu thể loại truyện ngắn trên phụ nữ tân văn nhìn từ một số phương diện cơ bản của trần thuật học như: Ngôi kể, điểm nhìn; Xây dựng nhân vật; Cốt truyện, kết cấu.

Từ khóa: Phụ nữ tân văn, Truyện ngắn, trần thuật học

40. Truyền thống và cách tân trong nghệ thuật xây dựng cốt truyện văn xuôi hiện đại dân tộc Thái/ Nguyễn Thị Hải Anh // Nghiên cứu văn học .- 2018 .- Số 6 (556) .- Tr. 97 - 108.

Nội dung: Chọn vấn đề truyền thống và cách tân trong nghệ thuật xây dựng cốt truyện để nghiên cứu, bài viết góp phần làm sáng tỏ vấn đề bản sắc dân tộc, mặt khác, góp phần làm rõ, khẳng định những nỗ lực vận động, đổi mới của nền văn xuôi dân tộc Thái để hòa nhập vào tiến trình văn học Việt Nam.

Từ khóa: Truyền thống, cách tân, văn xuôi hiện đại dân tộc Thái, văn học Việt Nam
41. Từ ngữ Công giáo trong một số tục ngữ, ca dao tiếng Việt/ Vũ Văn Khương// Ngôn ngữ & đời sống .- 2018 .- Số 7 (274) .- Tr. 41-46

Nội dung: Trình bày về sự tiếp ứng văn hóa Việt và Công giáo biểu thi qua ngôn ngữ.

Từ khóa: Từ ngữ Công giáo, tục ngữ, cao dao, tiếng Việt

42. Vai trò của các phương tiện tình thái trong ngôn ngữ kể chuyện (trên cứ liệu truyện ngắn Đời thừa của Nam Cao)/ Nguyễn Thị Hoài An// Ngôn ngữ & đời sống .- 2018 .- Số 7 (274) .- Tr. 47-51

Nội dung: Thống kê, phân tích sự phong phú và đa dạng của các phương tiện tình thái trong truyện ngắn Đời thừa của nhà văn Nam Cao, từ đó khẳng định vai trò của thành phần tình thái trong ngôn ngữ kể chuyện: góp phần khắc họa nhân vật và góp phần bộc lộ phong cách nhà văn.

Từ khóa: Vai trò, phương tiện, tình thái, ngôn ngữ kể chuyện

43. Văn hóa truyền khẩu và văn hóa thành văn thời Trung Cổ: hai “quan sát/ hình dung nông dân” cuối thế kỷ XII – đầu thế kỷ XIII/ Aron J. Gurevich// Nghiên cứu văn học .- 2018 .- Số 8 (558) .- Tr. 84-101

Nội dung: Trình bày các tác phẩm về văn hóa truyền khẩu và văn hóa thành văn thời Trung Cổ: hai quan sát/ hình dung nông dân cuối thế kỷ XII – đầu thế kỷ XIII.

Từ khóa: Văn hóa truyền khẩu, văn hóa thành văn, thời Trung Cổ, quan sát, hình dung, nông dân

44. Văn học các dân tộc thiểu số khu vực Tây Nguyên thời kỳ hiện đại/Đỗ Thị Thu Huyền // Nghiên cứu văn học .- 2018 .- Số 7 (557) .- Tr. 64 - 78.

Nội dung: Nêu lên các vấn đề về: Văn học hiện đại các dân tộc thiểu số khu vực Tây Nguyên trong dòng chảy văn học dân tộc tộc thiểu số Việt Nam hiện đại; Những lựa chọn an toàn, thiếu bức phá; Một số tác giả nổi bật.

Từ khóa: Văn học dân tộc thiểu số, Tây Nguyên, văn học hiện đại

45. Văn học Nga hậu Xô – Viết: Từ góc nhìn so sánh của thế kỉ XXI và vấn đề tiếp nhận/ Nguyễn Đăng Điệp // Nghiên cứu văn học .- 2018 .- Số 6 (556) .- Tr. 12 - 30.

Nội dung: Giải đáp câu hỏi khiến nhiều người từng yêu và gắn bó với văn học Xô-viết băn khoăn: Tại sao văn học đương đại Nga vài thập niên gần đây hầu như vắng bóng ở Việt Nam, và nếu có tác gia, tác phẩm nào đó được giới thiệu thì cũng không mấy cuốn hút độc giả như tác phẩm của các nhà văn Xô-viết trước đây? Liệu có cách lựa chọn và giới thiệu những tác phẩm, tác giả văn học hậu Xô-viết phù hợp với thị hiếu của bạn đõh Việt Nam hiện nay?

Từ khóa: Văn học Nga, hậu Xô-viết, tác gia, tác phẩm

46. Văn học và hiện thực/ Lê Ngọc Trà // Nghiên cứu văn học .- 2018 .- Số 4 (554) .- Tr. 3 - 24.

Nội dung: Thực tiễn phát triển của chủ nghĩa hiện thực cho thấy, nhiệm vụ “ phản ánh hiện thực” có thể được thực hiện bằng những cách khác nhau, nhà văn không bắt buộc phải mô tả “giống” mà có thể sử dụng những thủ pháp ước lệ, tượng trưng. Trong những tác phẩm kiểu này, “hiện thực” giữ vai thứ nhất, vì “hiện thực” thường được hiểu như cái quyết định – quyết định nội dung và giá trị của tác phẩm, quyết định quan hệ của văn chương với thực tại. 

Từ khóa: Văn học Việt Nam, hiện thực, nhà văn

47. Vần luật và tiết điệu thể hát nói/ Phạm Thị Phương Thái // Nghiên cứu văn học .- 2018 .- Số 6 (556) .- Tr. 76 - 83.

Nội dung: Trong diễn tiến thể hát nói, có những biến lệ nhưng về luật bằng trắc và lối gieo vần khá ổn định, thống nhất, tạo ra sự phong phú, đa dạng về tiết điệu. Bài viết nêu lên luật bằng trắc và lối gieo vần trong thể thê hát nói; Tiết điệu phong phú, đa dạng, linh hoạt.

Từ khóa: Hát nói, tiết điệu, gieo vần, luật bằng trắc

48. Xây dựng hệ thống bài tập rèn luyện kĩ năng nghe (trình độ B1) cho người nước ngoài học tiếng Việt tại trường Đại học Sư phạm Thái Nguyên/ Nguyễn Thu Quỳnh, Hà Công Hưng// Ngôn ngữ & đời sống .- 2018 .- Số 7 (274) .- Tr. 56-62

Nội dung: Đề xuất xây dựng hệ thống bài tập nhằm rèn luyện kĩ năng nghe cho sinh viên nước ngoài đang học tiếng Việt hệ dự bị đại học và sau đại học tại Trường Đại học Sư phạm – Đại học Thái Nguyên.

Từ khóa: Hệ thống bài tập, rèn luyện, kĩ năng nghe, người nước ngoài, tiếng Việt, Đại học Sư phạm Thái Nguyên

NGHIÊN CỨU VĂN HÓA

1. Biểu tượng từ vật dụng, lễ vật và thành phần chức sắc, chức việc trong lễ hỏa táng bốn thầy Paséh của người Chăm Bàlamôn ở Nam Trung Bộ qua thư tịch cổ Chăm/ Trần Nguyên Khoa// Dân tộc học .- 2018 .- Số 3 .- Tr.72 – 81.

Nội dung: Góp phần làm rõ hơn nhân sinh quan của người Chăm Bàlamôn ở Nam Trung Bộ qua phong tục hỏa táng để tránh những ngộ nhận, hiểu sai, làm biến dạng văn hóa phong tục của người Chăm ở Nam Trung bộ vốn mang nhiều giá trị nhân văn và tính biểu tượng cao. Bài viết dựa trên các phương pháp sưu tầm và nghiên cứu tư liệu gốc- một trong các tư liệu gốc đó là Thư tịch cổ được lưu giữ bởi ông Quảng  Văn Đại, ở thôn Chất Thường, xã Phước Hậu, huyện Ninh Phước, tỉnh Ninh Thuận và thâm nhập thực tế để tham khảo ý kiến từ các vị chức sắc tôn giáo Chăm.

Từ khóa: Lễ hỏa táng, biểu tượng, Chăm Bàlamôn, lễ vật, lễ nghi

2. Công bằng trong tiếp cận giáo dục đại học ở Việt Nam hiện nay: thực trạng và khuyến nghị/ Đặng Thị Lệ Xuân// Nghiên cứu Kinh tế .- 2018 .- Số 4(479) tháng 04 .- Tr.17-23.

Nội dung: Bài viết bàn về nội hàm của cbằng trong tiếp cận giáo dục đại học, các tiêu chí thường dùng để đo lường tính chất này cũng như phản ánh thực trạng tính công bằng trong tiếp cận giáo dục đại học ở Việt Nam hiện nay và đưa ra một số khuyến nghị hướng tới việc đạt mục tiêu này.

Từ khoá: Công bằng, Giáo dục đại học, Tiếp cận giáo dục đại học

3. Dân tộc học/Nhân học và tiếp cận nghiên cứu nghèo đa chiều ở Việt Nam/ ThS. Vũ Đình Mười// Dân tộc học .- 2018 .- Số 4 (208) .- Tr. 3 - 13.

Nội dung: Nêu lên một số vấn đề cần thảo luận về cách tiếp cận trong bối cảnh phát triển bền vững và hội nhập.

Từ khóa: Tiếp cận Nhân học/Dân tộc học, nghiên cứu nghèo đa chiều, tộc người, dân tộc thiểu số

4. Kinh nghiệm nuôi trồng thủy sản của người Kinh và Khơ-me ở tỉnh Cà Mau trong ứng phó với biến đổi khí hậu/ TS. Nguyễn Thẩm Thu Hà// Dân tộc học .- 2018 .- Số 3 .- Tr. 13 – 23.

Nội dung: Đánh giá bước đầu các tác động của biến đổi khí hậu đến nuôi trồng thủy sản và kinh nghiệm ứng phó với người Kinh, người Khơ-me nhằm giảm thiểu rủi ro, thiệt hại. Sự thay đổi bất thường về nhiệt độ, lượng mưa và sự xâm nhập mặn là những biểu hiện rõ nhất của biến đổi khí hậu ảnh hưởng đến nuôi trồng hải sản. 

Từ khóa: Ứng phó, biến đổi khí hậu, nuôi trồng thủy sản, kinh nghiệm, Cà Mau

5. Mạng lưới y tế trong chăm sóc sức khỏe của người Cống và Si La ở tỉnh Lai Châu (Nghiên cứu trường hợp hai huyện Mường Tè và Nậm Nhùn)/ TS. Lê Minh Anh, Phạm Thị Thu Hà// Dân tộc học .- 2018 .- Số 3 .- Tr.44 – 52.

Nội dung: Bài viết chỉ ra những thuận lợi, khó khăn của mạng lưới y tế trong chăm sóc sức khỏe hiện nay ở tộc người Cống và Si La. Sự phát triển của mạng lưới y tế đã giúp cho người dân có nhiều cơ hội để khám, chữa bệnh và nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe. Tuy nhiên, họ cũng đang đối mặt với không ít những khó khăn trong tiếp cạn với các cơ sở y tế như khoảng cách địa lý, đường giao thông, tài chính, hiểu biết về bệnh tật, trình độ chuyên môn của cán bộ y tế,…

Từ khóa:  Mạng lưới y tế, chăm sóc sức khỏe, người Cống, người Si La

6. Một số vấn đề về sở hữu và sử dụng đất của người Chăm ở thôn Hậu Sanh, xã Phước Hữu, huyện Ninh Phước, tỉnh Ninh Thuận/ ThS. Lê Trần Quyên // Dân tộc học .- 2018 .- Số 4 (208) .- Tr. 60 - 67.

Nội dung: Tập trung vào một số vấn đề về sở hữu và sử dụng đất cũng như một số tác động khiến quan hệ gia đình bị xáo trộn và mâu thuẫn xã hội nảy sinh ở cộng đồng người Chăm hiện nay.

Từ khóa: Dân tộc Chăm, sở hữu đất đai, sử dụng đất đai, Ninh Thuận

7. Một số vấn đề về tín ngưỡng, tôn giáo ở vùng dân tộc thiểu số miền núi phía Bắc nước ta/ PGS.TS. Khổng Diễn // Dân tộc học .- 2018 .- Số 5 (209) .- Tr. 3 - 10.

Nội dung: Trình bày về một số đặc điểm tín ngưỡng, tôn giáo và những vấn đề đang đặt ra hiện nay đối với các dân tộc thiểu số ở vùng miền núi này.

Từ khóa: Tín ngưỡng, tôn giáo, vùng dân tộc thiểu số, miền núi phía Bắc

8. Một vài suy nghĩ về chính sách giáo dục cho người dân tộc thiểu số ở Việt Nam hiện nay/ ThS. Vũ Tuyết Lan // Dân tộc học .- 2018 .- Số 5 (209) .- Tr. 11 - 18.

Nội dung: Đưa ra một số gợi ý đối với các chính sách giáo dục cho người dân tộc thiểu số Việt Nam: cần hướng tới việc tạo dựng, phát triển môi trường bền vững để nuôi dưỡng, phát triển các giá trị văn hóa tộc người, bản sắc tộc người và ý thức trách nhiệm công dân thay vì chỉ tập trung vào việc đạt được những chỉ số giáo dục quốc dân.

Từ khóa: Chính sách, chính sách giáo dục, giáo dục cho người dân tộc thiểu số, giáo dục ngôn ngữ

9. Nghiên cứu mô hình đào tạo nghề cho phụ nữ dân tộc thiểu số tại các xã đặc biệt khó khăn ở khu vực Tây Nam Bộ, Việt Nam/ PGS.TS. Ngô Quang Sơn// Dân tộc học .- 2018 .- Số 5 (209) .- Tr. 71 - 79.

Nội dung: Đề xuất 4 nhóm mô hình cần được xây dựng gồm: 1. Mô hình đào tạo nghề theo tổ chức (với 6 mô hình cụ thể); 2. Mô hình đào tạo nghề theo lĩnh vực lao động (với 2 mô hình cụ thể); 3. Mô hình đào tạo nghề đối với lao động trong các vùng chuyên canh (với 2 mô hình cụ thể); 4. Mô hình đào tạo nghề cho phụ nữ dân tộc thiểu số ở các làng nghề (với 3 mô hình cụ thể).

Từ khóa: Đào tạo nghề, mô hình đào tạo nghề, dân tộc thiểu số, phụ nữ dân tộc thiểu số, xã đặc biệt khó khăn, Tây Nam Bộ

10. Nhận diện đường lối phát triển văn hóa của Trung Quốc qua báo cáo chính trị Đại hội XIX Đảng Cộng sản Trung Quốc/ Chử Bích Thu// Nghiên cứu Đông Bắc Á .- 2018 .- Số 5 (207) .- Tr. 3-10.

Nội dung: Đại hội XIX Đảng Cộng sản Trung Quốc nhấn mạnh đến “tự tin văn hóa”, nhằm hướng tới mục tiêu khôi phục văn hóa truyền thông trước tác động nhiều chiều của quá trình hội nhập. Bài viết tập trung làm rõ điểm nổi bật trong đường lối phát triển văn hóa mà Đảng Cộng sản Trung Quốc đề ra tại Đại hội XIX (tháng 10/2017).

Từ khóa: Đảng Cộng sản Trung Quốc, Đại hội XIX, nền văn hóa xã hội chủ nghĩa đặc sắc Trung Quốc.

11. Phát triển giáo dục Việt Nam từ kinh nghiệm thế giới/ Nguyễn Thị Bích Trâm// Kinh tế Châu Á - Thái Bình Dương.- 2018 .- Số 519 tháng 6 .- Tr. 4-6.

Nội dung: Thực trạng của ngành giáo dục Việt Nam; Kinh nghiệm về giáo dục của một số nước trên thế giới.; Bài học kinh nghiệm cho giáo dục Việt Nam.

Từ khoá: Phát triển giáo dục, Việt Nam

12. Rào cản và thách thức trong phát triển giáo dục phổ thông ở vùng miền núi Tây Bắc hiện nay/ PGS.TS. Nguyễn Đức Chiện// Dân tộc học .- 2018 .- Số 4 (208) .- Tr. 44 - 51.

Nội dung: Chỉ rõ nhận thức từ phía cha mẹ và học sinh, hoàn cảnh, gia đình, phong tục tập quán địa phương, đội ngũ giáo viên, cơ sở hạ tầng, địa hình, thời tiết… là những nhân tố chi phối việc đến trường của học sinh ở vùng miền Tây Bắc.

Từ khóa: Rào cản, thách thức, phát triển giáo dục phổ thông, miền núi Tây Bắc

13. Sinh kế của người dân tộc thiểu số thuộc diện tái định cư của tỉnh Hòa Bình trong bối cảnh biến đổi khí hậu/ ThS. Nguyễn Quang Tuấn // Dân tộc học .- 2018 .- Số 4 (208) .- Tr. 25 - 33.

Nội dung: Phân tích tình hình sinh kế của người dân tộc thiểu số thuộc diện tái định cư do các tác động của biến đổi khí hậu gây ra.

Từ khóa: Biến đổi khí hậu, sinh kế, tái định cư, dân tộc thiểu số, tỉnh Hòa Bình

14. Sử dụng đất nông nghiệp ở tỉnh Đắk Lắk: Thực trạng, vấn đề đặt ra và giải pháp/ ThS. Trương Thị Hạnh// Dân tộc học .- 2018 .- Số 3 .- Tr.33 – 43.

Nội dung: Chỉ ra thực trạng sử dụng đất nông nghiệp ở tỉnh Đắk Lắk và những vấn đề đặt ra; từ đó đề xuất các giải pháp cụ thể để khắc phục hiệu quả sử dụng đất nông nghiệp, góp phần phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk.

Từ khóa: Sử dụng đất đai, đất nông nghiệp, nông nghiệp, Đắk Lắk

15. Sự kết hợp giữa luật tục và luật pháp trong thực hành hôn nhân của người Ê-đê ở xã Cuôr Dang, huyện Cư M’Gar, tỉnh Đắk Lắk/ Dân tộc học .- 2018 .- Số 3 .- Tr.53 – 62.

Nội dung: Bài viết bước đầu tìm hiểu sự kết hợp giữa luật tục và luật pháp  trong thực hành hôn nhân của người Ê-Đê ở xã Cuôr Dang, huyện Cư M’Gar, tỉnh Đắk Lắk hiện nay.

Từ khóa: Người Ê-đê, luật tục, luật pháp, thực hành hôn nhân

16. Tình hình nghiên cứu về Đông Kinh nghĩa thục và phong trào nghĩa thục của Việt Nam tại Nhật Bản từ giữa thế kỷ XX đến năm 2017/ Đào Thu Vân// Nghiên cứu Đông Bắc Á .- 2018 .- Số 5 (207) .- Tr. 50-59.

Nội dung: Bài viết sẽ làm rõ hai vấn đề: Khảo sát những nghiên cứu về Đông Kinh nghĩa thục và phong trào nghĩa thục của Việt Nam tại Nhật Bản từ trước đến năm 2017; Đánh giá kết quả nghiên cứu.

Từ khóa: Đông Kinh nghĩa thục, Việt Nam, Nhật Bản.

17. Tính năng động trong sinh kế của người Khơ-me tại huyện Trà Cú, tỉnh Trà Vinh hiện nay/ PGS.TS. Ngô Thị Phương Lan// Dân tộc học .- 2018 .- Số 3 .- Tr.3 – 12.

Nội dung: Trình bày tổng quan huyện Trà Cú, tỉnh Trà Vinh và sinh kế của người Khơ-me tại huyện Trà Cú, tỉnh Trà Vinh: các sắc thái của sự năng động.

Từ khóa: Sinh kế, người Khơ-me, hợp tác, trồng cây lấy gỗ

18. Từ nghề làm giày da ở hai làng Giẽ Thượng và Giẽ Hạ nhìn về sự lựa chọn mưu sinh của cư dân vùng chiêm trũng/ Nguyễn Văn Ngự// Dân tộc học .- 2018 .- Số 3 .- Tr.24 – 32.

Nội dung: Từ việc trình bày quá trình người dân hai làng Giẽ Thượng và Giẽ Hạ tiếp thu nghề làm giày da vào đầu thế kỷ XX, bài viết bàn đến việc lựa chọn nghề phụ của các làng vùng chiêm trũng ở châu thổ Bắc Bộ. Để từ đó, góp phần thoát khỏi cuộc sống thấp kém do môi trường vùng chiêm trũng và do kết cấu kinh tế - xã hội phong kiến đem lại., tạo ra sự đột phá về kinh tế, cư dân các vùng chiêm trũng đã ra đô thị mưu sinh, tìm được một số nghề mới, góp phần nâng cấp một số làng nghề truyền thống cho thu nhập cao; hình thành tầng lớp doanh nhân, thương nhân làm ăn phát đạt, trở thành tư sản dân tộc.

Từ khóa: Làng xã, làng nghề, sinh kế, nghề giày da, Phú Xuyên

19. Vài nét về bản hương ước của người Dao ở tỉnh Bắc Kạn năm 1932/ PGS.TS. Đàm Thị Uyên, TS. Đỗ Hằng Nga// Dân tộc học .- 2018 .- Số 4 (208) .- Tr. 52 - 59.

Nội dung: Giới thiệu và khảo cứu văn bản hương ước của “người Mán”, tức người Dao, đồng thời còn tiếp cận một số hương ước của người Tày, người Nùng và hương ước của vùng trung du cùng thời điểm xuất hiện.

Từ khóa: Hương ước, người Dao, Bắc Kanj, nửa đầu thế kỷ XX

20. Vai trò của ngôi chùa trong xây dựng Nông thôn mới ở cộng đồng người Khơ-me tỉnh Kiên Giang/ ThS. Nguyễn Hữu Thọ// Dân tộc học .- 2018 .- Số 4 (208) .- Tr. 68 - 77.

Nội dung: Trình bày các nội dung về: 1. Đặt vấn đề; 2. Ngôi chùa trong đời sống của người Khơ-me tỉnh Kiên Giang; 3. Ngôi chùa trong xây dựng Nông thôn mới hiện nay của người Khơ-me ở tỉnh Kiên Giang; 4. Một số giải pháp phát huy vai trò nhà chùa trong xây dựng Nông thôn mới ở vùng người Khơ-me; 5. Kết luận.

Từ khóa: Vai trò của ngôi chùa, người Khơ-me, nông thôn mới, tỉnh Kiên Giang

21. Vai trò của người Việt trong phát triển thương mại và dịch vụ ở vùng biên giới Việt Nam - Trung Quốc/ ThS. Tạ Thị Tâm// Dân tộc học .- 2018 .- Số 4 (208) .- Tr. 14 - 24.

Nội dung: Tập trung làm rõ thêm vai trò của người Việt (Kinh) trong việc hình thành các trung tâm thương nghiệp và phát triển dịch vụ ở vùng biên giới, đồng thời thúc đẩy các quan hệ thương mại và dịch vụ xuyên biên giới cũng như những ảnh hưởng của người Việt trong các hoạt động kinh tế này.

Từ khóa: Người Việt, thương mại, vùng biên giới Việt Nam – Trung Quốc

22. Văn hóa của người Lô Lô Đen trong bối cảnh biến đổi kinh tế và du lịch ở vùng biên giới tỉnh Hà Giang/ TS. Trần Thị Mai Lan, ThS. Lê Thị Hường// Dân tộc học .- 2018 .- Số 5 (209) .- Tr. 60 - 70.

Nội dung: Trình bày các nội dung về: Đặt vấn đề; 2. Văn hóa truyền thống của người Lô Lô Đen; 3. Biến đổi về văn hóa của người Lô Lô ở Lũng Cá; 4. Các hoạt động bảo tồn văn hóa truyền thống của cộng đồng người Lô Lô.

Từ khóa: Tín ngưỡng, tôn giáo, vùng dân tộc thiểu số, miền núi phía Bắc


